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LỜI NÓI ĐẦU

Đại hội thể thao toàn quốc được tổ chức 4 năm một lần và là đại hội thể 
thao lớn nhất cả nước. Chu kỳ tổ chức đại hội giúp đánh giá tổng thể quá 
trình phát triển thể thao của các tỉnh, thành, ngành trên cả nước; kịp thời 

phát hiện và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lực lượng vận động viên sẵn sàng tham 
dự thi đấu tại SEA Games lần thứ 32 năm 2023, Olympic Games lần thứ 33 năm 
2024, Asian Games lần thứ 20 năm 2026. 

Đại hội Thể thao toàn quốc sẽ được khai mạc vào đầu tháng 12, tại tỉnh Quảng 
Ninh. Theo đó, 43 môn thể thao sẽ được tổ chức thi đấu tại Quảng Ninh và Hà 
Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Ninh 
Bình, Nam Định và Thanh Hóa.

Đại hội Thể thao toàn quốc là dịp tăng cường nhận thức của các cấp, các ngành 
và toàn xã hội về vị trí, vai trò, tác dụng của thể dục thể thao; thúc đẩy phong trào 
tập luyện thể dục thể thao trong nhân dân. Các hoạt động của Đại hội thể thao 
luôn gắn liền với các lễ kỷ niệm lớn của dân tộc, thông qua các cuộc thi đấu, đẩy 
mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; thực 
hiện mục tiêu “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Từ đó, các địa phương có cơ 
hội nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết tập luyện, thi đấu; nâng cao năng lực quản 
lý, tổ chức và điều hành của đội ngũ cán bộ, trọng tài thể dục thể thao, góp phần 
gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Để giúp các cán bộ quản lý, huấn luyện viên, vận động viên, trong tài, các lực 
lượng tham gia tổ chức, điều hành, phục vụ đại hội và các cơ quan thông tin truyền 
thông, báo chí theo dõi tuyên truyền cho Đại hội có được những thông tin cần 
thiết, Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền thuộc Ban tổ chức Đại hội Thể thao toàn 
quốc lần thứ IX năm 2022 tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn “Sổ tay tuyên truyền 
Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - Quảng Ninh 2022”.

Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền
Ban tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX 
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SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ 
CỦA CÁC LÃNH ĐẠO TRƯỞNG BAN, TRƯỞNG TIỂU BAN

1. Ông Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể thao 
toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

SĐT: 024.39439487
2. Ông Hoàng Đạo Cương - Đồng Trưởng Ban Tổ chức. Thứ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 
SĐT: 024.39438231
3. Ông Nguyễn Tường Văn - Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc 

lần thứ IX năm 2022. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. 
SĐT: 0203.3836281. 
4. Ông Đặng Hà Việt  - Phó Trưởng Ban Tổ chức. Tổng cục trưởng Tổng cục 

Thể dục thể thao. 
SĐT: 0989095968. 
5. Bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Trưởng Ban Tổ chức. Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Ninh. 
SĐT: 0912441268
6. Ông Trần Đức Phấn  - Trưởng Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật. Phó Tổng 

cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao. 
SĐT: 0903226629
7. Bà Lê Thị Hoàng Yến - Trưởng Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền. Phó 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao. 
SĐT: 0903200920.
8. Ông Nguyễn Hồng Minh - Trưởng Tiểu ban Thư ký tổng hợp - Khen 

thưởng. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao. 
SĐT: 0912093699.
9. Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt - Trưởng Tiểu Ban Tài chính và Vận động 

tài trợ. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao. 
SĐT: 0966655888
10. Ông Tần Lê Minh  - Trưởng Tiểu ban Hậu cần. Chánh Văn phòng Tổng 

cục Thể dục thể thao. 
SĐT: 0903427272.
11. Ông Nguyễn Văn Phú - Trưởng Tiểu ban Kiểm tra Doping. Giám đốc 

Trung tâm Doping và Y học thể thao, Tổng cục Thể dục thể thao. 
SĐT: 0904288255.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 1939/VPCP-KGVX
V/v tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc

 lần thứ IX năm 2022

		  Kính gửi:
			   - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
			   - Bộ Tài chính; 
			   - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại các tờ trình: số 409/
TTrBVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2021 và số 68/TTr-BVHTTDL ngày 10 tháng 
3 năm 2022; văn bản góp ý của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, 
Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo và văn 
bản đề nghị, góp ý của các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc 
Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh 
Hóa về việc xem xét, phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 
IX năm 2022 (sau đây gọi tắt là Đại hội IX), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến 
như sau:

1. Đồng ý việc tổ chức Đại hội IX (thể thao thành tích cao) tại tỉnh Quảng Ninh 
và các địa phương lân cận như đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại các 
tờ trình nêu trên.

2. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp thu ý kiến các 

cơ quan liên quan để hoàn thiện và phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội IX theo thẩm 
quyền; quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội IX và ban hành Quy 
chế hoạt động của các tổ chức này.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả Đại hội IX; thực hiện thanh, quyết toán kinh phí 
tổ chức theo quy định;

- Rà soát, nghiên cứu nhằm tiếp tục đổi mới, hoàn thiện công tác tổ chức Đại hội 
Thể thao toàn quốc ở những kỳ tiếp theo, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, 
thống nhất và khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc hỗ 
trợ kinh phí từ ngân sách trung ương, trong đó có kinh phí cho công tác bảo đảm 
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an ninh và phòng, chống dịch bệnh thuộc trách nhiệm chủ trì, chỉ đạo, triển khai 
của các địa phương liên quan.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các địa phương liên quan chủ động bố 
trí nguồn ngân sách địa phương, bảo đảm cơ sở vật chất và một số điều kiện cần 
thiết khác để việc tổ chức Đại hội IX được thành công, đúng mục đích.

5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các 
địa phương liên quan chủ động và chịu trách nhiệm toàn diện trong việc sử dụng 
kinh phí được bố trí từ ngân sách trung ương để tổ chức Đại hội IX, bảo đảm đúng 
quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài 
chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan, địa phương liên quan 
biết, thực hiện./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, CA, QP;
YT, NV, TTTT, GDĐT;
- UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, 
Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, 
Hải Dương, Vĩnh Phúc, Nam Định, 
Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Tổng cục TDTT (Bộ VHTTDL);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,
Trợ lý TTgCP, Trợ lý PTTg Vũ Đức Đam, 
Các Vụ TCCV, QHĐP, KTTH, NC; 
- Lưu VT, KGVX(3), PMC

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(đã ký)
Nguyễn Sỹ Hiệp
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2022

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
-------

Số: 1823/QĐ-BVHTTDL

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt “Đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc 

Lần thứ IX năm 2022”
-------------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, 
Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 1939/VPCP-KGVX ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Văn 
phòng Chính phủ về việc tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022;

Căn cứ Công văn số 3748/UBND-VX1 ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc góp ý Đề án tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc 
lần thứ IX năm 2022;

Theo đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 
2022, với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Mục tiêu
- Thông qua tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 (sau đây 

gọi tắt là Đại hội), đánh giá toàn diện về chất lượng phong trào thể dục thể thao 
trong cả nước; kịp thời phát hiện và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lực lượng vận 
động viên sẵn sàng tham dự thi đấu tại SEA Games lần thứ 32 năm 2023, Olympic 
Games lần thứ 33 năm 2024, Asian Games lần thứ 20 năm 2026.

- Tăng cường nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò, 
tác dụng của thể dục thể thao; thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao 
trong nhân dân.
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- Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện, thi đấu; nâng cao năng lực 
quản lý, tổ chức và điều hành của đội ngũ cán bộ, trọng tài thể dục thể thao.

- Góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của 
dân tộc.

2. Yêu cầu
- Huy động lực lượng vận động viên xuất sắc nhất của các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương và các ngành Quân đội, Công an tham dự.
- Địa phương, đơn vị đăng cai tổ chức các môn thi đấu chủ động chuẩn bị các 

điều kiện về cơ sở vật chất trên nguyên tắc tận dụng tối đa các công trình, trang 
thiết bị sẵn có và các công trình đã được đầu tư phục vụ tổ chức SEA Games 31. 
Việc nâng cấp, sửa chữa, các công trình thể thao phục vụ tổ chức thi đấu trong 
chương trình Đại hội được thực hiện theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương, ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức Đại hội trên tinh thần hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, tránh lãng phí và 
tuyệt đối an toàn, thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh COVID-19; tích cực 
huy động các nguồn lực của xã hội để tổ chức Đại hội.

3. Nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:
3.1. Số lượng môn, nội dung thi đấu:
Tổ chức thi đấu 43 môn trong chương trình Đại hội, gồm: Điền kinh, Thể thao 

dưới nước (Bơi, Nhảy cầu), Thể dục (Thể dục dụng cụ, Thể dục nghệ thuật, Thể 
dục Aerobic), Đua thuyền (Rowing, Canoeing/Kayak), Bóng đá (Bóng đá 11 người 
nam, nữ; Futsal nam), Vật (Vật tự do, Vật cổ điển, Vật dân tộc), Bắn súng (Súng 
ngắn, Súng trường, Đĩa bay), Bắn cung, Cử tạ, Judo, Taekwondo, Karate, Wushu, 
Boxing, Kickboxing, Đấu kiếm, Cầu lông, Cầu mây, Quần vợt, Bóng chuyền (Bóng 
chuyền trong nhà và Bóng chuyền bãi biển), Bóng rổ (Bóng rổ 5x5, Bóng rổ 3x3), 
Bóng ném (Bóng ném trong nhà và Bóng ném bãi biển), Xe đạp (Xe đạp địa hình 
và Xe đạp đường trường), Bóng bàn, Billiards & Snooker, Golf, Bi sắt, Kurash, 
Vovinam, Cờ (Cờ vua, Cờ tướng), Pencak Silat, Muay, Thể hình, Khiêu vũ thể 
thao, Jujitsu, Bowling, 3 môn phối hợp, Lặn, Lân - Sư - Rồng, Đá cầu, Võ Cổ truyền, 
Đẩy gậy, Kéo co.

3.2. Thời gian tổ chức: Trung tuần tháng 12 năm 2022.
3.3. Địa điểm tổ chức: Địa điểm tổ chức chính là tỉnh Quảng Ninh và một số 

địa điểm khác tại Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, 
Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nam Định và Thanh Hóa.
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4. Các nhiệm vụ chính:
a) Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban chuyên môn của Ban 

Tổ chức ở Trung ương và địa phương; xây dựng, ban hành Điều lệ khung và Điều 
lệ thi đấu của từng môn thể thao tại Đại hội; xây dựng dự toán kinh phí chuẩn 
bị và tổ chức Đại hội, phân bổ và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Đại 
hội; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực để phục vụ công tác tổ chức, điều hành 
Đại hội;

b) Chuẩn bị lực lượng vận động viên tham gia thi đấu tại Đại hội: Tuyển chọn, 
đào tạo vận động viên; thành lập Đoàn thể thao của các tỉnh/thành/ngành tham 
dự Đại hội;

c) Nâng cấp, cải tạo các công trình thể thao, mua sắm, điều chuyển trang thiết 
bị đáp ứng yêu cầu tập luyện và thi đấu của Đại hội;

d) Đảm bảo các dịch vụ về ăn, ở, hậu cần, lễ tân, khánh tiết, giao thông, giao 
lưu văn hoá, tham quan, du lịch và dịch vụ công cộng khác phục vụ các đối tượng 
tham dự Đại hội;

đ) Bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn trước và trong thời gian diễn ra Đại hội;
e) Xây dựng, triển khai công tác y tế và kiểm tra doping, phương án phòng 

chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo tổ chức Đại hội an toàn, thích ứng linh hoạt 
với tình hình dịch bệnh;

g) Vận động tài trợ nhằm huy động kinh phí, hiện vật và dịch vụ phục vụ công 
tác tổ chức Đại hội; thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ đối với các nhà tài trợ 
của Đại hội;

h) Xây dựng và triển khai Kế hoạch tuyên truyền về Đại hội; xây dựng và vận 
hành hệ thống thông tin phục vụ quản lý, điều hành và tổ chức các môn thi đấu 
tại Đại hội;

i) Tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc, các cuộc thi đấu và các nghi lễ khác của 
Đại hội.

5. Kinh phí:
- Kinh phí chuẩn bị và tổ chức Đại hội được bảo đảm từ nguồn ngân sách 

nhà nước (trung ương, địa phương); vận động tài trợ và các nguồn kinh phí hợp 
pháp khác.

- Ngân sách Trung ương đảm bảo công tác: Chi hoạt động của Ban Chỉ đạo, 
Ban Tổ chức, các Tiểu ban ở trung ương; chi công tác chuyên môn kỹ thuật (kinh 
phí tổ chức thi đấu và trang thiết bị thể thao phục vụ thi đấu); khen thưởng; thư ký 
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tổng hợp; kiểm tra doping; công tác thông tin, tuyên truyền, công tác hậu cần, dịch 
vụ công cộng và công tác tài chính cơ sở vật chất tại trung ương; hỗ trợ một phần 
kinh phí tổ chức Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc Đại hội.

- Ngân sách địa phương đảm bảo công tác: Chi hoạt động của Ban Chỉ đạo, 
Ban Tổ chức, các Tiểu ban ở địa phương; chi sửa chữa, nâng cấp các công trình 
thể thao của địa phương; mua sắm trang thiết bị gắn liền với công trình phục vụ 
tổ chức tập luyện, thi đấu; y tế, phòng chống dịch bệnh COVID-19; an ninh, giao 
thông, thông tin, tuyên truyền, hậu cần, dịch vụ công cộng, lễ tân, khánh tiết tại địa 
phương; công tác vận động tài trợ; tỉnh Quảng Ninh chi đối ứng kinh phí tổ chức 
Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc của Đại hội và các khoản kinh phí khác theo quy định.

6. Tổ chức thực hiện:
6.1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
- Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, quyết định 

thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội;
- Ban hành Điều lệ khung và Điều lệ từng môn trong chương trình thi đấu của 

Đại hội;
- Chỉ đạo, kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần 

thứ IX; chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn, điều hành tổ chức các môn thi 
trong chương trình Đại hội; phối hợp xây dựng kịch bản Lễ khai mạc, Lễ bế mạc 
Đại hội;

- Lập dự toán kinh phí từ nguồn ngân sách trung ương chi cho công tác chuẩn 
bị, tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX;

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh/thành liên quan 
triển khai thực hiện Đề án;

- Phối hợp chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan báo chí tuyên truyền về Đại hội. 
Phối hợp, hỗ trợ trong việc chuẩn bị, đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất (các công 
trình thể thao, trang thiết bị phục vụ tổ chức, tập luyện và thi đấu);

- Tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền kết quả tổ chức Đại hội; quản lý, sử 
dụng, thanh quyết toán kinh phí tổ chức Đại hội được phân bổ cho Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch.

6.2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh:
- Chủ trì triển khai công tác chuẩn bị tổ chức đăng cai các môn thi đấu trong 

Chương trình Đại hội tại Quảng Ninh; chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch tổ chức Lễ Khai mạc, bế mạc Đại hội;
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- Chịu trách nhiệm chính trong việc chuẩn bị, đảm bảo điều kiện về cơ sở vật 
chất (các công trình thể thao, trang thiết bị phục vụ tổ chức tập luyện, thi đấu); 
công tác đảm bảo an ninh, giao thông, hậu cần, y tế, phòng chống dịch bệnh 
COVID-19, tuyên truyền, lễ tân, khánh tiết, vận động tài trợ của Đại hội trên địa 
bàn tỉnh Quảng Ninh;

- Chỉ đạo, triển khai trang hoàng đường phố; tuyên truyền, vận động nhân dân 
thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng hình ảnh địa phương là điểm đến an toàn, 
thân thiện, hấp dẫn;

- Quyết định thành lập và tổ chức hoạt động của bộ máy chỉ đạo, điều hành tại 
địa phương;

- Lập dự toán và bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương chi cho công 
tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX theo phạm vi được 
phân công.

6.3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham gia tổ 
chức sự kiện trong khuôn khổ Đại hội (Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, 
Bắc Giang, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nam Định và Thanh Hóa):

- Chịu trách nhiệm chính trong việc chuẩn bị, đảm bảo điều kiện về cơ sở vật 
chất (các công trình thể thao, mua sắm trang thiết bị phục vụ tổ chức tập luyện, 
thi đấu); công tác đảm bảo an ninh, giao thông, hậu cần, y tế, phòng chống dịch 
bệnh COVID-19, tuyên truyền, lễ tân, khánh tiết, vận động tài trợ của Đại hội trên 
địa bàn địa phương;

- Chỉ đạo, triển khai trang hoàng đường phố; tuyên truyền, vận động nhân dân 
thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng hình ảnh địa phương là điểm đến an toàn, 
thân thiện, hấp dẫn;

- Quyết định thành lập và tổ chức hoạt động của bộ máy chỉ đạo, điều hành tại 
địa phương;

- Lập dự toán và bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương chi cho công 
tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX theo phạm vi được 
phân công.

6.4. Đề nghị Bộ Công an chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương Bảo đảm an ninh, 
an toàn tại Đại hội.

6.5. Đề nghị Bộ Tài chính chủ trì tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 
kinh phí chi thường xuyên ngân sách trung ương để thực hiện Đề án theo quy định 
của pháp luật về ngân sách nhà nước.
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6.6. Đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng, triển khai 
công tác y tế, phòng chống dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo vệ sinh an toàn thực 
phẩm, vệ sinh môi trường tại Đại hội.

6.7. Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền về Đại hội 
Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

6.8. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các bộ, 
ngành liên quan: Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân 
dân tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành: Hà Nội, Hải Phòng, Hải 
Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nam Định, Thanh 
Hóa chuẩn bị và tổ chức Đại hội; xây dựng, triển khai Kế hoạch chuẩn bị lực lượng 
vận động viên tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thủ trưởng các đơn vị 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTCP Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: QP, CA, TC, KHĐT, YT, TTTT;
- UBND các tỉnh/thành;-
 Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh/thành;
- Lưu: VT, TC TDTT, TLM (150b).

BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)

Nguyễn Văn Hùng
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2022

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
-------

Số: 2247/QĐ-BVHTTDL

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022
-------------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn 
hóa,Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ 
chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 1823/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao 
toàn quốc lần thứ IX năm 2022;

Căn cứ Công văn giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội 
Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh 
và các địa phương đăng cai tổ chức các môn thi đấu tại Đại hội;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể tha0.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX
năm 2022 (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên:
1. Trưởng ban:
Ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
2. Các Phó trưởng ban:
a) Ông Nguyễn Tường Văn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
b) Ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
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3. Các ủy viên:
a) Ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao;
b) Bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
c) Ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
d) Ông Vương Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh
Bắc Ninh;
đ) Ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang;2
e) Ông Tống Quang Thìn - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Bình;
g) Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
h) Ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương;
i) Ông Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa;
k) Ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình;
l) Ông Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định;
m) Ông Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc;
n) Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao.
Điều 2. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo:
1. Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban 

Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho Phó Trưởng ban và các thành viên của Ban 
Chỉ đạo.

2. Các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tuân thủ 
sự phân công của Trưởng ban.

3. Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định thành lập Ban Tổ chức để trực tiếp điều hành 
công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

4. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi kết thúc Đại hội.
5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí từ kinh phí tổ chức Đại hội 

Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.
6. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo là Tổng cục Thể dục thể thao.
Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:
Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Đại hội Thể 

thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định 

số 2209/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
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Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể thao toàn 
quốc lần thứ IX năm 2022.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổng cục 
trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, các đơn vị có liên quan và các thành viên có tên 
tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Phó Thủ tướng CP Vũ Đức Đam (để 
báo cáo);
- Lưu: VT, TCTDTT, HAN.30b.

BỘ TRƯỞNG
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Văn Hùng
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2022

BAN CHỈ ĐẠO
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC 

LẦN THỨ IX NĂM 2022
-------

Số: 2275/QĐ-BCĐĐHTTTQ

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Tổ chức

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022
-------------------------------------

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn 
hoá,Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1823/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao 
các cấp và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2247/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 9 năm 2022 của  Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại 
hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022;

Căn cứ Công văn giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội 
Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh 
và các địa phương đăng cai tổ chức các môn thi đấu tại Đại hội; Theo đề nghị của 
Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 
2022, gồm các thành viên:

1. Đồng Trưởng ban:
- Ông Nguyễn Tường Văn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
- Ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Các Phó Trưởng ban:
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- Ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao;
- Bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
3. Các thành viên:
- Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao;
- Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao;
- Ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao;
- Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục 

thể thao;
- Ông Nguyễn Mạnh Hà - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh;
- Ông Đỗ Đình Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội;
- Ông Trịnh Hữu Hùng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

Bắc Ninh;
- Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình;
- Ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

Nam Định;
- Bà Bùi Thị Niềm - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình;
- Ông Bùi Hồng Đô - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc;
- Ông Hoàng Quốc Vinh - Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I, Tổng cục Thể 

dục thể thao;
- Ông Ngô Ích Quân - Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao II, Tổng cục Thể 

dục thể thao;
- Ông Nguyễn Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ Thể dục thể thao quần chúng, Tổng 

cục Thể dục thể thao;
- Ông Lê Quang Tùng - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổng cục Thể dục 

thể thao;
- Ông Tần Lê Minh - Chánh Văn phòng Tổng cục Thể dục thể thao;
- Ông Nguyễn Trọng Bắc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

Bắc Giang;
- Ông Vũ Khắc Lịch - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

Hải Dương;
- Ông Nguyễn Duy Tự - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

Thanh Hóa;
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh 

Quảng Ninh;
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- Bà Phạm Thị Tô Trang - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố 
Hải Phòng.

Điều 2. Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 
có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Ban Tổ chức; thành lập 
các Tiểu ban ở trung ương giúp việc Ban Tổ chức

Ban Tổ chức được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và 
Tổng cục Thể dục thể thao. Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức được trích trong 
kinh phí sự nghiệp của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Tổng cục Thể dục thể 
thao và các đơn vị có tổ chức các hoạt động của Đại hội.

Ban Tổ chức tự giải thể sau khi kết thúc Đại hội.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Các Sở VHTT, Sở VHTTDL các tỉnh có 
môn thi đấu tại Đại hội;
- Lưu: VT, TCTDTT, HAN.35b.

TRƯỞNG BAN
BỘ TRƯỞNG

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Văn Hùng



PHẦN II
----------------------------------------
CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU 
VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC

LẦN THỨ IX NĂM 2022

2022
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Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Các Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL;
- Các Vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục TDTT;
- Sở VHTTDL,VHTT,VHTTTTDL các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia;
- Lưu: VT, TCTDTT, Phương.120

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)
Hoàng Đạo Cương

BỘ VĂN HOÁ,THỂ THAO VÀ DU LỊCH
-------

Số: 2021 /QĐ-BVHTTDL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Điều lệ khung Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022

-------------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1823/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể 
thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ khung Đại hội Thể thao
toàn quốc lần thứ IX năm 2022.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Vụ 

trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
-------

ĐIỀU LỆ 
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022  

 (Kèm theo Quyết định số 2021/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 8 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)  

-------------------------------------      

Chương I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG  

Điều 1. Mục đích  
1. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về ý nghĩa, vai trò, tầm quan 

trọng của thể dục thể thao nói chung và thể thao thành tích cao nói riêng trong   
tình hình mới, qua đó tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền,  
tạo bước phát triển mạnh mẽ phong trào thể dục thể thao và nâng cao thành tích  
các môn thể thao.  

2. Thông qua quá trình chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự Đại hội  Thể 
thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 (sau đây viết tắt là Đại hội), khuyến khích các  
địa phương  tích  cực  đào  tạo  vận  động  viên  tài  năng,  chuẩn  bị  lực lượng tham 
dự SEA Games lần thứ 32 năm 2023, Olympic 2024 và các Đại hội, giải thể thao 
quốc tế khác.  

3. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị thể dục thể thao, nâng cao trình độ 
tổ chức, điều hành của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn, trọng tài sẵn 
sàng tổ chức thành công các Đại hội thể thao quốc tế tại Việt Nam.  

4. Góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của 
dân tộc.  

5. Căn cứ kết quả của Đại hội, đánh giá lực lượng, trình độ phát triển thể  thao thành 
tích cao của các ngành và địa phương trong cả nước giai đoạn 2018  - 2022, làm tiền đề 
xây dựng kế hoạch phát triển Thể thao thành tích cao những  năm tiếp theo.  

Điều 2. Yêu cầu  
1. Đại hội phải được tổ chức trang trọng, an toàn và tiết kiệm, đảm bảo các  yêu 
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cầu về y tế, để phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả; tích cực huy động các 
nguồn lực xã hội đóng góp vào việc tổ chức thành công Đại hội.  

2.  Các tập thể và cá nhân tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Điều  
lệ Đại hội, Luật và Điều lệ thi đấu của từng môn thể thao. Các vận động viên tham  
dự thi đấu với tính thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, phấn đấu giành thành  
tích cao nhất.  

3. Điều hành thi đấu công bằng, chính xác theo đúng Luật thi đấu và Điều lệ 
Đại hội; chống mọi hành vi tiêu cực, bạo lực trong thi đấu.  

4. Khai thác sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất của SEA Games 31.  
5. Nâng  cao  vai  trò  của  các  Liên  đoàn,  Hiệp  hội  thể  thao  quốc  gia  trong  

việc tổ chức thi đấu các môn thể thao tại Đại hội.  
Điều 3. Biểu tượng Đại hội  
Biểu tượng của Đại hội có hình tròn; vành ngoài phía trên có hàng chữ “Đại  hội 

Thể thao toàn quốc lần thứ IX”, phía dưới có 2 bông lúa vàng; phía trong của biểu 
tượng có 3 đường chạy bắt chéo nhau thành hình chữ V màu đỏ, phía trên là  ngôi 
sao vàng, phía dưới là số 2022.  

Điều 4. Đối tượng và điều kiện tham dự  
1. Đoàn thể thao tham dự Đại hội:  
1.1.  Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ngành Quân đội, Công 

an được thành lập một đoàn thể thao mang tên địa phương, ngành mình  tham dự 
Đại hội (sau đây gọi tắt là đoàn thể thao).  

1.2. Thành phần của đoàn thể thao gồm có: Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn,  
cán bộ, lãnh đội, huấn luyện viên, chuyên gia, bác sỹ và các vận động viên.  

 1.3.  Mỗi vận động viên hoặc đội thể thao (đối với các môn tập thể) chỉ được 
đăng ký thi đấu cho một đoàn thể thao.  

 1.4. Số lượng huấn luyện viên, vận động viên và các thành viên khác được đăng 
ký theo quy định tại Điều lệ thi đấu của từng môn thể thao.  

2.  Chỉ có các địa phương, ngành đã từng tham gia thi đấu trong hệ thống quốc 
gia giai đoạn từ 2014 - 2021 của một môn thể thao mới được phép đăng ký tham 
dự môn thể thao đó tại Đại hội (trừ các môn thể thao mới đưa vào chương trình 
thi đấu tại Đại hội).  

3. Vận động viên:  
3.1. Vận động viên tham dự Đại hội phải là công dân nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam, không trong thời gian bị Liên đoàn, Hiệp hội thể thao 
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quốc  gia, quốc tế hoặc bị cơ quan quản lý, sử dụng vận động viên kỷ luật cấm 
thi đấu.  

3.2. Mỗi vận động viên chỉ được đăng ký thi đấu ở một môn thể thao.  
3.3. Vận động viên được quyền đăng ký thi đấu cho địa phương, ngành khi có 

một trong các điều kiện sau:  
 - Có hợp đồng sử dụng vận động viên hoặc hợp đồng chuyển nhượng vận 

động viên hợp pháp được ký kết trước ngày 01/9/2022 (01 bản sao có công 
chứng của Hợp đồng này phải được gửi kèm theo Đăng ký chính thức cho Ban 
Tổ chức Đại hội). Đối với các môn mà Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao quốc gia đã 
ban hành  

Quy chế chuyển nhượng thực hiện theo Quy chế chuyển nhượng vận động viên.  
- Có hộ khẩu thường trú, Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân xác  

nhận nơi cư trú của vận động viên. 
-  Có giấy xác nhận là vận động viên của ngành do Cục Quân huấn, Bộ Quốc  

phòng hoặc Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an cấp.  
3.4.  Trường hợp vận động viên không có hộ khẩu thường trú tại địa phương,    

không có giấy xác nhận của ngành hoặc khi xảy ra tranh chấp vận động viên giữa  
các đoàn thì Ban Tổ chức Đại hội sẽ căn cứ vào hợp đồng sử dụng vận động viên  
hoặc hợp đồng chuyển nhượng vận động viên để xem xét, giải quyết.  

4. Tiêu chí phòng, chống dịch COVID-19:  
Các thành viên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng 

chống COVID-19 theo quy định.  
Điều 5. Thời gian và địa điểm thi đấu  
1. Thời gian: Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 được tổ chức từ 

ngày 09/12/2022 đến ngày 21/12/2022.  
- Ngày khai mạc: 09 tháng 12 năm 2022  
- Ngày bế mạc: 21 tháng 12 năm 2022  
2. Địa điểm: Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 được tổ chức 

tại Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hòa Bình, 
Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa và Vĩnh Phúc, trong đó, Quảng Ninh là địa 
điểm đăng cai chính của Đại hội (Phụ lục kèm theo).  

Điều 6. Đăng ký thi đấu  
1. Thời gian đăng ký:  
1.1. Đăng ký sơ bộ trước ngày 15 tháng 9 năm 2022.  
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1.2. Đăng ký chính thức trước ngày 01 tháng 11 năm 2022.  
2. Hồ sơ đăng ký tham dự:  
2.1. Đối với đăng ký sơ bộ: Theo quy định tại Điều lệ thi đấu của từng môn thể  thao.   
2.2.  Đối với đăng ký chính thức:  
- Danh sách đoàn, đội thể thao của địa phương, ngành do Lãnh đạo Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố  
trực thuộc Trung ương, Lãnh đạo Cục Quân huấn, Bộ Quốc phòng, Lãnh đạo Cục  
Công tác Đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an ký, đóng dấu.  

-  Danh sách đăng ký vận động viên cho từng môn thi, ghi đầy đủ các nội dung 
theo quy định của từng môn, kèm theo:  

+ Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc giấy khai sinh 
(trong trường hợp chưa đủ tuổi được cấp hai loại giấy tờ trên) có công chứng.  

+ Bản sao hợp đồng sử dụng hoặc hợp đồng chuyển nhượng có công chứng.  
+  Giấy  khám  sức  khỏe  do  bệnh  viện  cấp  tỉnh (đối  với  các  đoàn  thể  thao 

tỉnh, thành phố) hoặc bệnh viện của ngành (đối với ngành Quân đội, Công an) cấp 
trong thời hạn không quá 60 ngày tính đến ngày tổ chức môn thi.  

+ 02 ảnh màu nền trắng cỡ 4x6cm.  
3. Nơi nhận đăng ký:  
Thường trực Ban Tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, 

Tổng cục Thể dục thể thao, số 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.  
Điều 7. Kinh phí tổ chức và tham dự  
1.  Các tỉnh/thành, ngành chi  toàn bộ  kinh phí tham dự Đại  hội cho Đoàn thể 

thao của địa phương, đơn vị mình.  
2. Tổng cục Thể dục thể thao, địa phương đăng cai thi đấu chi kinh phí tổ chức 

từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác (Bản 
quyền truyền hình, tài trợ, bán vé…).  

3. Địa phương đăng cai tổ chức các môn thể thao trong chương trình Đại hội 
có sử dụng ngân sách nhà nước từ Tổng cục Thể dục thể thao, lập dự toán thu, 
chi tổ chức các cuộc thi đấu, trình Tổng cục Thể dục thể thao xem xét, quyết định.  

Chương II  
NỘI DUNG THI ĐẤU VÀ XẾP HẠNG  

Điều 8. Số môn thi và nội dung thi đấu  
Đại hội tổ chức 43 môn với 941 nội dung (Phụ lục kèm theo).  
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Điều 9. Thể thức và điều kiện tổ chức thi đấu  
1. Tính chất các cuộc thi đấu: Thi đấu cá nhân, đồng đội và tập thể.  
2. Mỗi nội dung thi đấu chỉ tổ chức khi có tối thiểu 04 vận động viên hoặc 04 

đội của 04 đoàn thể thao trở lên đăng ký tham dự (đối với môn Thể dục dụng cụ, 
mỗi nội dung thi đấu chỉ tổ chức khi có tối thiểu 04 vận động viên hoặc 04 đội của 
03 đoàn thể thao trở lên đăng ký tham dự).  

Điều 10. Đánh giá kết quả  
1. Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào số huy chương vàng, bạc, đồng đạt được của các 

địa phương, ngành để xếp hạng toàn đoàn.  
Đoàn xếp hạng cao nhất là đoàn có số lượng huy chương vàng nhiều nhất.  
Trường hợp có số huy chương vàng bằng nhau thì xét tổng số huy chương bạc; 

nếu số huy chương vàng và huy chương bạc bằng nhau thì xét tổng số huy chương 
đồng. Trường hợp các địa phương, đơn vị có số lượng huy chương vàng, bạc và 
đồng bằng nhau thì xếp đồng hạng.  

2. Ban Tổ chức sẽ đánh giá kết quả thi đấu tương tự như cách xếp hạng chung của 
Đại hội đối với 19 tỉnh miền núi gồm: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Yên 
Bái, Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hà Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, 
Bắc Giang, Phú Thọ, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và Kon Tum.  

Chương III  
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI  

Điều 11. Khen thưởng  
1. Tặng cờ của Ban Tổ chức Đại hội cho 10 đoàn xếp hạng từ thứ 01 đến thứ 

10 và tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các đoàn 
thể thao xếp hạng từ thứ 11 đến thứ 20 tại Đại hội. 

2. Tặng cờ của Ban Tổ chức Đại hội cho 05 đoàn xếp hạng từ thứ 01 đến thứ 05 
và tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các đoàn thể 
thao xếp hạng từ thứ 06 đến thứ 10 tại Đại hội đối với 19 tỉnh miền núi.  

3. Tặng huy chương vàng, bạc, đồng cho các cá nhân, đồng đội, tập thể đạt 
thành tích cao theo quy định của Điều lệ thi đấu từng môn thể thao.  

4. Tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các cán 
bộ, trọng tài có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.  

5. Các vận động viên giành thứ hạng cao tại mỗi nội dung thi đấu sẽ được  phong  
đẳng cấp theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư  số  06/2021/TT-  BVHTTDL ngày 
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22/07/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chuẩn phong đẳng 
cấp vận động viên thể thao thành tích cao.  

Điều 12. Kỷ luật  
Các tập thể, cá nhân vi phạm Điều lệ Đại hội, Luật hoặc Điều lệ các môn thi khi 

tham dự thi đấu sẽ bị kỷ luật theo quy định của Đại hội.  
Điều 13. Giải quyết khiếu nại  
1. Trưởng đoàn, huấn luyện viên trưởng có quyền khiếu nại và phải nộp đơn 

khiếu nại kèm theo lệ phí 1.000.000 đồng/lượt cho Ban Tổ chức môn thi.  
2. Ban Tổ chức môn thi phải xem xét, giải quyết các khiếu nại trong thời gian 

quy định của Luật và Điều lệ thi đấu môn thể thao và phải gửi văn bản trả lời cho 
các đơn vị có liên quan, đồng thời báo cáo lên Ban Tổ chức Đại hội. Các tập thể, cá 
nhân có liên quan phải tuân thủ các quyết định của Ban Tổ chức môn thi.  

Trường hợp quyết định giải quyết của Ban Tổ chức môn thi chưa thỏa đáng, các 
đơn vị có quyền khiếu nại lên Ban Tổ chức Đại hội. Quyết định của Ban Tổ chức 
Đại hội là quyết định cuối cùng.  

                                   
Chương IV  

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH  

Điều 14. Hiệu lực  
Điều lệ này có hiệu  lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề 

phát sinh cần phản ánh kịp thời đến Ban Tổ chức Đại hội xem xét, trình Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định./.       
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 18/ĐL - TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: Từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 12 năm 2022 
2. Địa điểm: Sân vận động quốc gia Mỹ Đình 
3. Nội dung thi đấu: 
Nam 24 nội dung: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10.000m, 

110m rào, 400m rào, 3000m CNV, Tiếp sức 4x100m, Tiếp sức 4x400m, Tiếp sức 
4x800m, đi bộ 20km, Marathon, Nhảy cao, Nhảy xa, Nhảy 3 bước, Nhảy sào, Đẩy 
tạ, Ném lao, Ném đĩa, Ném búa, 10 môn Phối hợp 

Nữ 24 nội dung: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10.000m, 
100m rào, 400m rào, 3000m CNV, Tiếp sức 4x100m, Tiếp sức 4x400m, Tiếp sức 
4x800m, đi bộ 20km, Marathon, Nhảy cao, Nhảy xa, Nhảy 3 bước, Nhảy sào, 3 
Đẩy tạ, Ném lao, Ném đĩa, Ném búa, 7 môn Phối hợp 02 nội dung tiếp sức hỗn 
hợp: Tiếp sức 4x100m hỗn hợp Nam-Nữ; Tiếp sức 4x400m hỗn hợp Nam-Nữ.
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Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm

10/12 
10:00 - 11:30 
14:30 - 17:00

- Họp lãnh đội
Kiểm tra sân bãi, dụng cụ

Phòng họp báo
Sân vận động

11/12 
8:30 - 11:30
14:30 - 17:00

Tập huấn trọng tài
Phân công trọng tài

 Phòng họp báo

12/12
9:00 - 11:30
14:30- 18:00

Thi đấu vòng sơ loại 
Thi đấu vòng sơ loại

Sân vận động 

13/12
9:30-11:00

14:30- 18:00
Thi đấu vòng sơ loại
Thi đấu vòng sơ loại

Sân vận động 

14/12 - 
17/12

9:30-11:30
14:30- 18:00

Thi đấu 
Thi đấu 

Sân vận động

18/12 
6:00-11:00 Thi đấu Marathon 

& Đi bộ
Xung quanh khu vực 
Quảng trường Mỹ Đình
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN BƠI
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 27/ĐL - TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: Từ ngày 12 tháng 12 đến 17 tháng 12 năm 2022. 
2. Địa điểm: Cung Thể thao dưới nước, Khu Liên hợp Thể thao quốc gia.
3. Nội dung thi đấu: 
Nam (20 nội dung): 50m Tự do, 100m Tự do, 200m Tự do, 400m Tự do, 800m 

Tự do, 1500m Tự do, 50m Ếch, 100m Ếch, 200m Ếch, 50m Ngửa, 100m Ngửa, 
200m Ngửa, 50m Bướm, 100m Bướm, 200m Bướm, 200m Hỗn hợp, 400m Hỗn 
hợp, Tiếp sức 4x100m tự do, Tiếp sức 4x200m tự do, Tiếp sức 4x100m hỗn hợp. 

Nữ (20 nội dung): 50m Tự do, 100m Tự do, 200m Tự do, 400m Tự do, 800m 
Tự do, 1500m Tự do, 50m Ếch, 100m Ếch, 200m Ếch, 50m Ngửa, 100m Ngửa, 
200m Ngửa, 50m Bướm, 100m Bướm, 200m Bướm, 200m Hỗn hợp, 400m Hỗn 
hợp, Tiếp sức 4x100m tự do, Tiếp sức 4x200m tự do, Tiếp sức 4x100m hỗn hợp. 

Phối hợp nam nữ (3 nội dung): Tiếp sức 4x100m tự do, Tiếp sức 4x200m tự 
do, Tiếp sức 4x100m hỗn hợp. 
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Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm

10-11/12 
8:00 - 21:00 - Các đoàn tập luyện làm 

quen bể thi đấu 
Cung thể thao 

dưới nước 

10-11/12 
8:00 - 21:00 - Các đoàn tập luyện làm 

quen bể thi đấu 
Cung thể thao 

dưới nước 

10/12   
9:00 
10:0

- Họp lãnh đội 
- Họp trọng tài 

Phòng họp

12/12  

9:00 

18:00 

- Thi đấu vòng loại: 50m Ếch 
nam, 50m Ếch nữ, 100m Tự 
do nam, 100m Tự do nữ, 
200m Bướm nam, 200m 
Bướm nữ, TS 4x200m, Tự do 
phối hợp 
- Thi đấu chung kết: 50m 
Ếch nam, 50m Ếch nữ 100m 
Tự do nam, 100m Tự do nữ 
200m Bướm nam, 200m 
Bướm nữ Tiếp sức 4x200m 
Tự do phối hợp 

Bể bơi chính 

13/12

9:00

18:00

- Thi đấu vòng loại: 50m Tự 
do nam, 50m Tự do nữ,100m 
Ếch nam, 100m Ếch nữ, 
1500m Tự do nam, Chung 
kết B 400m Tự do nữ, Tiếp sức 
4x100m Tự do phối hợp 
- Thi đấu chung kết: 50m 
Tự do nam, 50m Tự do 
nữ,100m Ếch nam, 100m 
Ếch nữ, 1500m Tự do nam 
Chung kết A, 400m Tự do 
Nữ Tiếp sức 4x100m Tự do 
phối hợp 

Bể bơi chính
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 14/12

9:00

18:00

- Thi đấu vòng loại: 100m 
Bướm nam, 100m Bướm 
nữ 100m Ngửa nam, 100m 
Ngửa nữ 400m Tự do nam, 
1500m Tự do nữ Chung kết 
B; Tiếp sức 4x100m Hỗn 
hợp phối hợp. 
- Thi đấu chung kết: 100m 
Bướm nam, 100m Bướm 
nữ, 100m Ngửa nam, 100m 
Ngửa nữ, 400m Tự do nam, 
1500m Tự do nữ Chung kết 
A; Tiếp sức 4x100m Hỗn 
hợp phối hợp

Bể bơi chính

15/12 

9:00

18:00 

- Thi đấu vòng loại: 50m Ngửa 
nam, 200m Hỗn hợp nữ, 
400m Hỗn hợp nam, Chung 
kết B 800m Tự do nữ, Chung 
kết B 800m Tự do nam, Tiếp 
sức 4x100m Hỗn hợp nữ, Tiếp 
sức 4x100m Hỗn hợp nam. 
- Thi đấu chung kết: 50m 
Ngửa nam, 200m Hỗn hợp 
nữ, 400m Hỗn hợp nam, 
Chung kết A 800m Tự do nữ, 
800m Tự do nam, Tiếp sức 
4x100m Hỗn hợp nữ; Tiếp 
sức 4x100m Hỗn hợp nam

Bể bơi chính

16/12 

9:00 - Thi đấu vòng loại: 50m 
Ngửa nữ, 200m Tự do nam, 
200m Tự do nữ, 200m Hỗn 
hợp nam, 400m Hỗn hợp nữ, 
Tiếp sức 4x100m Tự do nam, 

Bể bơi chính
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18:00
- Tiếp sức 4x100m Tự do nữ. 
Thi đấu chung kết: 50m 
Ngửa nữ, 200m Tự do nam, 
200m Tự do nữ, 200m Hỗn 
hợp nam, 400m Hỗn hợp nữ, 
Tiếp sức 4x100m Tự do nam, 
Tiếp sức 4x100m Tự do nữ. 

Bể bơi chính

17/12  

9:00

18:00 

- Thi đấu vòng loại: 50m 
Bướm nữ, 50m Bướm nam, 
200m Ngửa nữ, 200m Ngửa 
nam, 200m Ếch nữ, 200m 
Ếch nam,Tiếp sức 4x200m 
Tự do nữ; Tiếp sức 4x200m 
Tự do nam. 
- Thi đấu chung kết: 50m 
Bướm nữ, 50m Bướm nam, 
200m Ngửa nữ, 200m Ngửa 
nam, 200m Ếch nữ, 200m 
Ếch nam, Tiếp sức 4x200m 
Tự do nữ; Tiếp sức 4x200m 
Tự do nam.

Bể bơi chính
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN NHẢY CẦU 
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 28/ĐL – TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: Từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 01 tháng 12 năm 2022. 
2. Địa điểm: Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh
3. Nội dung thi đấu: 
Nam: Đơn 1m cầu mềm, Đơn 3m cầu mềm, Đơn cầu cứng, Đôi 3m cầu mềm, 

Đôi cầu cứng.
Nữ: Đơn 1m cầu mềm Đơn 3m cầu mềm, Đơn cầu cứng, Đôi 3m cầu mềm, 

Đôi cầu cứng.
Phối hợp nam nữ:  Đôi 3m cầu mềm, Đôi cầu cứng, Đồng đội. 

Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm

26 -27/11
8:00 - 20:00 - Các đội làm quen với bể 

thi đấu 
Bể bơi thuộc Trung 
tâm Thể thao tỉnh 
Quảng Ninh

26/11  
9:00
10:00 

- Họp lãnh đội 
- Họp trọng tài 

Phòng họp báo
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28/11

9:00

15:00 

- Thi đấu vòng loại: Đôi nam 
cầu mềm 3m, Đôi nữ cầu 
cứng, Đơn nam cầu mềm 1m 
- Thi đấu chung kết: Đôi nam 
cầu mềm 3m, Đôi nữ cầu 
cứng, Đơn nam cầu mềm 1m

Bể nhảy cầu

29/11 

9:00

15:00 

- Thi đấu vòng loại: Đôi nữ 
cầu mềm 3m; Đôi nam cầu 
cứng; Đơn nữ cầu mềm 1m; 
Đồng đội. 
- Thi đấu chung kết: Đôi nữ 
cầu mềm 3m; Đôi nam cầu 
cứng; Đơn nữ cầu mềm 1m; 
Đồng đội. 

30/11 

9:00 

15:00 

- Thi đấu vòng loại: Đơn nam 
cầu mềm 3m;Đơn nữ cầu 
cứng,  Đôi nam nữ phối hợp 
cầu mềm 3m
- Thi đấu chung kết: Đơn 
nam cầu mềm 3m; Đơn nữ 
cầu cứng,  Đôi nam nữ phối 
hợp cầu mềm 3m

1/12
9:00 - Thi đấu vòng loại: Đơn nam 

cầu cứng, Đơn nữ cầu mềm 3m 
Đôi nam nữ phối hợp cầu cứng 

15:00 - Thi đấu chung kết: Đơn 
nam cầu cứng, Đơn nữ cầu 
mềm 3m Đôi nam nữ phối 
hợp cầu cứng.
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN LẶN  
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 32/ĐL – TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: Từ ngày 05 đến ngày 08 tháng 12 năm 2022. 
2. Địa điểm: Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia
3. Nội dung thi đấu: 
Tổng số có 30 nội dung (áp dụng cho cả nam và nữ) bao gồm: 
- Lặn khí tài (KT): 100m, 400m, 800m; 
- Lặn chân vịt đôi (CVĐ): 50m, 100m, 200m, 400m; 
- Lặn vòi hơi chân vịt (VHCV): 50m, 100m, 200m, 400m, 800m (nữ), 

1500m (Nam); 
- Tiếp sức VHCV: 4 x 50m Mix, 4 x 100m, 4 x 200m; CVĐ: 4 x 50m Mix
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Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm

5/12 

9:00 

18:00 

- Thi đấu vòng loại: 100m 
Vòi hơi chân vịt nữ 100m 
VHCV Nam, 100m CVĐ 
nữ; 100m CVĐ nam, 400m 
VHCV nữ; 400m VHCV 
nam, 4x50m CVĐ Phối hợp 
- Thi đấu chung kết: 100m 
Vòi hơi chân vịt nữ 100m 
VHCV Nam, 100m CVĐ 
nữ; 100m CVĐ nam, 
400m VHCV nữ; 400m 
VHCV nam, 4x50m CVĐ 
Phối hợp. 

Bể bơi chính 
 

6/12   

9:00

18:00 

- Thi đấu vòng loại: 100m 
Khí tài Nữ, 100m Khí tài 
Nam 800m VHCV Nữ 
Chung kết B,800m VHCV 
Nữ Chung kết A,200m 
CVĐ Nữ, 200m CVĐ Nam 
200m VHCV Nữ, 200m 
VHCV Nam,4x50m VHCV 
Phối hợp.
- Thi đấu chung kết: 100m 
Khí tài Nữ, 100m Khí tài 
Nam 800m VHCV Nữ 
Chung kết B, 800m VHCV 
Nữ Chung kết A,200m 
CVĐ Nữ, 200mCVĐ Nam 
200m VHCV Nữ, 200m 
VHCV Nam, 4x50m VHCV 
Phối hợp. 



39	

Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX- 2022

7/12 

9:00

18:00 

- Thi đấu vòng loại: 50m 
VHCV Nữ, 50m VHCV Nam 
400m CVĐ Nữ Chung kết 
B400m CVĐ Nam. Chung 
kết B400m Khí tài Nữ. 
Chung kết B 400m Khí tài 
Nam. Chung kết B 4x200m 
VHCV Nữ 4x200m VHCV 
Nam. 
- Thi đấu chung kết: 50m 
VHCV Nữ, 50m VHCV 
Nam400m CVĐ Nữ, 
400m CVĐ Nam. 400m 
Khí tài Nữ, 400m Khí tài 
Nam. 4x200m VHCV Nữ, 
4x200m VHCV Nam.  

Bể bơi chính

8/12  

9:00

18:00 

- Thi đấu vòng loại: 50m CVĐ 
Nữ, 50m CVĐ Nam,1500m 
VHCV Nam, 800m Khí tài 
Nữ, 800m Khí tài Nam, 
4x100m VHCV Nữ 4x100m 
VHCV Nam. 
- Thi đấu chung kết: 50m 
CVĐ Nữ, 50m CVĐ 
Nam,1500m VHCV Nam, 
800m Khí tài Nữ, 800m Khí 
tài Nam, 4x100m VHCV Nữ, 
4x100m VHCV Nam. 
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN THỂ DỤC DỤNG CỤ  
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 15/ĐL – TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT

------------------------------------- 

1. Thời gian: từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 12 năm 2022 
2. Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng Khu Liên hợp Thể thao Hải Phòng.
(Đc: Km số 9 đường Phạm Văn Đồng, Dương Kinh, Hải Phòng)
3. Nội dung thi đấu: 
Gồm 14 nội dung: Đồng đội nam, Đồng đội nữ, Toàn năng nam, Toàn năng 

nữ, Tự do nam, Tự do nữ, Ngựa vòng,  Xà lệch, Vòng treo, Cầu thăng bằng, Nhảy 
chống nam, Nhảy chống nữ, Xà kép, Xà đơn. 
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Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm

8/12

07:00 - 18:00 
09:00 - 17:00 
14:00 - 17:00

- Tập luyện theo lịch 
- Họp Ban Trọng tài 
- Xếp lịch thi đấu các nội dung

Nhà thi đấu đa 
năng khu liên hợp 
thể thao Hải Phòng 

09/12 
07:00 - 16:00 
09:00 - 11:00

- Tập luyện theo lịch - Họp 
BTC, Trưởng đoàn, Lãnh đội, 
HLV các đơn vị

10/12

07:00 - 08:30 
09:00 - 13:00 

14:00 - 16:00

- Khởi động trên các dụng cụ 
- Thi đấu vòng loại đơn môn 
- Chung kết đồng đội, toàn 
năng nam và nữ
 - Trao huy chương nội dung 
chung kết

11/12

07:00 - 08:30 
09:00 - 13:00 

14:00 - 16:00 

- Khởi động trên các dụng cụ
- Thi đấu chung kết nội dung: 
Tự do nam, nhảy chống nữ, 
ngựa vòng, xà lệch, vòng treo.
- Trao huy chương. 

12/12

07:00 - 08:30 
09:00 - 13:00 

14:00 - 16:00

- Khởi động trên các dụng cụ 
- Thi đấu chung kết nội 
dung nhảy chống nam, cầu 
thăng bằng, xà kép, tự do 
nữ, xà đơn 
- Trao huy chương nội dung 
chung kết
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN THỂ DỤC AEROBIC   
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 14/ĐL – TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: từ ngày 19 tháng 12 đến ngày 20 tháng 12 năm 2022.
2. Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng Khu Liên hợp Thể thao Hải Phòng.
(Đc: Km số 9 đường Phạm Văn Đồng, Dương Kinh, Hải Phòng)
3. Nội dung thi đấu: 
Gồm 10 nội dung: Individual Men Senior (IM Senior), Individual Women 

Senior (IW Senior), Mixed Pairs Senior (MP Senior), Trios Senior (TR Senior), 
Groups Senior (GR Senior), Aerobic Step Senior (AS Senior), Aerobic Dance Senior 
(AD Senior), Group Junior (GR Junior), Aerobic Step Junior (AS Junior), Aerobic 
Dance Junior (AD Junior).

Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm

17/12 Cả ngày - Đón tiếp các đoàn 

Nhà thi đấu đa 
năng Khu Liên hợp 
Thể thao Hải Phòng
 

18/12 
08:00 - 15:00 
09:00 - 11:00
10:00 - 11:30

- Vận động viên thử sàn 
- Họp lãnh đội 
- Họp trọng tài 

19/12 08:30 - 18:00 - Thi đấu vòng loại và chung kết 

20/12 08:30 - 18:00 - Thi đấu vòng loại và chung kết 
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN ROWING
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 36/ĐL – TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: Từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 11 năm 2022
2. Địa điểm: Khu Huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng 
    Địa chỉ: Thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng
3. Nội dung thi đấu: 
Gồm 20 nội dung cho cả nam và nữ đối với hai loại thuyền mái chèo đơn và mái 

chèo đôi với cự ly thi đấu 2.000m. Cụ thể như sau: 
- LM1X (thuyền đơn nam hạng nhẹ), M1X (thuyền đơn nam), LM2X (thuyền đôi 

nam hạng nhẹ), M2X (thuyền đôi nam), LM2- (đôi nam hạng nhẹ 1 mái chèo), M2- 
(đôi nam), LM4X (thuyền bốn nam hạng nhẹ), M4X (thuyền bốn nam hạng nặng một 
mái chèo), LM4 - (Thuyền bốn hạng nhẹ một mái chèo), M4- (thuyền bốn nam hạng 
nặng một mái chèo). 

- LW1X (thuyền đơn nữ hạng nhẹ), W1X (thuyền đơn nữ), LW2X (thuyền đôi 
nữ hạng nhẹ), W2X (thuyền đôi nữ), LW2- (thuyền đôi nữ hạng nhẹ), W2- (thuyền 
đôi nữ), LW4X (thuyền bốn nữ hạng nhẹ), W4X (thuyền bốn nữ hạng nặng một mái 
chèo), LW4- (thuyền bốn nữ hạng nhẹ), W4- (thuyền bốn nữ)
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Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm

16/11

9:00 
10:30 
14:00

- Họp kỹ thuật 
- Họp Ban trọng tài 
- Họp và tập huấn trọng tài

Phòng họp tầng 3 
khu nhà VĐV

17/11  Cả ngày
- Kiểm tra cơ sở vật chất và rà 
soát hồ sơ thi đấu

Khu Huấn luyện 
Đua thuyền 
Hải Phòng

18/11  9:00 
- Thi đấu loại và bán kết các 
nội dung: M4X, W1X, LM4-, 
LW2X, LM1X, M2-, W4X

19/11 9:00
- Thi đấu loại và bán kết các 
nội dung: W2-, LM2-, LW1X, 
M2X, LW4-, LM4X

20/11 9:00
- Thi đấu loại và bán kết các 
nội dung: W2X, M1X, LW2-, 
LM2X, LW4X, M4-, W4-

21/11 9:00 
- Thi đấu chung kết: M4X, 
W1X, LM4-, LW2X, LM1X, 
M2-, W4X 

22/11 9:00
- Thi đấu chung kết: W2-, 
LM2-, LW1X, M2X, LW4-, 
LM4X

23/11 9:00
- Thi đấu chung kết: W2X, 
M1X, LW2-, LM2X, LW4X, 
M4-, W4-

Ghi chú: Tùy thuộc vào điều kiện số lượng thuyền và thời tiết, tại cuộc họp Lãnh đội 
lịch thi đấu có thể thay đổi phù hợp với điều kiện thực tế
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN CANOEING
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 37/ĐL - TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: Từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 12 năm 2022
2. Địa điểm: Khu Huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng 
      Địa chỉ: Thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng
3. Nội dung thi đấu: 
Gồm 36 nội dung cho cả nam và nữ đối với hai loại thuyền Canoe và Kayak trên 

các cự ly 200m, 500m và 1000m
Cụ thể như sau: 
- Canoe: C1, C2, C4 200m, C1, C2, C4 500m, C1, C2, C4 1000m (nam, nữ)
- Kayak: K1, K2, K4 200m, K1, K2, K4 500m, K1, K2, K4 1000m (nam, nữ)
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Ghi chú: Tùy thuộc vào điều kiện số lượng thuyền và thời tiết, tại cuộc họp Lãnh đội 
lịch thi đấu có thể thay đổi phù hợp với điều kiện thực tế

Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm

12/12

9:00
10:30
14:00 

- Họp kỹ thuật 
- Họp Ban trọng tài
- Họp và tập huấn trọng tài

Phòng họp tầng 3 
khu nhà VĐV

13/12 Cả ngày
- Kiểm tra cơ sở vật chất và rà 
soát hồ sơ thi đấu

Khu Huấn luyện 
Đua thuyền 
Hải Phòng 

14/12 9:00 
- Thi đấu vòng loại và bán 
kết: Cự ly 1000m nam - nữ: 
K1, K2, K4, C1, C2, C4 

15/12

9:00 

14:00 

- Thi đấu chung kết: Cự ly 
1000m nam - nữ: K1, K2, 
K4, C1, C2, C4 
Trao huy chương 

16/12 9:00 
- Thi đấu vòng loại và bán 
kết: Cự ly 500m nam - nữ: 
K1, K2, K4, C1, C2, C4

17/12
9:00 - Thi đấu chung kết: Cự ly 

500m nam - nữ: K1, K2, K4, 
C1, C2, C4 

18/12 9:00 
- Thi đấu vòng loại và bán 
kết: Cự ly 200m nam - nữ: 
K1, K2, K4, C1, C2, C4

19/12 9:00
- Thi đấu chung kết: Cự ly 
200m nam - nữ: K1, K2, K4, 
C1, C2, C4
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN BÓNG ĐÁ NAM
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 42 /ĐL – TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 
1. Thời gian: Từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 11 tháng 12 năm 2022 
2. Địa điểm: Sân vận động Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Ngày Thời gian Mã trận Nội dung 

26/11
15:00 1  Huế - Vĩnh Phúc

17:15 2 Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh

27/11
15:00 3 Nam Định - Đồng Tháp

17:15 4 Nghệ An - An Giang

29/11
15:00 5 TP.Hồ Chí Minh - Huế

17:15 6 Vĩnh Phúc - Hà Nội

30/11
15:00 7 An Giang - Nam Định

17:00 8 Đồng Tháp - Nghệ An

3/12
15:00 9 TP.Hồ Chí Minh - Vĩnh Phúc

17:15 10 Hà Nội - Huế

4/12
15:00 11 An Giang - Đồng Tháp

17:15 12 Nghệ An - Nam Định

07/12
Bán kết

15:00 13 Nhất Bảng A- Nhì Bảng B

17:45 14 Nhất Bảng B - Nhì Bảng A

10/12
Chung 

kết

15:00 15 Thua trận 13 - Thua trận 14

17:45 16 Thắng  trận 13 - Thắng trận 14

Trao giải
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN BÓNG ĐÁ NỮ
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 43 /ĐL – TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: từ ngày 09 đến ngày 20 tháng 12 năm 2022 
2. Địa điểm: sân vận động Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh

Ngày Thời gian Nội dung 

09/12
08:00 - 11:00 - Tiếp đón các đoàn làm thủ tục kiểm tra hồ sơ 

thi đấu 
- Tiếp đón trọng tài

10 /12 - 
20/12 

15:00 - 21:00 Thi đấu 
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN FUTSAL NAM
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 20 /ĐL – TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: từ ngày 08 đến ngày 19 năm 12 năm 2022 
2. Địa điểm: Cung Điền kinh Hà Nội

Ngày Thời gian Nội dung 

07/12
08:00 - 11:00 - Tiếp đón các đoàn làm thủ tục kiểm tra hồ sơ 

thi đấu 
- Tiếp đón trọng tài, bốc thăm chia bảng

08/12 đến 
19/12 

08:00 - 21:00 Thi đấu 
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN VẬT
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 30/ĐL – TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: Từ ngày 05 đến ngày 12 tháng 12 năm 2022
2. Địa điểm: Nhà Thi đấu thể thao Gia Lâm 
3. Nội dung thi đấu: 
- Vật tự do nam: 50 - 53kg, 57kg, 61kg, 65kg, 70kg, 74kg, 79kg, 86kg; 92kg, 

97kg, 125kg. 
- Vật tự do nữ: 44 - 46kg, 50kg, 53kg, 55kg, 57kg, 59kg, 62kg, 65kg, 

68kg,72kg, 76kg. 
- Vật cổ điển: 48 - 50kg, 55kg, 60kg, 63kg, 67kg, 72kg, 77kg, 82kg, 87kg, 

97kg, 130kg. 

Ngày Thời gian Nội dung 

03/12
8:00 -11:00 

14:00 -16:00

- Đón tiếp các đoàn 
- Tập huấn trọng tài 
- Tiếp nhận hồ sơ các đoàn

04/12 08:00 - 10:00
10:00 - 11:30

- Tập huấn trọng tài
- Kiểm tra hồ sơ, đang ký chính thức



51	

Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX- 2022

04/12

15:00-17:00 

17:00-17:3

 - Họp Ban tổ chức với trưởng đoàn các đội tham 
dự giải. 
- Bốc thăm Vật tự do nam 5 hạng cân: 50-53kg, 
57kg, 61kg, 65kg, 70kg.

05/12

06:00-06:30 

08:30-11:30 

14:00-17:00 
17:00-17:30

- Kiểm tra y tế và cân 5 hạng cân Vật tự do nam:50-
53kg, 57kg, 61kg, 65kg, 70kg.
- Thi đấu vòng loại 5 hạng cân Vật tự do nam: 50-
53kg, 57kg, 61kg, 65kg, 70kg 
- Các trận thi đấu bán kết và Chung kết. 
- Bốc thăm 5 hạng cân Vật tự do nam: 74kg, 79kg, 
86kg, 92kg, 97kg.

06/12

06:00-06:30 

08:30-11:30 

14:00-17:00
17:00-17:30

- Kiểm tra y tế và cân 5 hạng cân Vật tự do nam: 
74kg, 79kg, 86kg, 92kg, 97kg.
- Thi đấu vòng loại 5 hạng cân Vật tự do nam: 
74kg, 79kg, 86kg, 92kg, 97kg 
- Các trận thi đấu bán kết và Chung kết 
- Bốc thăm 5 hạng cân Vật tự do nam, nữ: 

07/12

06:00 - 06:30

08:30-11:30

- Kiểm tra y tế và cân 5 hạng cân Vật tự do:
. TD nam: 125 kg, 
. TD nữ: 44-46kg, 50kg, 53kg, 55kg, 
. TD nam: 125kg, 
. TD nữ: 44-46kg, 50kg, 53kg, 55kg,
- Thi đấu vòng loại 5 hạng cân Vật tự do:
.   TD nam: 125 kg, 
. TD nữ: 44-46kg, 50kg, 53kg, 55kg	

14:00-17:00 
17:00-17:30

- Các trận thi đấu bán kết và Chung kết.
- Bốc thăm 5 hạng cân Vật tự do nữ: 57kg, 59kg, 
62kg, 65kg, 68kg 

08/12

06:00-06:30 

08:30-11:30 

- Kiểm tra y tế và cân 5 hạng cân Vật tự do nữ: 
57kg, 59kg, 62kg, 65kg, 68kg.
- Thi đấu vòng loại 5 hạng cân Vật tự do nữ: 57kg, 
59kg, 62kg, 65kg, 68kg
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Chương trình có thể thay đổi do số lượng đăng ký thực tế

14:00 - 17:00 
17:00 - 17:30

- Các trận thi đấu bán kết và Chung kết.
- Bốc thăm 4 hạng cân Vật cổ điển, Vật tự do nữ: 
Cổ điển: 48-50kg, 55kg, TD nữ: 72kg, 76kg

09/12

06:00 - 06:30 

08:30 - 11:30 

14:00 - 17:00 
17:00 - 17:30

- Kiểm tra y tế và cân 5 hạng cân Vật tự do nữ: 
57kg, 59kg, 62kg, 65kg, 68kg.
- Kiểm tra y tế và cân 4 hạng cân Vật cổ điển, Vật tự 
do nữ: 
. Cổ điển: 48-50kg, 55kg, 
. TD nữ: 72kg, 78kg.
- Thi đấu vòng loại 4 hạng cân Vật cổ điển, Vật tự 
do nữ:
. Cổ điển: 48-50kg, 55kg,
. TD nữ: 72kg, 76kg.	
- Các trận thi đấu bán kết và Chung kết.
- Bốc thăm 5 hạng cân Vật cổ điển: 60kg, 63kg, 
67kg, 72kg, 77kg.

10/12

06:00 - 06:30 

08:30 - 11:30 

14:00 - 17:00
17:00 - 17:30

- Kiểm tra y tế và cân 5 hạng cân Vật cổ điển: 60kg, 
63kg, 67kg, 72kg, 77kg.
- Thi đấu vòng loại 5 hạng cân Vật cổ điển: 60kg, 
63kg, 67kg, 72kg, 77kg.	
- Các trận thi đấu bán kết và Chung kết.
- Bốc thăm 4 hạng cân Vật cổ điển: 82kg, 87kg, 97kg, 
130kg

11/12

06:00 - 06:30 

08:30 - 11:30 

14:00 - 17:00

- Kiểm tra y tế và cân 4 hạng cân Vật cổ điển: 82kg, 
87kg, 97kg, 130kg.
- Thi đấu vòng loại 4 hạng cân Vật cổ điển: 82kg, 
87kg, 97kg, 130kg	
- Các trận thi đấu bán kết và Chung kết

12/12 08:30
Tổng kết, họp rút kinh nghiệm trưởng đoàn, huấn 
luyện viên, trọng tài.
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN VẬT DÂN TỘC
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 51/ĐL – TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: Từ ngày 10/12 đến ngày 19/12/2022
2. Địa điểm: Nhà tập luyện và thi đấu tỉnh Bắc Giang
Địa chỉ: số 01 Nghĩa Long, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
3. Nội dung thi đấu: 
Môn Vật dân tộc tại Đại hội sẽ gồm 12 hạng cân, cụ thể như sau:
Đến 51 kg, Trên 51 kg đến 54 kg, Trên 54 kg đến 57 kg, Trên 57 kg đến 60 kg, 

Trên 60 kg đến 63 kg; Trên 63 kg đến 66 kg; Trên 66 kg đến 69 kg, Trên 69 kg đến 
72 kg, Trên 72 kg đến 75 kg, Trên 75 kg đến 78 kg, Trên 78 kg đến 81 kg, Trên 81 kg 
đến 84 kg.
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Ngày Thời gian Nội dung 

10/12 14:00 - 17:00 - Đón tiếp các đoàn, kiểm tra nhân sự

11/12
9:00 - 9:30 
9:40 - 11:30 
14:30 - 17:00 

- Họp Ban tổ chức với các Trưởng đoàn
- Họp chuyên môn kỹ thuật, bốc thăm
- Tập huấn trọng tài

12/12
19:00 - 19:30 
19:40 - 23:30 

- Khai mạc môn Vật dân tộc
- Thi đấu các nội dung theo lịch

13/12 19:00 - 23:00 - Thi đấu các nội dung theo lịch

14/12 19:00 - 23:00 - Thi đấu các nội dung theo lịch

15/12 19:00 - 23:00 - Thi đấu các nội dung theo lịch

16/12 19:00 - 23:00 - Thi đấu các nội dung theo lịch

17/12 19h00 - 23:00 - Thi đấu các nội dung theo lịch

18/12 19:00 - 23:00 - Thi đấu các nội dung theo lịch

19/12 19:00 - 23:00 - Thi đấu các trận chung kết, trao thưởng
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN BẮN SÚNG
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 39/ĐL - TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: Từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 11 năm 2022
2. Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội.
Địa chỉ: Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
3. Nội dung thi đấu: 
- Các nội dung thi (cá nhân, đồng đội) dành cho Nam: 50m súng trường nằm, 

50m súng trường 3 tư thế, 10m súng trường hơi, 50m súng ngắn nam, 10m súng 
ngắn hơi, 25m súng ngắn bắn nhanh, 25m súng ngắn tiêu chuẩn, 25m súng ngắn 
ổ quay, 10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn, 10m súng trường hơi di động 
hỗn hợp, Đĩa bay Trap, Đĩa bay Double Trap, Đĩa bay Skeet.       

- Các nội dung thi (cá nhân, đồng đội) dành cho Nữ: 50m súng trường nằm, 
50m súng trường 3 tư thế, 10m súng trường hơi, 25m súng ngắn thể thao, 10m 
súng ngắn hơi, 10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn, 10m súng trường hơi di 
động hỗn hợp, Đĩa bay Trap, Đĩa bay Double Trap, Đĩa bay Skeet.

- Các nội dung hỗn hợp Nam Nữ: 10m súng trường hơi hỗn hợp, 10m súng 
ngắn hơi hỗn hợp, Hỗn hợp Trap, Hỗn hợp Skeet.
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Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm

21/11
Cả ngày
09:00 - 16:00
09:00 - 10:30 

- BTC đón tiếp 
- Vận động viên tập luyện
- Họp Trọng tài

- TTHLTTQGHN
- Trường bắn
- TTHLTTQGHN

22/11

09:00 - 16:00
09:00 - 11:00

09:00 - 16:00

- Vận động viên tập luyện
- BTC họp với trưởng đoàn, 
Lãnh đội
- Kiểm tra vũ khí, trang bị

- Trường bắn
- TTHLTTQGHN

- Trường bắn

23/11

09:00 - 16:00 
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00 
09:00 - 16:00

- 50m Súng ngắn nam
- 25m Súng ngắn thể thao nữ
- 10m Súng trường hơi nữ
- Đĩa bay Trap nam (75)
- Đĩa bay Trap nữ (75)

- Trường bắn 50m
- Trường bắn 25m
- Trường bắn 10m
- Trường bắn đĩa bay
- Trường bắn đĩa bay

24/11 

09:00 - 16:00

09:00 - 16:00

09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00

- 10m Súng trường hơi di 
động tiêu chuẩn nữ
- 25m Súng ngắn bắn 
nhanh nam
- 10m Súng trường hơi nam
- Đĩa bay Trap nam (50)
- Đĩa bay Trap nữ (50)

- Trường bắn di động

- Trường bắn 25m

- Trường bắn 10m
- Trường bắn đĩa bay
- Trường bắn đĩa bay

25/11

09:00 - 16:00

09:00 - 16:00
09:00 - 16:00

09:00 - 16:00

- 10m Súng trường hơi di 
động tiêu chuẩn nam
- 10m Súng trường hơi hỗn hợp
- 25m Súng ngắn tiêu 
chuẩn nam
- Đĩa bay Trap hỗn hợp

- Trường bắn di động

- Trường bắn 10m
- Trường bắn 25m

- Trường bắn đĩa bay

26/11

09:00 - 16:00

09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00

- 10m Súng trường hơi di 
động hỗn hợp nữ
- 50m Súng trường 3 tư thế nữ
- 10m Súng ngắn hơi nữ
- Đĩa bay Double Trap nữ
- Đĩa bay Double Trap nam

- Trường bắn di động

- Trường bắn 50m
- Trường bắn 10m
- Trường bắn đĩa bay
- Trường bắn đĩa bay
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27/11

09:00 - 16:00

09:00 - 16:00
09:00 - 16:00

09:00 - 16:00
09:00 - 16:00

- 10m Súng trường hơi di 
động hỗn hợp nam
- 10m Súng ngắn hơi nam
- 50m Súng trường 3 tư 
thế nam
- Đĩa bay Skeet nam (75)
- Đĩa bay Skeet nữ (75)

- Trường bắn di động

- Trường bắn 10m
- Trường bắn 50m

- Trường bắn đĩa bay
- Trường bắn đĩa bay

28/11

09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00

- 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp
- 50m Súng trường nằm nữ
- Đĩa bay Skeet nam (50)
- Đĩa bay Skeet nữ (50)

- Trường bắn 10m
- Trường bắn 50m
- Trường bắn đĩa bay
- Trường bắn đĩa bay

29/11
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00

- 50m Súng trường nằm nam
- 25m Súng ngắn ổ quay nam
- Đĩa bay Sheet hỗn hợp

- Trường bắn 50m
- Trường bắn 25m
- Trường bắn đĩa bay
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN BẮN CUNG
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ Số: 7 /ĐL-TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: Từ ngày 11/12 - 16/12/2022
2. Địa điểm: Trường Bắn cung Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh 

Quảng Ninh 
Địa chỉ: Phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
3. Nội dung thi đấu: 
Môn Bắn cung tại Đại hội sẽ gồm 30 nội dung, cụ thể như sau: Cung 1 dây 

nam: Toàn năng, Cự ly 90 mét, Cự ly 70 mét, Cự ly 50 mét, Cự ly 30 mét nam, 
Cá nhân nam, Đồng đội nam - Cung 1 dây nữ: Toàn năng, Cự ly 70 mét, Cự ly 60 
mét, Cự ly 50 mét, Cự ly 30 mét nam, Cá nhân nữ, Đồng đội nữ - Cung 3 dây nam: 
Toàn năng, Cự ly 90 mét, Cự ly 70 mét, Cự ly 50 mét, Cự ly 30 mét, Cá nhân nam, 
Đồng đội nam - Cung 3 dây nữ: Toàn năng, Cự ly 70 mét, Cự ly 60 mét, Cự ly 50 
mét, Cự ly 30 mét, Cá nhân nữ, Đồng đội nữ - Đôi nam, nữ phối hợp cung 1 dây, 
Đôi nam, nữ phối hợp cung 3 dây
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Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm

08/12  Cả ngày - Các đoàn đến

09/12
08:00 - 11:00
08:00 - 11:30
14:00 - 17:00

- Họp Lãnh đội
- Làm sân
- Họp Trọng tài

10/12
08:00 - 17:00 - Tập luyện 

& Kiểm tra Cung - tên

11/12 
- 16/12

07:00 - 11:30
11:30 - 13:00
13:30 - 17:00
17:00 - 17:30

- Thi đấu các Cự ly
- Nghỉ trưa
- Thi đấu các Cự ly
- Trao Huy chương
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN CỬ TẠ
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 33/ĐL – TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 12 năm 2022
2. Địa điểm: Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa 
Địa chỉ: Hàng Nan, phường Lam  Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 
3. Nội dung thi đấu: 
Thi đấu Cử giật, Cử đẩy và Tổng cử của các hạng cân: 
- Nam: 55kg, 61kg, 67kg, 73kg, 81kg, 89kg, 96kg, 102kg, 109kg, trên 109kg. 
- Nữ: 45kg, 49kg, 55kg, 59kg, 64kg, 71kg, 76kg, 81kg, 87kg, trên 87kg.	
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Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm

14/12
Cả ngày - Ban Tổ chức, 

- Ban trọng tài đến

Nhà Văn hóa 
Lao động 

tỉnh Thanh Hóa

15/12
9:00 - 10:15
10:30 - 11:30
14:00 - 17:00

- Họp Chuyên môn kỹ thuật
- Họp Ban Trọng tài
- Kiểm tra cơ sở thi đấu

16/12 8:30 - 20:00
Thi đấu các hạng cân: 
- Nữ: 45kg, 49kg
- Nam: 55kg, 61kg

17/12 8:30 - 20:00
Thi đấu các hạng cân: 
- Nữ: 55kg, 59kg
- Nam 67kg, 73kg

18/12 8:30 - 20:00
Thi đấu các hạng cân:
- Nữ: 64kg, 71kg
- Nam 81kg, 89kg

19/12 8:30 - 20:00
Thi đấu các hạng cân: 
- Nữ: 76kg, 81kg
- Nam 96kg, 102kg

20/12 8:30 - 20:00
Thi đấu các hạng cân:
- Nữ: 87kg, Trên 87kg
- Nam 109kg, trên 109kg
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN JUDO
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số: 11/ĐL-TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: Từ ngày 10/12 - 15/12/2022 
2. Địa điểm: Nhà thi đấu huyện Hoài Đức, Hà Nội
3. Nội dung thi đấu: 
Môn Judo tại Đại hội sẽ gồm 27 nội dung, cụ thể như sau: 
1. Thi đấu đối kháng theo các hạng cân (18 nội dung) 
+ Nam: -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg, +100kg. 
+ Nữ: -42kg, -45kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, -78kg, +78kg. 
2. Thi đấu đồng đội nam, nữ (04 nội dung): 
+ Đồng đội nam nhỏ (3 hạng cân): -50kg, -55kg, -60kg. 
+ Đồng đội nam lớn (3 hạng cân): -73kg, - 81kg, -90kg.
+ Đồng đội nữ nhỏ (3 hạng cân): -42kg, -45kg, -48kg. 
+ Đồng đội nữ lớn (3 hạng cân): -57kg, -63kg, -70kg 
3. Quyền (05 nội dung): Nage No Kata, Juno Kata, Kime No Kata, Katame No 

Kata, Kodokan Goshin Jutsu.
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Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm

08/12
Cả ngày - Các đoàn đến Tiến hành các 

thủ tục

Nhà thi đấu huyện 
Hoài Đức, Hà Nội

09/12

08:00 - 15:00
09:00 - 10:00
10:00 - 15:00
14:00 - 16:00

- Các đoàn tập luyện
- Họp Lãnh đội, bốc thăm
- Xếp lịch thi đấu
- Tập huấn Trọng tài

10/12 08:30 - 22:00 - Thi đấu Quyền

11/12 08:30 - 22:00 - Thi đấu đối kháng cá nhân

12/12 08:30 - 22:00 - Thi đấu đối kháng cá nhân

13/12 08:30 - 22:00 - Thi đấu đối kháng cá nhân

14/12
08:30 - 22:00 - Thi đấu đồng đội nữ nhỏ, 

nam lớn

15/12
08:30 - 22:00 - Thi đấu đồng đội nữ lớn, 

nam nhỏ
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN TAEKWONDO
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số: 4/ĐL-TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 12 năm 2022
2. Địa điểm: Nhà thi đấu Thể dục thể thao thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. 
Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh.
3. Nội dung thi đấu: 
Tổ chức 23 nội dung:
a. Đối kháng cá nhân: 
Nữ: Không quá 46kg, 49kg, 53kg, 57kg, 62kg, 67kg, 73kg và trên 73kg
Nam: Không quá 54kg, 58kg, 63kg, 68kg, 74kg, 80kg, 87kg và trên 87kg 
b. Thi đấu đối kháng đồng đội: 
Đồng đội nam: Không quá 373kg/5VĐV
Đồng đội nữ: Không quá 318kg/5VĐV
c. Thi đấu quyền: Cá nhân nam, nữ; đồng đội nam, nữ; đôi nam-nữ.
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Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm 

10/12
8:30 - 21:00 

14:00 - 18:00

- Đón quan chức, trọng tài 
và các đoàn tham dự. 
- Họp và tập huấn Trọng tài

11/12

8:00 - 18:00 
8:30 - 12:00 

14:00 - 14:30 
14:30 - 16:00 

- Họp và tập huấn Trọng tài 
- Họp Lãnh đội, bốc thăm 
xếp lịch 
- Cân thử VĐV 
- Cân chính thức các VĐV 
thi đấu ngày 12/12

12/12

8:00 - 8:30 
9:00 - 18:30 

14:00 - 14:30 
14:30 - 16:00 

19:00 - 21:00

- Cân kiểm tra vận động viên 
- Thi đấu vòng loại đối kháng 
các hạng cân: 
. Nam: 54kg, 68kg, trên 
87kg 
. Nữ: 46kg, 57kg, 73kg 
- Cân thử VĐV 
- Cân chính thức các VĐV 
thi đấu ngày 13/12 
- Thi đấu chung kết, phát 
khen thưởng

13/12

8:00 - 8:30 
9:00 - 18:30

14:00 - 14:30
14:30 - 16:00

19:00 - 21:00

- Cân kiểm tra vận động viên
- Thi đấu vòng loại đối kháng 
các hạng cân: 
. Nam: 58kg, 74kg, 87kg 
. Nữ: 49kg, 67kg, trên 73kg

- Cân thử VĐV 
- Cân chính thức các VĐV 
thi đấu ngày 14/12  
- Thi đấu chung kết và phát 
khen thưởng
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14/12

8:00 - 8:30 
9:00 - 18:30 

9:00 - 9:30 
10:00 - 11:30 

19:00 - 21:00

- Cân kiểm tra vận động viên 
- Thi đấu vòng loại đối kháng 
các hạng cân: 
. Nam: 63kg, 80kg 
. Nữ: 53kg, 62kg 
- Cân thử VĐV 
- Cân chính thức các VĐV 
thi đấu ngày 16/12 
- Thi đấu chung kết và phát 
khen thưởng

15/12

8:00 - 9:00 
9:00 - 19:00 
19:00 - 21:00

- Họp và tập huấn trọng tài 
- Thi đấu các nội dung quyền 
- Thi đấu chung kết và phát 
khen thưởng

16/12

9:00 - 19:00 

19:00 - 21:00

- Thi đấu các nội dung đối 
kháng đồng đội 
- Thi đấu chung kết và phát 
khen thưởng
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN KARATE
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số: 10/ĐL-TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: Từ ngày 26/11 đến 30/11/2022 
2. Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình 
(Đại lộ Đinh Tiên Hoàng, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).
3. Nội dung thi đấu: 
Môn Karate tại Đại hội sẽ gồm 25 nội dung, cụ thể như sau: 
1. Kata: 
Kata cá nhân nam, nữ; 
Kata đồng đội nam, nữ;
Kata đồng đội hỗn hợp nam nữ.
2. Kumite cá nhân: 
Nam: -50kg, -55kg, -60kg, -67kg, -71kg, -75kg, -80kg, -84kg, +84kg
Nữ: -44kg, -47kg, -50kg, -55kg, -61kg, -68kg, +68kg 
3. Kumite đồng đội 
Kumite đồng đội nam nhóm 1
Kumite đồng đội nam nhóm 2
Kumite đồng đội nữ nhóm 1
Kumite đồng đội nữ nhóm 2
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Ngày Thời gian Nội dung 

23/11
08:00 - 11:00 - Tiếp đón các đoàn làm thủ tục kiểm tra hồ sơ thi đấu 

- Tiếp đón trọng tài

24/11
08:00 - 18:00
08:00 -11:30
14:00 - 17:00

- Tập làm quen thảm thi đấu
- Kiểm tra cân Vận động viên
- Tập huấn trọng tài

25/11
08:00 - 18:00
14:00 - 16:00

- Tập làm quen thảm thi đấu
- Họp kỹ thuật - Bốc thăm thi đấu

26/11
08:00 - 11:30
14:00 - 17:00
19:00 - 22:00

- Thi đấu
- Thi đấu
- Thi đấu

27/11
08:00 - 11:30
14:00 - 17:00
19:00 - 22:00

- Thi đấu
- Thi đấu
- Thi đấu

28/11
08:00 - 11:30
14:00 - 17:00
19:00 - 22:00

- Thi đấu
- Thi đấu
- Thi đấu

29/11
08:00 - 11:30
14:00 - 17:00
19:00 - 22:00

- Thi đấu
- Thi đấu
- Thi đấu

30/11
08:00 - 11:30
14:00 - 17:00
19:00 - 22:00

- Thi đấu
- Thi đấu
- Thi đấu
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN WUSHU
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 5/ĐL – TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

 1. Thời gian: Từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 12 năm 2022.
2. Địa điểm: Nhà thi đấu Trường TDTT tỉnh Quảng Ninh. 
(Địa chỉ: Phường Hồng Hải, Cột 3, Hạ Long, Quảng Ninh)
3. Nội dung thi đấu: Môn Wushu tại Đại hội sẽ gồm 46 nội dung: 29 nội dung 

Taolu và 17 nội dung Sanda.
- Taolu: Các nội dung thi đấu cho nam và nữ: Trường quyền, Đao thuật, Kiếm 

thuật, Côn thuật, Thương thuật, Nam quyền, Nam đao, Nam côn, Thái cực quyền, 
Thái cực kiếm, Thái cực quyền Dương gia, Thái cực kiếm Dương gia, Thái cực 
quyền Trần gia, Thái cực kiếm Trần gia, Đối luyện nam.

- Sanda: 
+ Các nội dung thi đấu: cho Nam 
Hạng cân: 52kg (trên 48kg đến 52kg), 56kg (trên 52kg đến 56kg), 60kg (trên 

56kg đến 60kg), 65kg (trên 60kg đến 65kg): 70kg (trên 65kg đến 70kg), 75kg (trên 
70kg đến 75kg), 80kg (trên 75kg đến 80kg), 85kg (trên 80kg đến 85kg)

+ Các nội dung thi đấu: cho Nữ
Hạng cân: Dưới 45kg, 48kg (trên 45kg đến 48kg), 52kg(trên 48kg đến 52kg), 

56kg (trên 52kg đến 56kg), 60kg (trên 56kg đến 60kg), 65kg (trên 60kg đến 65kg), 
70kg (trên 65kg đến 70kg), 75kg (trên 70kg đến 75kg)
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Ngày Thời gian Nội dung 

12/12

08:00 - 17:30 
09:00 - 16:00 

Cả ngày

- Tiếp đón các đoàn. 
- Nhận và kiểm tra hồ sơ. 
- Các đội khởi động, tập luyện
- Tập huấn trọng tài

13/12

6:30 - 8:00 
9:00 - 9:30
9:30 - 10:30
14:30 - 16:30 

- Cân vận động viên Sanda.
- Họp Ban Tổ chức với lãnh đội các đoàn tham dự.
- Bốc thăm nội dung Taolu, Sanda
- Tập huấn Trọng tài

14/12
8:00 
14:30

- Khai mạc thi đấu Taolu, Sanda
- Thi đấu Taolu, Sanda

15/12
8:30
14:30

- Thi đấu Taolu, Sanda
- Thi đấu Taolu, Sanda

16/12
8:30
14:30

- Thi đấu Taolu, Sanda
- Thi đấu Taolu, Sanda

17/12 
8:30
14:30

- Thi đấu Taolu, Sanda
- Thi đấu Taolu, Sanda

18/12
8:30
14:30

- Thi đấu Taolu, Sanda
- Thi đấu Taolu, Sanda

19/12
8:30
14:30

- Thi đấu Taolu, Sanda
- Bán Kết nội dung Sanda

20/12 8:30 Chung kết, trao thưởng nội dung Sanda - Bế mạc
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN BOXING
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 25/ĐL – TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 12 năm 2022.
2. Địa điểm: Nhà thi đấu Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bắc Ninh 
(Địa chỉ: 319 Hàn Thuyên, P. Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh)
3. Nội dung thi đấu: 
Tổ chức 27 hạng cân thi đấu, cụ thể như sau:
- Nam: Gồm 14 hạng cân 
Trên 44Kg đến 46Kg, trên 46Kg đến 48Kg, trên 48Kg đến 51Kg, trên 51Kg 

đến 54Kg, trên 54Kg đến 57Kg, trên 57Kg đến 60Kg, trên 60Kg đến 63.5Kg, trên 
63.5Kg đến 67Kg, trên 67Kg đến 71Kg, trên 71Kg đến 75Kg, trên 75Kg đến 80Kg, 
trên 80Kg đến 86Kg, trên 86Kg đến 92Kg, trên 92Kg

- Nữ: Gồm 13 hạng cân:
Trên 42Kg đến 45Kg, trên 45Kg đến 48Kg, trên 48Kg đến 50Kg, trên 50Kg đến 

52Kg, trên 52Kg đến 54Kg, trên 54Kg đến 57Kg, trên 57Kg đến 60Kg, trên 60Kg 
đến 63Kg, trên 63Kg đến 66Kg, trên 66Kg đến 70Kg, trên 70Kg đến 75Kg, trên 
75Kg đến 81Kg, trên 81kg
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Ngày Thời gian Nội dung 

10/12 - 11/12 - Đón tiếp các Đoàn và Trọng tài, Ban tổ chức

12/12

8:00 - 11:00 

14:00 - 16:00 
19:00 

- Các đoàn làm thủ tục đăng ký thi đấu. 
- Tập huấn trọng tài. 
- Họp Ban tổ chức, Lãnh đội, HLV bốc thăm, 
xếp lịch 
- Thi đấu 
- Thi đấu	

13/12 - 14/12

7:00 - 8:30 
9:00 -11:00 

14:00 - 17:00 
19:00

- Cân, kiểm tra sức khỏe VĐV 
- Thi đấu 
- Thi đấu 
- Thi đấu

15/12 - 16/12

7:00 - 8:30 
9:00 - 11:00 
14:00 - 17:00 

19:00

- Cân, kiểm tra sức khỏe VĐV 
- Thi đấu bán kết 
- Thi đấu bán kết 
- Thi đấu bán kết

17/12 - 18/12

7:00 - 8:30 
9:00 - 11:00 
14:00 - 17:00 

19:00

- Cân, kiểm tra sức khỏe VĐV 
- Thi đấu chung kết 
- Thi đấu chung kết 
- Thi đấu chung kết 
- Trao thưởng

19/12 - 20/12

7:00 - 8:30 
9:00 - 11:00 
14:00 - 17:00 

19:00

- Cân, kiểm tra sức khỏe VĐV 
- Thi đấu chung kết 
- Thi đấu chung kết 
- Thi đấu chung kết 
- Trao thưởng.
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN KICKBOXING
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 26/ĐL – TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 12 năm 2022 
2. Địa điểm: Nhà thi đấu Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng
3. Nội dung thi đấu: 
Tổ chức 27 hạng cân thi đấu, cụ thể như sau:
Thi đấu nội dung Lowkick gồm các hạng cân: 
Nam: thi đấu 06 hạng cân, gồm: 42kg-45kg, 45kg-48kg, 51kg-54 kg, 54kg-

57kg, 60kg-63.5kg, 67kg-71kg. 
Nữ: thi đấu 07 hạng cân, gồm: 44kg-46 kg, 46kg-48 kg, 48kg-51kg, 51kg-54kg, 

54kg-57 kg, 57kg-60kg và 64kg-69 kg. 
Thi đấu nội dung Fullcontact gồm các hạng cân: 
Nam: thi đấu 05 hạng cân, gồm: 48kg-51kg, 51kg-54kg, 57kg-60kg, 60kg-

63.5kg và 63.5kg-67kg. 
- Nữ: thi đấu 04 hạng cân, gồm: 45kg-48kg, 52kg-56kg, 56kg-60kg và 

60kg-64kg.
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Chương trình có thể thay đổi do số lượng đăng ký thực tế!

Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm

29/11 Cả ngày
- Đón tiếp các Đoàn và Trọng 
tài, Ban tổ chức	 Sở Văn hóa và Thể 

thao Hải Phòng

30/11
8:00 - 11:00
14:00 - 16:00 

- Tập huấn trọng tài.
- Họp Ban tổ chức, Lãnh đội, 
HLV bốc thăm, xếp lịch	

01/12

7:00 - 8:30 
9:00 - 11:00 
14:00 - 17:00 
19:00

- Cân, kiểm tra sức khỏe VĐV 
- Thi đấu 
- Thi đấu 
- Thi đấu

Nhà thi đấu Sở 
Văn hóa và Thể 
thao Hải Phòng

15/12 
- 16/12

7:00 - 8:30 
9:00 - 11:00 
14:00 - 17:00 
19:00

- Cân, kiểm tra sức khỏe VĐV 
- Thi đấu 
- Thi đấu 
- Thi đấu

02/12 - 
04/12

7:00 - 8:30 
9:00 - 11:00 
14:00 - 17:00 
19:00

- Cân, kiểm tra sức khỏe VĐV 
- Thi đấu 
- Thi đấu 
- Thi đấu

05/12 - 
07/12

7:00 - 8:30 
9:00 - 11:00 
14:00 - 17:00 
19:00

- Cân, kiểm tra sức khỏe VĐV 
- Thi đấu bán kết 
- Thi đấu bán kết 
- Thi đấu bán kết

08/12

7:00 - 8:30
14:00 - 17:00
19:00

- Cân, kiểm tra sức khỏe VĐV 
- Thi đấu chung kết 
- Thi đấu chung kết 
- Trao thưởng

10/12

7:00 - 8:30 
14:00 - 17:00 
19:00

- Cân, kiểm tra sức khỏe VĐV 
- Thi đấu chung kết 
- Thi đấu chung kết 
- Trao thưởng
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN ĐẤU KIẾM
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 22/ĐL - TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: từ ngày 15 tháng 12 đến ngày 20 tháng 12 năm 2022.
2. Địa điểm: Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh.
3. Nội dung tham dự:  
Môn đấu kiếm tổ chức 12 nội dung: 
Thi đấu cá nhân: Kiếm liễu nam, Kiếm liễu nữ, Kiếm ba cạnh nam, Kiếm ba 

cạnh nữ. Kiếm chém nam, Kiếm chém nữ
Thi đấu đồng đội: Kiếm liễu nam, Kiếm liễu nữ, Kiếm ba cạnh nam, Kiếm ba 

cạnh nữ, Kiếm chém nam, Kiếm chém nữ
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Ngày Thời gian Nội dung Nội dung 
thi đấu

14/12
15:00
16:30

- Họp kỹ thuật và kiểm tra vũ khí 
- Họp trọng tài	

15/12

08:30 	

10:30 
14:00 

15:00 

15:40 

16:40 
17:30  

19:00 

- Vòng bảng cá nhân nam kiếm 
ba cạnh	
- Vòng bảng cá nhân nữ kiếm chém 
- Vòng loại trực tiếp cá nhân nam 
kiếm ba cạnh.
- Vòng loại trực tiếp cá nhân nữ 
kiếm chém
- Bán kết cá nhân nam kiếm 
ba cạnh 
- Bán kết cá nhân nữ kiếm chém 
- Chung kết nam kiếm ba cạnh & 
nữ kiếm chém 
- Lễ trao huy chương

Các 
nội dung  
cá nhân

16/12

08:30 

10:30 
14:00 

15:00 

15:50 
16:40 
17:30 

19:20 

- Vòng bảng cá nhân nữ kiếm 
ba cạnh 
- Vòng bảng cá nhân nam kiếm liễu 
- Vòng loại trực tiếp cá nhân nữ 
kiếm ba cạnh 
- Vòng loại trực tiếp cá nhân nam 
kiếm liễu 
- Bán kết cá nhân nữ kiếm ba cạnh 
- Bán kết cá nhân nam kiếm liễu 
- Chung kết nữ kiếm ba cạnh & 
nam kiếm liễu 
- Lễ trao huy chương
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17/12

08:30 
10:30 

14:00 

15:00 

15:50  
16:50 
17:20 

19:00

- Vòng bảng cá nhân nữ kiếm liễu 
- Vòng bảng cá nhân nam 
kiếm chém 
- Vòng loại trực tiếp cá nhân nữ 
kiếm liễu 
- Vòng loại trực tiếp cá nhân nam 
kiếm chém 
- Bán kết cá nhân nữ kiếm liễu 
- Bán kết cá nhân nam kiếm chém 
- Chung kết cá nhân nữ kiếm liễu 
& nam kiếm chém 
- Lễ trao huy chương

Các 
nội dung  
cá nhân

18/12

08:30 

10:00 

14:00 

15:00 
16:00 

17:50

- Vòng loại trực tiếp nam kiếm ba 
cạnh đồng đội 
- Vòng loại trực tiếp nữ kiếm chém 
đồng đội 
- Bán kết nam kiếm ba cạnh 
đồng đội 
- Bán kết nữ kiếm chém đồng đội 
- Chung kết nam kiếm ba cạnh & 
nữ kiếm chém 
- Lễ trao huy chương Các nội dung 

đồng đội

19/12

08:30 

10:00 

14:00 
15:00 
16:00 

18:00

- Vòng loại trực tiếp nữ kiếm ba 
cạnh đồng đội 
- Vòng loại trực tiếp nam kiếm liễu 
đồng đội 
- Bán kết nữ kiếm ba cạnh đồng đội 
- Bán kết nam kiếm liễu đồng đội 
-  Chung kết nữ kiếm ba cạnh và 
nam kiếm liễu 
- Lễ trao huy chương
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 6/ĐL – TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: Từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 12 năm 2022. 
2. Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
3 Nội dung thi đấu 
Môn Cầu lông sẽ gồm 07 nội dung, cụ thể như sau: Đồng đội nam, Đồng đội nữ, 

Đơn nam, Đơn nữ, Đôi nam, Đôi nữ, Đôi nam nữ.
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Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm

09 - 10/12
8:00 -  21:00 - Các đoàn tập luyện làm quen 

sân  thi đấu
Nhà thi đấu

10/12
9:00 
14:00 

- Họp Lãnh đội đồng đội 
- Họp Trọng tài 

Phòng họp tầng 
2  - Nhà thi đấu

1/12
8:30 
14:00 
18:30 

- Thi đấu vòng loại đồng đội
- Thi đấu vòng loại đồng đội
- Thi đấu vòng loại đồng đội

Nhà thi đấu
12/12

8:30 
14:00 
18:30 

- Thi đấu vòng loại đồng đội
- Thi đấu vòng loại đồng đội
- Thi đấu vòng loại đồng đội

13/12
8:30 
18:30 

- Thi đấu bán kết đồng đội
- Thi đấu bán kết đồng đội

14/12

9:00 
10:30 
18:30 

- Họp Lãnh đội cá nhân 
- Họp Trọng tài 
- Thi đấu chung kết đồng đội 
- Lễ trao huy chương đồng đội

Phòng họp tầng 
2  - Nhà thi đấu

15/12
8:30 
14:00 
18:30 

- Thi đấu vòng loại 
- Thi đấu vòng loại đồng đội
- Thi đấu vòng loại 

Nhà thi đấu

16/12
8:30 
18:30 

- Thi đấu vòng loại 
- Thi đấu vòng loại 

17/12
8:30 
8:30 

- Thi đấu vòng loại 
- Thi đấu vòng loại 

18/12
18:30 
18:30 

- Thi đấu tứ kết
- Thi đấu bán kết 

19/12
18:30 - Thi đấu chung kết  

- Lễ trao huy chương cá nhân
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN CẦU MÂY
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 31/ĐL – TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: từ ngày 10 đến ngày 18 tháng 12 năm 2022  
2. Địa điểm: Nhà thi đấu Thể thao thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa 
3. Nội dung thi đấu:
Đồng đội bốn nam, Đồng đội bốn nữ, Đồng đội ba nam, Đồng đội ba nữ,  

Đồng đội đôi nam, Đồng đội đôi nữ, Đội tuyển bốn nam, Đội tuyển bốn nữ, Đội 
tuyển ba nam, Đội tuyển ba nữ, Đôi nam, Đôi nữ.

Ngày Thời gian Nội dung 

08/12 08:00 - 18:00 - Các đoàn đến làm quen sân thi đấu

09/12 09:00 - 10:30 
10:30 - 11:30 

- Họp chuyên môn kĩ thuật
- Họp trọng tài

10/12

07:30 - 08:00 
08:00 - 11:00 

14:00 - 18:00 

- Khai mạc môn thi
- Thi đấu nội dung đồng đội bốn, đội tuyển bốn 
nam - nữ
- Thi đấu nội dung đồng đội bốn, đội tuyển bốn 
nam - nữ

11/12

08:00 - 11:00 

14:00 - 18:00 

- Thi đấu nội dung đồng đội bốn, đội tuyển bốn 
nam - nữ
- Thi đấu nội dung đồng đội bốn, đội tuyển bốn 
nam - nữ

12/12
08:00 -11:00 
14:00 - 18:00 

- Thi đấu nội dung đồng đội bốn, đội tuyển bốn nam - nữ
- Chung kết & Trao thưởng 4 nội dung (đồng đội 
bốn, đội tuyển bốn nam - nữ) 

13/12

08:00 - 11:00 

14:00 - 18:00 

- Thi đấu nội dung đồng đội ba, đội tuyển ban 
nam - nữ
- Thi đấu nội dung đồng đội ba, đội tuyển ban 
nam - nữ
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14/12

08:00 - 11:00 

14:00 - 18:00 

- Thi đấu nội dung đồng đội ba, đội tuyển ban 
nam - nữ
- Thi đấu nội dung đồng đội ba, đội tuyển ban 
nam - nữ

15/12
08:00 - 11:00 
14:00 - 18:00 

- Thi đấu nội dung đồng đội ba, đội tuyển ban nam - nữ
- Chung kết + Trao thưởng 4 nội dung (đồng đội 
ba, đội tuyển ban nam - nữ)

16/12
08:00 - 11:00 
14:00 - 18:00 

- Thi đấu nội dung đồng đội đôi, đội tuyển đôi nam - nữ
- Thi đấu nội dung đồng đội đôi, đội tuyển đôi nam - nữ

17/12
08:00 - 11:00 
14:00 - 18:00 

- Thi đấu nội dung đồng đội đôi, đội tuyển đôi nam - nữ
- Thi đấu nội dung đồng đội đôi, đội tuyển đôi nam - nữ

18/12
08:00 - 11:00 
14:00 - 18:00

- Thi đấu nội dung đồng đội đôi, đội tuyển đôi nam - nữ
- Chung kết + Trao thưởng 4 nội dung (đồng đội 
ba, đội tuyển ban nam - nữ). Bế mạc môn thi
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN QUẦN VỢT
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 29/ĐL - TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: Từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 12 năm 2022 
2. Địa điểm: Sân Quần vợt Hanaka, Từ Sơn, Bắc Ninh. 
3. Nội dung thi đấu: Môn Quần vợt sẽ gồm 07 nội dung, cụ thể như sau: Đơn 

nam, Đơn nữ, Đồng đội nam, Đồng đội nữ, Đôi nam nữ, Đôi nam, Đôi nữ.

Ngày Thời 
gian 

Nội dung 

8/12 08: 00 Họp Trọng tài

9/12 08:00 Họp kỹ thuật

10/12 08:00 Thi đấu

11/12 08:00 Thi đấu

12/12 08:00 Thi đấu

 13/12 08:00 Thi đấu

Ngày Thời 
gian 

Nội dung 

 14/12 8:00 Thi đấu

15/12 8:00 Thi đấu

16/12 8:00 Thi đấu

 17/12 8:00 Thi đấu

18/12 8:00 Thi đấu

19/12 8:00 Thi đấu -Tổng kết



83	

Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX- 2022

ĐIỀU LỆ THI ĐẤU MÔN BÓNG CHUYỀN TRONG NHÀ 
TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 44/ĐL – TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: Từ ngày 02 tháng 12 đến ngày 16 tháng 12 năm 2022.
2. Địa điểm: Nhà thi đấu Đại Yên, tỉnh Quảng Ninh 
3. Nội dung thi đấu:
Tổ chức 02 nội dung: Đội tuyển nam, Đội tuyển nữ.

Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm

30/11

08:00
15:00 - 17:00

20:00 - 21:30

- Đón tiếp các đoàn
- Họp Ban tổ chức

- Họp Ban giám sát, trọng tài

- NTĐ 
Đại Yên,  

Quảng Ninh
- Phòng họp 
tại  khách sạn

1/12

08:30 
10:00 
14:00 

15:00 

- Kiểm tra hồ sơ vận động viên 
- Họp kỹ thuật 
- Tập huấn các bộ phận phục vụ 
chuyên  môn
- Kiểm tra sân bãi 

NTĐ Đại 
Yên,  Quảng 

Ninh

02/12 - 
16/12

09:00 - 22:00 Thi đấu

16/12 22:00 - Bế mạc trao thưởng 
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN BÓNG CHUYỀN BÃI BIỂN 
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 45/ĐL – TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: Từ ngày 15 tháng 12 đến ngày 20 tháng 12 năm 2022 
2. Địa điểm: Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh 
3. Nội dung thi đấu: 
Tổ chức 02 nội dung: Đồng đội nam, Đồng đội nữ. 

Ngày Thời gian Nội dung 

12/12

08:00 

15:00 - 17:00
20:00 - 21:30

- Đón tiếp các đoàn 
- Kiểm tra hồ sơ vận
- Họp Ban tổ chức
- Họp Ban giám sát, trọng tài

13/12 

08:00 
10:00
14:00
15:00

- Họp kỹ thuật
- Họp kỹ thuật
- Tập huấn các bộ phận phục vụ  chuyên môn
- Kiểm tra sân bãi

14/12 08:30 - Kiểm tra hồ sơ vận động viên

15/12 - 
20/12

08:00 - 17:00 - Thi đấu
- Bế mạc trao thưởng
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN MÔN BÓNG NÉM BÃI BIỂN
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 47/ĐL – TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT

------------------------------------- 

1. Thời gian: Từ ngày 03 dến ngày 08 tháng 12 năm 2022
2. Địa điểm: Khu du lịch Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh
3. Nội dung thi đấu: Môn Bóng ném bãi biển tại Đại hội gồm 02 nội dung: 

đội tuyển nam và đội tuyển nữ.

Ngày Thời gian Nội dung 

01/12 Cả ngày - Đón tiếp các đoàn

02/12
08:00 - 18:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:30

- Vận động viên thử sân 
- Họp Lãnh đội
- Họp Trọng tài 

03/12 14:00 - 18:00 - Thi đấu vòng bảng 

04/12 14:00 - 18:00 - Thi đấu vòng bảng 

05/12 14:00 - 18:00 - Thi đấu vòng bảng 

06/12 14:00 - 18:00 - Thi đấu vòng bảng 

07/12 14:00 - 18:00 - Thi đấu Bán kết

08/12 15:00 - 17:00 - Thi đấu Chung kết 
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN BÓNG NÉM TRONG NHÀ   
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 48/ĐL – TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: Từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 12 năm 2022
2. Địa điểm: Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh
3. Nội dung thi đấu: Môn Bóng ném trong nhà tại Đại hội gồm 02 nội dung: 

đội tuyển nam và đội tuyển nữ.
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Ngày Thời gian Nội dung 

11/12 Cả ngày - Đón tiếp các đoàn

12/12
08:00 - 21:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:30

- Vận động viên thử sân 
- Họp Lãnh đội
- Họp Trọng tài 

13/12 14:00 - 22:00 - Thi đấu vòng bảng 

14/12 14:00 - 22:00 - Thi đấu vòng bảng 

15/12 14:00 - 22:00 - Thi đấu vòng bảng 

16/12 14:00 - 22:00 - Thi đấu vòng bảng 

17/12 14:00 - 22:00 - Thi đấu vòng bảng 

18/12 14:00 - 22:00 - Thi đấu vòng bảng 

19/12 14:00 - 22:00 - Thi đấu Bán kết

20/12 14:00 - 22:00 - Thi đấu Chung kết 
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX - 2022

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN BÓNG RỔ
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 24/ĐL – TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: Từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 08 tháng 12 năm 2022
2. Địa diểm: Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh.
3. Nội dung thi đấu: 
Nội dung bóng rổ 5x5 nam; 5x5 nữ
Nội dung bóng rổ 3x3 nam; 3x3 nữ

Ngày Thời gian Nội dung 

28/11  - 4/12 14:30 - 21:00 - Thi đấu nội dung bóng rổ 5x5

6/12 - 8/12 14:30 - 21:00 - Thi đấu nội dung bóng rổ 3x3
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX- 2022

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN XE ĐẠP ĐỊA HÌNH   
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 8/ĐL – TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 
1.  Thời gian: Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 12 năm 2022. 
2. Địa điểm: Phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 
3. Nội dung thi đấu: 
Nam: 5km XCT, 3 x 5km XCR,  25km XCO cá nhân và đồng đội, 2km DHI 
Nữ: 5km XCT, 3 x 5km XCR,  20km XCO cá nhân và đồng đội,  2km DHI
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX - 2022

Ngày Thời gian Nội dung 

8/12 14:00 - 16:00 - Kiểm tra cơ sở vật chất

9/12
08:00 - 10:00 
10:00 - 11:30 
15:00 - 16:30 

- Tập huấn trọng tài
- Đăng ký thi đấu và kiểm tra trang phục thi đấu
- Họp Lãnh đội

10/12

09:00 - 10:00 
10:00 - 11:00 
11:15 - 11:45 
14:30 - 15:15 
15:15 - 16:00 

- Thi đấu Chung kết XCT nữ
- Thi đấu Chung kết XCT nam
- Trao thưởng
- Thi đấu Xếp hạng DHI nữ
- Thi đấu Xếp hạng DHI nam

11/12

09:00 - 10:15 
10:15 - 11:45 
11:45 - 12:15 
14:30 - 15:15 
15:15 - 16:00 

- Thi đấu Chung kết XCR nữ
- Thi đấu Chung kết XCR nam
- Trao thưởng
- Thi đấu Chung kết DHI nữ
- Thi đấu Chung kết DHI nam
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX- 2022

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN XE ĐẠP ĐƯỜNG TRƯỜNG   
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 9/ĐL – TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: Từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 12 năm 2022. 
2. Địa điểm: Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 
3. Nội dung Thi đấu:
+ Nam : 50km tính điểm cá nhân,  40km tính giờ cá nhân,  80km tính giờ đồng 

đội,  500m tốc độ,  4km tính giờ cá nhân cự ly ngắn, 4km tính giờ đồng đội cự ly 
ngắn, 160km xuất phát đồng hành cá nhân và đồng đội 

+ Nữ: 30km tính điểm cá nhân, 30km tính giờ cá nhân, 50km đồng đội tính 
giờ, 500m tốc độ, 3km tính giờ cá nhân cự ly ngắn, 3km tính giờ đồng đội cự ly 
ngắn, 100km xuất phát đồng hành cá nhân và đồng đội
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX - 2022

Ngày Thời gian Nội dung 

13/12 14:00 - 16:00 - Kiểm tra đường đua và trang thiết bị chuyên môn

14/12
08:00 - 10:00 
10:00 - 11:30 
15:00 - 16:30 

- Tập huấn trọng tài
- Đăng ký thi đấu và kiểm tra trang phục thi đấu
- Họp Lãnh đội

15/12
09:00 - 10:00 
10:00 - 11:00 
11:15 - 11:45 

- Thi đấu Chung kết Tính điểm nữ
- Thi đấu Chung kết Tính điểm nam
- Trao thưởng

16/12
09:00 - 10:30 
10:30 - 12:00 
12:00 - 12:30 

- Thi đấu Chung kết 30km ITT nữ
- Thi đấu Chung kết 40km ITT nam
- Trao thưởng

17/12
08:00 - 10:00 
10:00 - 12:00 
12:00 - 12:30 

- Thi đấu Chung kết 50km TTT nữ
- Thi đấu Chung kết 80km TTT nam
- Trao thưởng

18/12

08:00 - 9:30 
09:30 - 10:00 
10:00 - 13:30 
14:00 - 15:00 
15:00 - 15:30 
15:30 - 16:30 
16:30 - 17:00 

- Thi đấu Chung kết 3km ITT nữ, nam
- Trao thưởng 
- Thi đấu vòng loại, Tứ kết 500m tốc độ nữ, nam
- Thi đấu Chung kết 3km TTT nữ, nam
- Trao thưởng
- Thi đấu Bán kết, Chung kết 500m tốc độ nữ, nam
- Trao thưởng

19/12 
09:00 - 12:00 
12:00 - 12:30 

- Thi đấu Chung kết 100km MS nữ
- Trao thưởng

20/12 
08:00 - 12:00 
12:00 - 12:30 

- Thi đấu Chung kết 160km MS nam
- Trao thưởng
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX- 2022

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN 
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 23 /ĐL – TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: Từ ngày 09 đến 18 tháng 12 năm 2022 
2. Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương.
3. Nội dung thi đấu: 
Gồm 07 nội dung: Đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, 

đôi nữ và đôi nam nữ.
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX - 2022

Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm

09/12
 08:00 
14:30 
19:00 

- Họp bốc thăm chia bảng  
- Họp ban trọng tài, kỹ thuật
- Xếp lịch thi đấu

Phòng họp 
nhà thi đấu 
Hải Dương

10/12
08:30
14:00
19:00

- Họp kỹ thuật
- Xếp lịch thi đấu
- Xếp lịch thi đấu

Nhà thi đấu 
tỉnh Hải 
Dương

11/12
09:00 - 20:00 - Thi đấu đồng đội nam, đồng 

đội nữ

12/12
09:00 - 20:00 - Thi đấu đồng đội nam, đồng 

đội nữ

13/12

09:00
14:00

20:00

- Tứ kết đồng đội nam, đồng đội nữ
- Bán kết đồng đội nam, đồng 
đội nữ
- Chung kết đồng đội nam, đồng 
đội nữ

14/12 09:00 - 20:00 - Thi đấu đôi và đơn 

15/12 09:00 - 20:00 - Thi đấu đôi và đơn

16/12 09:00 - 20:00 - Thi đấu đôi và đơn

17/12
09:00 - 14:00
19:00

- Thi đấu cá nhân
- Chung kết các nội dung đôi

18/12
09:00 
14:00
17:00

- Họp tổng kết rút kinh nghiệm
- Chung kết đơn nam và đơn nữ
- Bế mạc
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX- 2022

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN BILLIARDS & SNOOKER 
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 40 /ĐL – TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 8 tháng 12 năm 2022. 
2. Địa điểm: Nhà thi đấu quận Hà Đông, Hà Nội
3. Nội dung thi đấu: 
Gồm 11 nội dung: Đơn nam: Carom 3 băng, Carom 1 băng, English Billiard, 

Pool 9-ball, Pool 10-ball, Snooker 6 bi đỏ. 
Đôi nam: English Billiard, Pool 9-ball, Snooker 6 bi đỏ.
Đơn nữ: Pool 9-ball, Pool 10-ball.
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX - 2022

Ngày Thời gian Nội dung 

29/11
 08:00
14:00

- Họp bốc thăm chia bảng  
- Họp ban trọng tài, kỹ thuật

 30/11
09:00 - 20:00 - Vòng loại nội dung Carom 3 băng, Snooker 6 bi 

đỏ, Pool 9-ball Nữ

1/12
09:00 - 20:00 - Vòng loại nội dung Carom 3 băng, Snooker 6 bi 

đỏ. Chung kết Pool 9-ball Nữ.

2/12
09:00 - 20:00 - Vòng loại nội dung Carom 3 băng, Chung kết 

Snooker 6 bi đỏ đơn nam, Pool 10-ball Nữ

3/12
09:00 - 20:00 - Vòng loại nội dung Carom 3 băng, Snooker 6 bi 

đỏ đôi nam, Chung kết Pool 10-ball Nữ

4/12
09:00 - 20:00 - Chung kết nội dung Carom 1 băng, Vòng loại 

Pool 9-ball nam, English Billiard đơn

5/12
09:00 - 20:00 - Vòng loại nội dung Carom 1 băng, Chung 

kết Pool 9-ball nam, Vòng loại English Billiards 
đơn nam

6/12
09:00 - 20:00 - Vòng loại nội dung Carom 1 băng, Vòng loại Pool 

9-ball đôi nam, Vòng loại English Billiards đơn nam

7/12
09:00 - 20:00 - Vòng loại nội dung Carom 1 băng, Chung kết Pool 

9-ball đôi nam, Chung kết English Billiards đơn nam

8/12
09:00 - 20:00

17:00

- Chung kết nội dung 1 băng, Chung kết Pool 10-
ball đơn nam, Chung kết English Billiards đôi nam
- Tổng kết trao thưởng 
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX- 2022

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN GOLF 
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 46 /ĐL – TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: Từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 12 năm 2022 
2. Địa điểm: Sân golf  Tuần Châu, Quảng Ninh
3. Nội dung thi đấu: Môn Golf tại Đại hội gồm 04 nội dung: Đơn nam, đơn 

nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ.

Ngày Thời gian Nội dung 

12/12
07:00
10:00

- Vòng đấu tập 
- Họp kỹ thuật, trọng tài

13/12 07:00 - Vòng 1 nội dung đơn nam, nữ

14/12 07:00 - Vòng chung kết nội dung đơn nam, nữ

15/12
07:00 
13:00

- Vòng Tứ kết nội dung đồng đội nam, nữ. 
- Vòng Bán kết nội dung đồng đội nam, nữ

16/12
07:00

12:00

- Tranh HCĐ nội dung đồng đội nam, nữ. Tranh 
HCV nội dung đồng đội nam, nữ. 
- Lễ trao giải, Bế mạc
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX - 2022

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN BI SẮT (PENTANQUE) 
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 35 /ĐL - TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: từ ngày 11 đến 19 tháng 12 năm 2022. 
2. Địa điểm: cụm sân Petanque Trung tâm Huấn luyện & Thi đấu Thể dục thể 

thao Hà Nội.
3. Nội dung thi đấu: 
Gồm 11 nội dung: Đơn nam, Đơn nữ, Đôi nam, Đôi nữ, Đôi nam nữ, Bộ ba 

nam, Bộ ba nữ, Bộ ba 2 nam 1 nữ, Bộ ba 2 nữ 1 nam, Kỹ thuật nam, Kỹ thuật nữ.
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX- 2022

Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm

10/12

09:00 - 14:00 - Họp bốc thăm chia bảng  
- Họp ban trọng tài, kỹ thuật

Trung tâm 
Huấn luyện & 
Thi đấu Thể 
dục thể thao 
Hà Nội

11/12 
09:00 - 20:00 - Vòng loại nội dung Đơn nam, 

Đơn nữ

Sân đấu bi sắt 

12/12
09:00 - 20:00 - Chung kết Đơn nam, Đơn nữ. 

Vòng loại nội dung Đôi nam, 
Đôi nữ. 

13/12 
09:00 - 20:00 - Chung kết nội dung Đôi nam, Đôi 

nữ. Vòng loại nội dung Đôi nam nữ

14/12 09:00 - 20:00 - Chung kết nội dung Đôi nam nữ

15/12 09:00 - 20:00 - Vòng loại bộ ba nam, bộ ba nữ

16/12
09:00 - 20:00 - Chung kết bộ ba nam, bộ ba nữ.

Vòng loại bộ ba 2 nam 1 nữ.

17/12
09:00 - 20:00 - Chung kết nội dung bộ ba 2 nam 

1 nữ. 
- Vòng loại nội dung 2 nữ 1 nam.

18/12 09:00 - 20:00 - Chung kết nội dung 2 nữ 1 nam

19/12

09:00

14:00

17:00

- Vòng loại nội dung kỹ thuật nam, 
kỹ thuật nữ
- Chung kết nội dung kỹ thuật 
nam, kỹ thuật nữ
- Tổng kết trao thưởng
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX - 2022

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN KURASH 
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 12 /ĐL - TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: Từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 12 năm 2022 
2. Địa điểm: Nhà thi đấu huyện Hoài Đức, Hà Nội.
Địa chỉ: Khu 6, thị trấn Trạm Trôi, quốc lộ 32, huyện Hoài Đức, Hà Nội. 
3. Nội dung thi đấu: 
Môn Kurash tại Đại hội sẽ gồm 18 nội dung, cụ thể như sau: 
+ Nam: -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg, +100kg. 
+ Nữ: -42kg, -45kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, -78kg, +78kg.

Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm

16/12

08:00 - 15:00
09:00 - 10:00
10:00 - 15:00
14:00 - 16:00

- Các đoàn tập luyện
- Họp Lãnh đội, bốc thăm
- Xếp lịch thi đấu
- Tập huấn Trọng tài

Phòng họp 
Nhà thi đấu 
huyện Hoài 
Đức, Hà Nội.

17/12 08:30 - 22:00 - Thi đấu

Sàn đấu 
trung tâm 

18/12 08:30 - 22:00 - Thi đấu

19/12 08:30 - 22:00 - Thi đấu

20/12 08:30 - 22:00 - Thi đấu
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX- 2022

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN VOVINAM
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 12 /ĐL - TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: Từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 12 năm 2022
2. Địa điểm: Nhà thi Đấu Công ty than Hà Lầm, Hạ Long, Quảng Ninh.
3. Nội dung thi đấu: 
Nội dung đối kháng: 
Nam: Trên 45kg đến 50kg, trên 50kg đến 55kg, trên 55kg đến 60kg, trên 60kg 

đến 65kg, trên 65kg đến 70kg, trên 70kg đến 75kg, trên 75kg đến 80kg 
Nữ: Trên 45kg đến 49kg, trên 49kg đến 53kg, trên 53kg đến 57kg, trên 57kg 

đến 61kg, trên 61kg đến 65kg, trên 65kg đến 69kg, trên 69kg đến 72kg.
Nội dung quyền: Đơn luyện tay không nữ: Viên phương quyền, Đơn luyện tay 

không nữ: Long hổ quyền; Đơn luyện tay không nam: Ngũ môn quyền; Đơn luyện 
vũ khí nam: Tứ tượng côn pháp; Song luyện tay không nữ: Song luyện 3; Song 
luyện vũ khí nữ: Song luyện kiếm; Song luyện tay không nam: Song luyện vật; Song 
luyện vũ khí nam: Song luyện mã tấu; Quyền đồng đội nữ: Long hổ quyền; Đòn 
chân tấn công nam: Mỗi vận động viên thi 4 đòn chân x 4 vận động viên.

Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm

13/12
08:00 - Tiếp đón các đoàn, Trọng tài 

- Họp chuyên môn kỹ thuật

Nhà thi đấu 
Công ty than 

Hà Lầm, 
Hạ Long, 

Quảng  Ninh

14/12 08:00  - Tập huấn trọng tài 

15/12 08:00 - Thi đấu

16/12 08:00 - Thi đấu

17/12 08:00 - Thi đấu

18/12 08:00 - Thi đấu

19/12 08:00 - Thi đấu
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Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX - 2022

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN CỜ VUA 
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 19 /ĐL – TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: Từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 12 năm 2022. 
2. Địa điểm: Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh.
3. Nội dung thi đấu: Gồm 16 bộ huy chương:  Cá nhân cờ tiêu chuẩn nam, Cá 

nhân cờ tiêu chuẩn nữ, Cá nhân cờ nhanh nam, Cá nhân cờ nhanh nữ, Cá nhân 
cờ chớp nam, Cá nhân cờ chớp nữ, Cá nhân cờ tiêu chuẩn ASEAN, Đôi nam nữ cờ 
tiêu chuẩn, Đôi nam nữ cờ nhanh, Đôi nam nữ cờ chớp, Đồng đội cờ tiêu chuẩn 
nam, Đồng đội cờ tiêu chuẩn nữ, Đồng đội cờ nhanh nam, Đồng đội cờ nhanh nữ, 
Đồng đội cờ chớp nam, Đồng đội cờ chớp nữ.
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Ngày Thời gian Nội dung 

10/12 8:00 - Họp chuyên môn

11/12   
8:00
15:00

- Cờ tiêu chuẩn (cờ vua + ASEAN) 
- Cờ tiêu chuẩn (cờ vua + ASEAN)

12/12 8:00 - Cờ tiêu chuẩn (cờ vua + ASEAN)

13/12  8:00
15:00

- Cờ tiêu chuẩn (cờ vua + ASEAN) 
- Cờ tiêu chuẩn (cờ vua + ASEAN)

14/12 8:00 - Cờ tiêu chuẩn (cờ vua + ASEAN) 

15/12
8:00 
15:00 

- Cờ tiêu chuẩn (cờ vua + ASEAN) 
- Cờ tiêu chuẩn (cờ vua + ASEAN) 

16/12 8:00 - Cờ tiêu chuẩn (cờ vua + ASEAN) 

17/12
8:00 
15:00

- Cờ chớp 
- Bán kết và chung kết cờ chớp 

18/12
8:00 
15:00

- Cờ nhanh 
- Cờ nhanh

19/12
8:00 
15:00

- Cờ nhanh 
- Bán kết và chung kết cờ nhanh  
- Trao giải 
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN CỜ TƯỚNG 
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 34 /ĐL – TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: Từ ngày 11 đến ngày 18 tháng 12 năm 2022. 
2. Địa điểm: Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
3. Nội dung thi đấu: 
Môn Cờ tướng sẽ gồm 8 nội dung, cụ thể như sau:
- Cá nhân, đồng đội Cờ Tiêu chuẩn Nam (2 nội dung)
- Cá nhân, đồng đội Cờ Nhanh Nam (2 nội dung) 
- Cá nhân, đồng đội Cờ Chớp Nam (2 nội dung)
- Đồng đội Cờ Truyền thống Nam (1 nội dung)
- Cá nhân Cờ Tiêu chuẩn Nữ (1 nội dung)
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Ngày Thời gian Nội dung 

10/12 
8:00 
19:00

- Kiểm tra hồ sơ 
- Họp chuyên môn kỹ thuật

11/12   
8:00
15:00 

- Cờ Nhanh Ván 1-3
- Cờ Nhanh Ván 4-6 

12/12 
8:00 
15:00 

- Cờ Nhanh Ván 7-9 
- Cờ Chớp Ván 1-9
- Trao huy chương

13/12  8:00 - Cờ Tiêu chuẩn - Cờ Truyền thống ván 1

14/12
8:00
15:00 

- Cờ Tiêu chuẩn - Cờ Truyền thống ván 2
- Cờ Tiêu chuẩn - Cờ Truyền thống ván 3

15/12
8:00
15:00 

- Cờ Tiêu chuẩn - Cờ Truyền thống ván 4
- Cờ Tiêu chuẩn - Cờ Truyền thống ván 5

16/12
8:00
15:00 

- Cờ Tiêu chuẩn - Cờ Truyền thống ván 6
- Cờ Tiêu chuẩn - Cờ Truyền thống ván 7

17/12 8:00 - Cờ Tiêu chuẩn - Cờ Truyền thống ván 8

18/12
8:00 - Cờ Tiêu chuẩn - Cờ Truyền thống ván 9

- Trao huy chương
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN PENCAK SILAT 
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 02 /ĐL – TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: Từ ngày 03 đến ngày 10 tháng 12 năm 2022. 
2. Địa điểm: Nhà thi đấu Công ty than Hà Lầm - thành phố Hạ Long
 - tỉnh Quảng Ninh.
3. Nội dung thi đấu: gồm 23 nội dung, cụ thể như sau:
1. Đối kháng (Tanding): Thi đấu cá nhân loại trực tiếp (Knock-out), 
Nam: Hạng cân A: từ 45kg đến 50kg, Hạng cân B: từ 50kg đến 55kg, Hạng 

cân C: từ 55kg đến 60kg, Hạng cân D: từ 60kg đến 65kg, Hạng cân E: từ 65kg đến 
70kg, Hạng cân F: từ 70kg đến 75kg, Hạng cân G: từ 75kg đến 80kg, Hạng cân H: 
từ 80kg đến 85kg, Hạng cân I: từ 85kg đến 90kg, Hạng cân J: từ 90kg đến 95kg, 
Hạng cân open 1: từ 95kg đến

Nữ: Hạng cân A: từ 45kg đến 50kg, Hạng cân B: từ 50kg đến 55kg, Hạng cân 
C: từ 55kg đến 60kg, Hạng cân D: từ 60kg đến 65kg, Hạng cân E: từ 65kg đến 
70kg, Hạng cân F: từ 70kg đến 75kg

 2. Biểu diễn (Seni): 
Nam: Tunggal, Ganda, Regu
Nữ: Tunggal, Ganda, Regu
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* Cân kiểm tra VĐV vào buổi sáng các ngày thi đấu từ 06:00 - 07:00 

Ngày Thời gian Nội dung 

1/12 
08:00 - 10:00 
14:00 - 17:00

- Các đoàn nộp hồ sơ vận động viên
- Tập huấn trọng tài 

2/12   
08:30 - 11:30 
14:30 - 17:30

- Tập huấn trọng tài 
- Họp trưởng đoàn, huấn luyện viên 
- Bốc thăm xếp lịch thi dấu Tập huấn trọng tài 

3/12 
08:30 - 12:00  
14:30 - 19:30 

- Thi đấu Seni vòng loại
- Thi đấu Seni chung kết 

4/12  
08:30 - 12:00 
14:30 - 17:30 
19:00 - 22:00 

- Thi đấu Tanding vòng loại 
- Thi đấu Tanding vòng loại 
- Thi đấu Tanding vòng loại

5/12
08:30 - 12:00 
14:30 - 17:30 
19:00 - 22:00 

- Thi đấu Tanding vòng loại
- Thi đấu Tanding vòng loại
- Thi đấu Tanding vòng loại

6/12
08:30 - 12:00 
14:30 - 17:30 
19:00 - 22:00 

- Thi đấu Tanding vòng loại 
- Thi đấu Tanding vòng bán kết 
- Thi đấu Tanding vòng bán kết

7/12
08:30 - 12:00 
14:30 - 17:30 
19:00 - 22:00 

- Thi đấu Tanding vòng bán kết 
- Thi đấu Tanding vòng bán kết 
- Thi đấu Tanding vòng bán kết 

8/12
08:30 - 12:00 
14:30 - 18:30

- Thi đấu Seni vòng loại.
- Thi đấu Seni chung kết 

10/12
08:30 - 12:00 
14:30 - 19:30 

- Thi đấu Tanding Chung kết 
- Thi đấu Tanding  Chung kết 
- Trao huy chương - Bế mạc giải 
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN MUAY
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 1 /ĐL – TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: Từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 12 năm 2022. 
2. Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Thanh Hóa, số 93, đường Lê Hoàn, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
3. Nội dung thi đấu: 
Môn Muay gồm 17 nội dung, cụ thể như sau: 
Đối kháng Nam: Hạng cân: 45 - 48kg, Hạng cân: 48 - 51kg, Hạng cân: 51 - 

54k, Hạng cân: 54 - 57kg, Hạng cân: 57 - 60kg, Hạng cân: 60 - 63.5kg, Hạng cân: 
63.5 - 67kg, Hạng cân: 67 - 71kg, Hạng cân: 71 - 75kg, Hạng cân: 75 - 81kg. 

Đối kháng Nữ: Hạng cân: 48 - 51kg, Hạng cân: 51 - 54kg, Hạng cân: 54 - 
57kg, Hạng cân: 57 - 60kg, Hạng cân: 60 - 63.5kg, Hạng cân: 63.5 - 67k, Hạng 
cân: 67 - 71kg.
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Ngày Thời gian Nội dung 

12/12 
08:00 - 10:00 
14:00 - 17:00  

- Các đoàn nộp hồ sơ vận động viên
- Tập huấn trọng tài

13/12   

08:30 - 10:00 
14:30 - 17:00

- Tập huấn trọng tài
- Họp trưởng đoàn, huấn luyện viên
- Bốc thăm xếp lịch thi đấu
- Tập huấn trọng tài 

14/12 
10:00 - 12:00
14:30 - 17:30
19:00 - 22:00 

- Thi đấu vòng loại
- Thi đấu vòng loại
- Thi đấu vòng loại 

15/12  
10:00 - 12:00
14:30 - 17:30
19:00 - 22:00 

- Thi đấu vòng loại
- Thi đấu vòng loại
- Thi đấu vòng loại 

16/12
10:00 - 12:00
14:30 - 17:30
19:00 - 22:00 

- Thi đấu vòng loại
- Thi đấu vòng loại
- Thi đấu vòng loại 

17/12
10:00 - 12:00
14:30 - 17:30
19:00 - 22:00  

- Thi đấu vòng loại
- Thi đấu vòng loại
- Thi đấu vòng loại 

18/12
10:00 - 12:00
14:30 - 17:30
19:00 - 22:00 

- Thi đấu vòng loại
- Thi đấu vòng bán kết
- Thi đấu vòng bán kết 

19/12
14:30 - 17:30
19:00 - 22:00 

- Thi đấu vòng bán kết
- Thi đấu vòng bán kết 

20/12
14:30 - 17:30
19:00 - 22:00 

- Thi đấu Chung kết 
- Thi đấu Chung kết 
- Trao huy chương, Bế mạc 

* Cân kiểm tra VĐV vào buổi sáng các ngày thi đấu từ 06:00 - 07:00
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN THỂ HÌNH 
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 21 /ĐL – TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: Từ ngày 10 tháng 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2022
2. Địa điểm: Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng 
Địa chỉ: Số 55, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
3. Nội dung thi đấu: 
Môn Thể hình sẽ gồm 17 nội dung, cụ thể như sau:  
- Thể hình nam: 09 hạng cân: Đến 55kg, Đến 60kg, Đến 65kg, đến 70kg, đến 

75kg , đến 75 kg, đến 85kg, đến 90kg, đến 90kg.
- Thể hình nữ: 04 hạng cân: Đến 46kg, Đến 49 kg, đến 52kg, trên 52kg
- Fitness nữ: 04 nội dung: Chiều cao đến 155cm, Chiều cao đến 165cm, chiều 

cao đến 160cm, chiều cao trên 165cm.



111	

Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX- 2022

Ngày Thời gian Nội dung 

8/12
8:00
14:00

- Kiểm tra địa điểm thi đấu
- Tập huấn trọng tài

 9/12
8:30
10:30
14:30

- Họp chuyên môn
- Họp phân môn trọng tài
- Cân và bốc thăm thi đấu các hạng cân/nội dung

10/12
14:00
16:00

- Thi vòng loại, bán kết chung kết và trao thưởng 5 
hạng mục:
- Nam hạng cân: 75kg, 80kg
- Nam hạng cân: 65kg, 70kg

11/12
14:00
16:00

- Thi vòng loại, bán kết, chung kết và trao thưởng 
5 hạng mục:
- Nam hạng cân: 75kg, 80kg
- Nam hạng cân: 85kg, 90kg và trên 90kg

12/12
14:00
16:00

Thi vòng loại, bán kết chung kết và trao thưởng 4 
hạng mục:
- Nữ hạng cân: 46kg, 49kg
- Nữ hạng cân: 52kg, trên 52kg

13/12 14:00
16:00
17:30

Thi vòng loại, bán kết chung kết và trao thưởng 4 
hạng mục:
- Nữ Fitness chiều cao đến 155cm, đến 160cm
- Nữ Fitness chiều cao đến 165cm trên 165cm
- Trao cờ đồng đội, cờ toàn đoàn.

14/12 - Tổng kết giải
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN KHIÊU VŨ THỂ THAO
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 13 /ĐL – TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: từ ngày 10 tháng 12 đến ngày 11 tháng 12 năm 2022
2. Địa điểm: Nhà thi đấu Công ty Than Núi Béo, tỉnh Quảng Ninh. 
3. Nội dung thi đấu: 
Gồm 12 nội dung
06 nội dung thể loại Latin: Latin 1 điệu Cha Cha Cha (C); Latin 1 điệu Samba 

(S); Latin 1 điệu Rumba (R); Latin 1 điệu Pasodoble (P); Latin 1 điệu Jive (J); Latin 
5 điệu C(s), S, R, P(s), J. 

06 nội dung thể loại Standard: Standard 1 điệu Viennese Waltz (VW); Standard 
1 điệu Waltz (W); Standard 1 điệu Tango (T); Standard 1 điệu Slow Foxtrot (F); 
Standard 1 điệu Quickstep (Q); Standard 5 điệu VW(s), W, T, F(s), Q.

Ngày Thời gian Nội dung 

8/12 Cả ngày - Tiếp đón các đoàn

9/12

08:00 - 20:00 
09:00 - 10:00 
10:00 - 15:00 
10:00 - 11:30 

- Vận động viên thử sàn
- Họp Lãnh đội
- Phát số đeo
- Họp Trọng tài

10/12 08:30 - 22:00 - Thi đấu

11/12 08:30 - 22:00 - Thi đấu
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN JUJITSU 
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 50 /ĐL – TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: Từ ngày 12/12 đến 16/12/2022 
2. Địa điểm: Nhà thi đấu Trần Quốc Toản, Nam Định. 
Địa chỉ: Số 4 Đặng Xuân Thiều, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh 

Nam Định.
3. Nội dung thi đấu: 
Môn JuJitsu sẽ gồm 26 nội dung, cụ thể như sau: 
1. Newaza - Gi gồm 10 hạng cân: 
Nữ: 45kg; 48kg; 57kg; 63kg; +70kg.        Nam: 56kg; 62kg; 77kg; 85kg; +94kg 
2. Newaza - NoGi gồm 08 hạng cân: 
Nữ: 45kg; 52kg; 57kg; 63kg.                    Nam: 56kg; 62kg; 69kg; +94kg 
3. Fighting gồm 08 hạng cân: 
Nữ: 48kg; 57kg; 63kg; +63kg.                  Nam: 62kg; 69kg; 77kg; +94kg
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Ngày Thời gian Nội dung 

10/12
10:00  
15:00 - 17:00

- Đón tiếp các đoàn 
- Đăng ký, kiểm tra hồ sơ thi đấu.

11/12

08:00 - 18:0
09:00 - 11:30
14:00 - 17:00
16:00 - 17:00

- Tập làm quen thảm thi đấu
- Họp kỹ thuật - Bốc thăm thi đấu
- Tập huấn trọng tài
- Kiểm tra cân VĐV (Newaza Gi nữ: 45kg, 57kg, 
+70kg, nam: 77kg, +94kg)

12/12

09:00 - 09:30 
09:00 - 12:00

13:00 - 18:00 

16:00 - 17:00

- Khai mạc 
- Thi đấu: Sơ loại và bán kết (Newaza Gi nữ: 45kg, 
57kg, +70kg, nam: 77kg, +94kg).
Thi đấu: Bán kết, chung kết và trao thưởng. (Newaza 
Gi nữ: 45kg, 57kg, +70kg, nam: 77kg, +94kg) 
Kiểm tra cân VĐV: (Newaza Gi nữ: 48kg, 63kg, 
nam: 56kg, 62kg, 85kg)

13/12

09:00 - 12:00

13:00 - 18:00 

16:00 - 17:00

- Thi đấu: Sơ kết và bán kết (Newaza Gi nữ: 48kg, 
63kg, nam: 56kg, 62kg, 85kg).
- Thi đấu: Bán kết, chung kết và trao thưởng. 
(Newaza Gi nữ: 48kg, 63kg, nam: 56kg, 62kg, 85kg). 
- Kiểm tra cân VĐV (Newaza NoGi nữ: 52kg, 63kg, 
nam: 62kg, 69kg, +94kg).

14/12

09:00 - 12:00

13:00 - 18:00 

16:00 - 17:00

- Thi đấu: Sơ loại và bán kết (Newaza NoGi nữ: 
52kg, 63kg, nam: 62kg, 69kg, +94kg). 
- Thi đấu: Bán kết, chung kết và trao thưởng. (Newaza 
NoGi nữ: 52kg, 63kg, nam: 62kg, 69kg, +94kg).
 - Kiểm tra cân VĐV (Newaza NoGi nữ: 45kg,57kg, 
nam: 56kg, Fighting: nữ: 57kg, nam: 77kg)
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15/12

09:00 - 12:00

13:00 - 18:00 

16:00 - 17:00

Thi đấu: Sơ loại và bán kết (Newaza NoGi nữ: 45kg, 
57kg, nam: 56kg. Fighting nữ: 57kg, nam: 77kg)
- Thi đấu: Bán kết, chung kết và trao thưởng. 
(Newaza NoGi nữ: 45kg,57kg, nam: 56kg. Fighting 
nữ: 57kg, nam: 77kg) 
- Kiểm tra cân VĐV (Fighting: nữ: 48kg, 63kg, 
+63kg, nam: 62kg, 69kg, +94kg).

16/12

09:00 - 09:30 

09:00 - 12:00
13:00 - 18:00 

- Thi đấu: Sơ kết và bán kết (Fighting nữ: 48kg, 
63kg, +63kg, nam: 62kg, 69kg, +94kg).
- Thi đấu: Bán kết, chung kết và trao thưởng. (Fighting 
nữ: 48kg, 63kg, +63kg, nam: 62kg, 69kg, +94kg).

17/12 Cả ngày Họp tổng kết
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN BOWLING 
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 55 /ĐL – TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: Từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 12 năm 2022. 
2. Địa điểm: Trung tâm Bowling Hero World 
Địa chỉ: TTTM Royal City Megamall, số 72A Nguyễn Trãi, P.Thượng Đình, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội. 
3. Nội dung thi đấu: 
Môn Bowling gồm 14 nội dung: Dầu ngắn: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi 

nữ, đồng đội 3 người, đồng đội 4 người, đồng đội 5 người. Dầu dài: Đơn nam, đơn 
nữ, đôi nam, đôi nữ, đồng đội 3 người, đồng đội 4 người, đồng đội 5 người. Toàn 
năng và Master.
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Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm

10/12
10:00 - 17:00 Các đoàn đăng ký bóng Phòng họp 

Trung tâm 
Bowling Hero 
World11/12

10:00 Họp chuyên môn và các trưởng 
đoàn

12/12 10:00 - 15:00 Luyện tập chính thức

Sàn thi đấu 

13/12
07:50 - 12:00
14:00 - 16:10
16:30 - 17:00

- Đơn Nam (dầu ngắn) 
- Đơn Nữ (dầu ngắn)
Trao huy chương nội dung Đơn

14/12
07:50 - 12:00
14:00 - 16:10
16:30  - 17:00

Đôi Nam (dầu dài)
Đôi Nữ (dầu dài)
Trao huy chương nội dung Đôi

15/12
07:45 - 12:00
14:00 -16:10

Đồng đội 3 Nam (dầu ngắn)
Đồng đội 3 Nữ (dầu ngắn)

16/12
07:45 - 12:00
14:00 - 16:10

Đồng đội 4 Nam (dầu ngắn)
Đồng đội 4 Nữ (dầu ngắn)

17/12

07:45 - 12:00
14:00 - 16:10
17:00 - 17:30

Đồng đội 4 Nam (dầu dài)
Đồng đội 4 Nữ (dầu dài)
Trao huy chương nội dung đồng 
đội 4

18/12

07:45 - 12:00
14:00 - 16:10
17:00 - 17:30

Đồng đội 3 nam (dầu dài)
Đồng đội 3 nữ (dầu dài)
Trao huy chương nội dung đồng 
đội 3

19/12

07:45 - 12:00
14:00 - 16:10
17:00 - 17:30

Đồng đội 5 nam (dầu dài)
Đồng đội 5 nữ (dầu dài)
Trao huy chương nội dung đồng 
đội 5, toàn năng, master. 
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN TRIATHLON 
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 16 /ĐL – TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 12 năm 2022
2. Địa điểm: Khu Du lịch Tuần Châu, Hạ Long 
3. Nội dung thi đấu: Môn Triathlon (Ba môn phối hợp) sẽ gồm 9 nội dung: 
1. Triathlon (sprint) cá nhân nam (Bơi 750m - Đạp xe 20km - Chạy bộ 5km). 
2. Triathlon (sprint) cá nhân nữ (Bơi 750m - Đạp xe 20km - Chạy bộ 5km). 
3. Triathlon (sprint) tiếp sức hỗn hợp (4x (Bơi 300m - Đạp 8km - Chạy 2km)). 
4. Duathlon (Sprint) cá nhân nam (Chạy 5km, đạp 20km chạy 2.5km). 
5. Duathlon (Sprint) cá nhân nữ (Chạy 5km, đạp 20km chạy 2.5km). 
6. Duathlon (Sprint) tiếp sức hỗn hợp (4x (Chạy 2km - Đạp 8km - Chạy 1km))
7. Aquathlon (Sprint) cá nhân nam (Bơi 500m - Chạy bộ 2,5km)
8. Aquathlon (Sprint) cá nhân nữ (Bơi 500m - Chạy bộ 2,5km)
9. Aquathlon (Sprint) tiếp sức hỗn hợp (4x(Bơi 500m - Chạy 2,5 km))

Ngày Thời gian Nội dung 

16/12 Cả ngày - Các đoàn đến làm thủ tục thi đấu
- Các vận động viên thử đường đua

17/12

08:00 - 15:00 
09:00 - 10:00 
10:00 - 11:30 
10:00 - 15:00 
15h00 - 16h30 

- Các vận động viên thử đường đua
- Họp Lãnh đội, khẳng định thi đấu
- Họp Trọng tài
- Phát RACE-KIT
- Cung cấp thông tin VĐV

18/12 06:00 - 10:30
14:00 - 17:00 Thi đấu

19/12 06:00 - 10:30
14:00 - 17:00 Thi đấu

20/12 06:00 - 10:30
14:00 - 17:00 Thi đấu
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN LÂN SƯ RỒNG 
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 41 /ĐL – TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: Từ ngày 10/12 - 15/12/2022
2. Địa điểm: Quảng Trường 30/10, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh.
3. Nội dung thi đấu: 
Môn Lân Sư Rồng tại Đại hội sẽ gồm 7 nội dung.
Lân lên mai hoa thung Nam, Lân lên mai hoa thung Nam Nữ, Múa Rồng: 9 

khúc, Lân địa bửu, Lân (Sư) nhảy bục, Lân (Sư) leo cột cá nhân (không hái lộc), Lân 
(Sư) leo cột đồng đội (không hái lộc).
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Ngày Thời gian Nội dung 

8/12 8:00 - 17:00 - Đón tiếp các đoàn, kiểm tra nhân sự

9/12
9:00 - 9:30
9:40 - 11:30
15:00-17:30

- Họp Ban tổ chức với các Trưởng đoàn
- Họp chuyên môn kỹ thuật, bốc thăm
- Tập huấn trọng tài

10/12
15:00-17:30
19:00 - 22:00

- Thi đấu các nội dung theo lịch
- Thi đấu các nội dung theo lịch

11/12
15:00-17:30
19:00 - 22:00

- Thi đấu các nội dung theo lịch
- Thi đấu các nội dung theo lịch

12/12
15:00-17:30
19:00 - 22:00

- Thi đấu các nội dung theo lịch
- Thi đấu các nội dung theo lịch

13/12
15:00-17:30
19:00 - 22:00

- Thi đấu các nội dung theo lịch
- Thi đấu các nội dung theo lịch

14/12
15:00-17:30
19:00 - 22:00

- Thi đấu các nội dung theo lịch
- Thi đấu các nội dung theo lịch

15/12
15:00-17:30
19:00 - 22:00

- Thi đấu các nội dung theo lịch
- Thi đấu các nội dung theo lịch
- Tổng kết, trao thưởng
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN ĐÁ CẦU
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 38 /ĐL – TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: Từ ngày 10 đến ngày 18 tháng 12 nam 2022 
2. Địa diểm: Nhà thi đấu Công ty than Dương Huy - thành phố Cẩm Phả - tỉnh 

Quảng Ninh.
3. Nội dung thi đấu: 
Môn Đá cầu tại Đại hội sẽ gồm 10 nội dung, cụ thể nhu sau: 
Đơn nam, Đơn nữ, Đôi nam, Đôi nữ, Đôi nam nữ phối hợp, Đội tuyển nam, 

Đội tuyển nữ, Đồng đội nam, Đồng đội nữ, Đồng đội đôi nam nữ phối hợp.
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Ngày Thời gian Nội dung 

8/12 15:00 - Họp kiểm tra hồ sơ

9/12
09:00
10:00

- Họp kỹ thuật bốc thăm thi đấu 
- Họp trọng tài

10/12-
17/12

08:00
14:00
19:00 

Thi đấu
Thi đấu
Thi đấu 

18/12

08:00
14:00
19:00 
21:00

Thi đấu
Thi đấu
Thi đấu 
Bế mạc trao thưởng
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN VÕ CỔ TRUYỀN 
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 49 /ĐL – TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: Từ ngày 12 tháng 12 đến ngày 19 tháng 12 năm 2022
2. Địa điểm: Khu Liên hợp thể thao thành phố Hải Phòng  (Km số 10 đường 

Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng).
3. Nội dung thi đấu: 
* Thi đấu đối kháng: 09 hạng cân nam và 07 hạng cân nữ, 
Nam: từ 46kg đến 50kg, trên 50 kg đến 55kg, trên 55kg đến 60kg, trên 60kg 

đến 65kg, trên 65kg đến 70kg, trên 70kg đến 75kg, trên 75kg đến 80kg, trên 80kg 
đến 85kg, trên 85kg đến 90kg

Nữ: từ 44kg đến 48 kg, trên 48kg đến 52kg, trên 52kg đến 56kg, trên 56kg đến 
60kg, trên 60kg đến 65kg, trên 65kg đến 70kg, trên 70kg đến 75kg

 * Thi quyền: Tổ chức thi đấu gồm các nội dung: 5 nam và 5 nữ 
 Nội dung 1: Lão Hổ Thượng Sơn + Độc Lư Thương,  Nội dung 2: Hùng Kê 

Quyền + Song Tuyết Kiếm, Nội dung 3: Lão Mai Quyền + Siêu Xung Thiên, Nội 
dung 4: Ngọc Trản Quyền + Thái Sơn Côn, Nội dung 5: Phong Hoa Đao + Thanh 
Long Độc Kiếm.
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Ngày Thời gian Nội dung 

10/12 8:00 - 11:30 - Đón tiếp các đoàn, kiểm tra hồ sơ

11/12
 

6:30 - 7:20
7:30
9:00
14:00
16:00

- Cân vận động viên thi đấu đối kháng
- Cân kiểm tra chính thức xác định các hạng cân thi 
đấu nội dung đối kháng
-  Họp chuyên môn kỹ thuật, bốc thăm xếp lịch
- Các đoàn làm quen sân
Phát lịch thi đấu 

12/12
8:00

Chiều
- Khai mạc môn Võ cổ truyền 
- Thi đấu đối kháng vòng loại theo lịch
- Thi đấu các trận đối kháng vòng loại theo lịch

13/12
Sáng 
Chiều

- Thi đấu các trận đối kháng vòng loại theo lịch
- Thi đấu các trận đối kháng vòng loại theo lịch

14/12
Sáng
Chiều

- Thi đấu các trận đối kháng vòng loại theo lịch
- Thi đấu các trận đối kháng vòng loại theo lịch

15/12
Sáng
Chiều

- Thi đấu các trận tứ kết đối kháng
- Thi đấu các trận tứ kết đối kháng

16/12
Sáng
Chiều

- Thi đấu các trận bán kết đối kháng
- Thi đấu các trận bán kết đối kháng

17/12
Sáng
Chiều

- Thi đấu Chung kết nội dung biểu diễn quyền
- Thi đấu Chung kết nội dung biểu diễn quyền

18/12
Sáng
Chiều

- Thi đấu các trận Chung kết đối kháng
- Thi đấu các trận Chung kết đối kháng 
- Bế mạc trao huy chương
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN ĐẨY GẬY
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 52 /ĐL – TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: Từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 12 năm 2022
2. Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang 
(Địa chỉ: Khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang)
3. Nội dung thi đấu: 
Môn Đẩy gậy tại Đại hội sẽ gồm 14 hạng cân, mỗi đơn vị chỉ được đăng ký thi 

đấu tối đa 04 hạng cân nam và 04 hạng cân nữ, cụ thể như sau: 
Nam thi đấu 07 hạng cân:  Đến 54 kg, đến 51 kg, trên 54 kg đến 57 kg, trên 57 

kg đến 60 kg, trên 60 kg đến 63 kg, trên 63 kg đến 66 kg, trên 66 kg đến 69 kg, trên 
69 kg đến 72 kg	

Nữ thi đấu 07 hạng cân: Trên 51 kg đến 54 kg, trên 54 kg đến 57 kg, trên 57 kg 
đến 60 kg, trên 60 kg đến 63 kg, trên 63 kg đến 66 kg, trên 66 kg đến 69 kg.
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Ngày Thời gian Nội dung 

8/12 08:00 - 11:00 - Đón tiếp các đoàn, kiểm tra nhân sự

9/12
09:00 - 9:30
09:40 - 11:30
14:30 - 17:00

- Họp Ban tổ chức với các Trưởng đoàn
- Họp chuyên môn kỹ thuật, bốc thăm
- Tập huấn trọng tài

10/12
08:30 - 9:00
09:10 - 11:30
14:00 - 17:30

- Khai mạc môn Đẩy gậy
- Thi đấu các nội dung theo lịch
- Thi đấu các nội dung theo lịch

11/12
08:30 - 11:30
14:00 - 17:30

- Thi đấu các nội dung theo lịch
- Thi đấu các nội dung theo lịch

12/12
08:30 - 11:30
14h00 - 17:30

- Thi đấu các nội dung theo lịch
- Thi đấu các nội dung theo lịch

13/12
08:30 - 11:30
14:00 - 17:30

- Thi đấu các nội dung theo lịch
- Thi đấu các trận chung kết, trao thưởng
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CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU MÔN KÉO CO 
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Điều lệ số 53 /ĐL – TCTDTT 
ngày 14/09/2022 của Tổng cục TDTT)

------------------------------------- 

1. Thời gian: Từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 12 năm 2022
2. Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang 
(Địa chỉ: Khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).
3. Nội dung thi đấu: 
Môn Kéo co sẽ gồm 09 hạng cân cụ thể như sau: 
1. Nội dung đội nam, gồm các hạng cân: 600kg, 560kg, 520kg. 
2. Nội dung đội nữ, gồm các hạng cân: 560kg, 520kg, 480kg. 
3. Nôi dung nam nữ phối hợp, gồm các hạng cân: 550kg, 530kg, 510kg. 

Ngày Thời gian Nội dung 

15/12 08:00 - 11:00 - Đón tiếp các đoàn, kiểm tra nhân sự

16/12
09:00 - 9:30
09:40 - 11:30
14:30 - 17:00

- Họp Ban tổ chức với các Trưởng đoàn
- Họp chuyên môn kỹ thuật, bốc thăm
- Tập huấn trọng tài

17/12
08:30 - 9:00
09:10 - 11:30
14:00 - 17:30

- Khai mạc môn Kéo co
- Thi đấu các nội dung theo lịch
- Thi đấu các nội dung theo lịch

18/12
08:30 - 11:30
14:00 - 17:30

- Thi đấu các nội dung theo lịch
- Thi đấu các nội dung theo lịch

19/12
08:30 - 11:30
14:00 - 17:30

- Thi đấu các nội dung theo lịch
- Thi đấu các trận chung kết, trao thưởng

20/12
08:30 - 11:30
14:00 - 17:30

- Thi đấu các nội dung theo lịch
- Thi đấu các trận chung kết, trao thưởng
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ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC

Nền tảng
 giúp Thể thao Việt Nam

 phát triển mạnh mẽ

Đại hội thể thao toàn quốc không chỉ là câu chuyện về thi đấu giành 
thành tích mà còn là sự đánh giá tổng thể của từng địa phương và 
ngành thể thao trong một quá trình đầu tư cho lĩnh vực này. Đại hội 

còn tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của các cấp, các ngành và 
toàn xã hội về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của TDTT; thúc đẩy phát triển 
phong trào tập luyện TDTT trong nhân dân, nhằm góp phần nâng cao sức 
khỏe, thể lực, chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, Đại hội thể thao toàn quốc còn là nơi các địa 
phương, các đoàn tham gia thi đấu, giao lưu văn hóa giữa các vùng, miền. 

Từ kỳ Đại hội đầu tiên diễn ra vào tháng 9 năm 1985, đến nay, đã trải qua 
9 kỳ đại hội. Đây chính là cơ sở nền tảng giúp Thể thao Việt Nam phát triển 
mạnh mẽ, đủ sức mạnh để đăng cai, tổ chức nhiều sự kiện thể thao quốc tế 
lớn của khu vực, châu lục và thế giới. 

1. Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ I-1985
Sau Đại hội TDTT các cấp diễn ra trong 2 năm (1984, 1985), Đại hội 

TDTT toàn quốc được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 22-29/9/1985.
Đại hội có sự tham gia của 27 đoàn với 1.253 VĐV, 225 cán bộ, 190 HLV 

và 239 trọng tài. Các VĐV thi đấu 13 môn gồm: Điền kinh, Bơi, Bắn súng, 
Thể dục dụng cụ, Bóng đá, Bóng bàn, Bóng chuyền, Bóng rổ, Cầu lông, Quần 
vợt, Vật tự do, Cờ vua, Lặn.
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Kết thúc Đại hội, BTC đã trao 125 bộ huy chương cho các đoàn. Tại Đại 
hội lần này đã có 19 kỷ lục quốc gia, trong đó 11 kỷ lục ở môn Điền kinh, 7 
kỷ lục Bơi, 1 kỷ lục Bắn súng bị phá và được xác lập.

Chung cuộc, đoàn TP. Hồ Chí Minh xếp thứ nhất, đoàn Hà Nội xếp thứ 
nhì, đoàn Quân đội xếp thứ ba.

2. Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ II-1990
Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ II-1990 được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội 

từ ngày 2-9/9/1990 với sự tham gia của 33 đoàn các tỉnh, thành, ngành với 
1.453 VĐV (353 nữ) thi đấu 9 môn: Điền kinh, Bơi lặn, Bắn súng, Thể dục 
dụng cụ, Bóng đá, Bóng chuyền, Cầu lông, Đá cầu, Xe đạp.

Ở kỳ Đại hội này, đã có 25 kỷ lục quốc gia mới được xác lập, trong đó 12 
kỷ lục ở nội dung Điền kinh, 10 kỷ lục ở nội dung Bơi lặn, 3 kỷ lục ở nội dung 
Bắn súng.

Kết quả: Đoàn TP. Hồ Chí Minh xếp thứ nhất, đoàn Hà Nội xếp thứ nhì, 
đoàn Quân đội xếp thứ ba.

3. Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ III-1995
Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ III-1995 được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội 

từ ngày 17-24/9/1995.
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Tham dự Đại hội có các VĐV từ 53 tỉnh, thành phố và 3 ngành Quân đội, 
Công an, Giáo dục và Đào tạo với 3.751 VĐV, thi đấu 11 môn: Điền kinh, 
Bơi, Lặn, Bắn súng, Thể dục dụng cụ, Bóng đá, Bóng bàn, Bóng chuyền, Bóng 
rổ, Quần vợt, Cờ vua.

Tại kỳ Đại hội này, đã có 42 kỷ lục quốc gia bị phá, trong đó 16 kỷ lục Điền 
kinh, 21 kỷ lục Bơi lặn, 5 kỷ lục Bắn súng và có 6 kỷ lục quốc gia mới được 
xác lập ở môn Cử tạ.

Kết quả: Đoàn TP. Hồ Chí Minh xếp thứ nhất, đoàn Hà Nội xếp thứ nhì, 
đoàn Quân đội xếp thứ ba.

4. Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IV-2002
Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IV-2002 là cuộc tổng duyệt để tiến tới 

SEA Games lần thứ 22 tổ chức tại Việt Nam năm 2003.
Đại hội lần này cũng được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 14-

22/11/2002 với sự tham gia của VĐV từ 61 tỉnh, thành và 3 ngành: Công an, 
Quân đội, Giáo dục và Đào tạo.

Đại hội có quy mô lớn với 9.961 người, gồm 6.084 VĐV, 1.695 HLV, 
1.054 trọng tài, gần 500 cán bộ, Ban tổ chức.

Các VĐV tham gia thi đấu 33 nội dung với tổng số 526 bộ huy chương. 
Lần này, 59 kỷ lục quốc gia được phá, trong đó 16 kỷ lục Điền kinh, 15 kỷ lục 
Bơi, 11 kỷ lục Lặn, 8 kỷ lục Cử tạ, 9 kỷ lục Bắn súng và Bắn cung. 1 kỷ lục khu 
vực Đông Nam Á được xác lập.

Kết quả: Đoàn Hà Nội xếp thứ nhất, đoàn TP. Hồ Chí Minh xếp thứ nhì, 
đoàn Quân đội xếp thứ ba; xếp từ thứ 4 - thứ 10 là các đoàn Hải Phòng, Công 
an nhân dân, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Hà Tây, Hải Dương, An Giang.

5. Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ V-2006
Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ V-2006 được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh 

từ ngày 16 -25/9/2006 với sự tham gia của VĐV 63 tỉnh thành và 3 ngành: 
Quân đội, Công an, Giáo dục và Đào tạo.

7.942 VĐV tranh tài ở 55 môn và đã phá 42 kỷ lục quốc gia, gồm 6 kỷ lục 
Điền kinh, 3 kỷ lục Bơi, 13 kỷ lục Lặn, 4 kỷ lục Bắn súng, 11 kỷ lục Cử tạ, 1 
kỷ lục Bắn cung, 4 kỷ lục Bắn đĩa bay.

Kết quả: Đoàn Hà Nội xếp thứ nhất, đoàn TP. Hồ Chí Minh xếp thứ nhì, 
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đoàn Quân đội xếp thứ ba. Các đoàn xếp thứ 4 - thứ 10 là: Hải Phòng, Công 
an nhân dân, Hà Tây, Thái Nguyên, Hải Dương, Đồng Tháp, An Giang.

6. Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI-2010
Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI-2010 có sự tham gia của VĐV 63 tỉnh, 

thành và 3 ngành: Quân đội, Công an, Giáo dục và Đào tạo, tranh tài 41 môn 
thi đấu với 903 bộ huy chương.

Đại hội được tổ chức theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ tháng 1 đến  11/2010 
tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố khác trên toàn quốc với 35 
môn thi đấu. Giai đoạn 2 tổ chức tại thành phố Đà Nẵng vào tháng 12/2010 
gồm Lễ khai mạc, Lễ bế mạc, thi đấu các môn: Lặn, Canoeing và Rowing, Cử 
tạ, Bóng rổ, Billard snoocker, Bóng chuyền trong nhà nam, nữ; Bóng chuyền 
bãi biển cùng các nội dung còn lại của vòng loại là Cầu lông cá nhân, Cờ vua, 
Bơi 50m, Điền kinh, chung kết Bóng đá nam.

Kết quả: Đoàn Hà Nội xếp thứ nhất, đoàn TP. Hồ Chí Minh xếp thứ nhì; 
đoàn Quân đội xếp thứ ba. Các đoàn xếp từ thứ 4 đến thứ 10 là: Đà Nẵng, Hải 
Phòng, Thanh Hóa, Hải Dương, An Giang, Đồng Tháp, Công an Nhân dân.

7. Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014
Đại hội gồm 36 môn thể thao chia thành 45 môn/phân môn với tổng cộng 

743 bộ huy chương, với sự tham dự của 10.895 cán bộ, trọng tài, HLV, VĐV; 
trong đó có 4237 VĐV nam, 3187 VĐV nữ, 1797 trọng tài, 1674 cán bộ, HLV 
của toàn bộ 63 tỉnh thành trên cả nước và 2 ngành Công an, Quân đội.

Kỳ Đại hội này được tổ chức tại 9 tỉnh, thành, gồm: Nam Định, Hà Nội, Hải 
Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Hòa Bình, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Thái Bình.

Tỉnh Nam Định là địa phương đăng cai các hoạt động chính của Đại hội 
với Lễ khai mạc, Lễ bế mạc và 13 môn thi đấu.

Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014 khai mạc vào ngày 6/12 tại SVĐ 
Thiên Trường và bế mạc ngày 16/12 tại Cung Thể thao tỉnh Nam Định. 

Tại Đại hội có 165 kỷ lục đại hội, 57 kỷ lục quốc gia ở các môn Điền 
kinh, Bơi, Lặn, Cử tạ, Bắn súng. Đặc biệt, Đại hội đã ghi nhận những thành 
tích nổi bật của các VĐV: Thạch Kim Tuấn (môn Cử tạ, Thành phố Hồ Chí 
Minh); Nguyễn Ngọc Trung (môn Cử tạ, Hà Nội); Hoàng Xuân Vinh (Bắn 
súng, Quân đội); Hà Minh Thành (Quân đội); Nguyễn Thị Huyền (môn 
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Điền kinh, Quân đội); Trần Duy Khôi (Nam Định) và nhiều vận động viên 
tiêu biểu khác.

Đoàn thể thao Hà Nội đứng đầu bảng tổng sắp huy chương, tiếp đó là các 
đoàn TP. Hồ Chí Minh, Quân đội, Thanh Hóa, Hải Phòng, An Giang, Hải 
Dương, Đà Nẵng, Bộ Công an, Cần Thơ.

8. Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII - 2018 
Diễn ra từ ngày 15/11 đến ngày 10/12 tại thành phố Hà Nội, tỉnh Hòa 

Bình và tỉnh Khánh Hòa. Đây là sự kiện thể dục thể thao có quy mô lớn nhất 
cả nước, tập hợp các vận động viên xuất sắc của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương và các ngành Quân đội, Công an. Tham gia tranh tài tại Đại hội 
có hơn 7.000 VĐV, 2.500 HLV, 2.200 trọng tài. Đại hội lần này đã ghi nhận 
những thành công nhất định về mặt chuyên môn.

Các vận động viên đã nỗ lực quyết tâm thi đấu giành thành tích cao phá 
199 kỷ lục, trong đó có 151 kỷ lục đại hội, 48 kỷ lục quốc gia ở các môn: Điền 
kinh, Bắn cung, Bắn súng, Bơi, Lặn và Cử tạ. đã ghi nhận những thành tích 
nổi bật của các vận động viên: Nguyễn Thị Ánh Viên (môn Bơi - đoàn Quân 
đội) khi giành 12 HCV, trong đó phá 7 kỷ lục Đại hội và 2 kỷ lục quốc gia; Lê 
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Tú Chinh (môn Điền kinh - đoàn TP. Hồ Chí Minh) giành 2 HCV cá nhân 
(phá 1 kỷ lục Đại hội ở nội dung 100m nữ) và cùng đồng đội giành 1 HCV 
nội dung 4x100m nữ, đặc biệt với thành tích 45.28 giây phá vỡ kỷ lục Đại hội 
đã tồn tại 8 năm kể từ năm 2010 ở Đà Nẵng do Vũ Thị Hương và các đồng 
đội thiết lập là 45.42 giây; Trần Duy Khôi (môn Bơi - đoàn TP. Hồ Chí Minh) 
giành 3 HCV cá nhân và cùng đồng đội giành 3 HCV, trong đó thành tích của 
Duy Khôi đã phá 5 kỷ lục Đại hội và 5 kỷ lục quốc gia.

Kết thúc Đại hội, đoàn thể thao chủ nhà Hà Nội xếp đầu bảng tổng sắp 
huy chương, tiếp đó là các đoàn TP. Hồ Chí Minh, Quân đội, Thanh Hóa, Đà 
Nẵng,  An Giang, Công an nhân dân, Hải Dương, Hải Phòng, Bình Dương

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 đã tạo dấu ấn sâu đậm, 
thể hiện tầm vóc của sự kiện, cũng như để lại ấn tượng về Thủ đô thanh lịch 
ngàn năm văn hiến, trái tim của cả nước, khơi dậy và phát huy tinh thần yêu 
nước, giàu truyền thống cách mạng trong sự phát triển chung của đất nước.

9. Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022
Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 là một trong những 

nhiệm vụ quan trọng của ngành TDTT. Thời gian tổ chức Đại hội vào trung 
tuần tháng 12/2022 tại Quảng Ninh và một số địa phương khác như: Hà Nội, 
Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Ninh 
Bình, Nam Định và Thanh Hóa.

Trong đó, tỉnh Quảng Ninh là địa phương chủ nhà sẽ đăng cai Lễ khai 
mạc, bế mạc cùng 20 trên tổng số 43 môn thi đấu của Đại hội gồm: Bóng 
đá (nam, nữ), Taekwondo, Pencak Silat, Nhảy cầu, Bắn cung, Bóng chuyền 
trong nhà, Wushu, Đấu kiếm, Khiêu vũ thể thao, Đá cầu, Bóng rổ, Cầu lông, 
Vovinam, Cờ tướng, Cờ vua, Lân - Sư - Rồng, 3 môn phối hợp, Golf, Bóng 
chuyền bãi biển, Bóng ném bãi biển. Các nội dung thi đấu sẽ được tổ chức tại 
15 Trung tâm Thể dục thể thao của 3 địa phương gồm thành phố Hạ Long, 
thành phố Cẩm Phả và thị xã Đông Triều.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 được tổ chức 43 môn thi 
đấu (51 phân môn), trong đó khoảng 10.000 HLV, VĐV và 1.600 trọng tài.
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PHẦN III
----------------------------------

VÀI NÉT VỀ 

CÁC ĐỊA PHƯƠNG ĐĂNG CAI 

2022
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Quảng Ninh

Quảng Ninh là tỉnh ven biển thuộc vùng Đông Bắc Bộ Việt Nam theo quy 
hoạch phát triển kinh tế, Quảng Ninh vừa thuộc vùng kinh tế trọng điểm 
phía Bắc và Vùng duyên hải Bắc Bộ. Đây là tỉnh khai thác than đá chính 

của Việt Nam, có vịnh Hạ Long là di sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới.
Năm 2019, dân số tỉnh Quảng Ninh đạt 1.324.800 người, với diện tích 6178,2 

km2 thì mật độ dân số là 214 người/km. Dân số sống tại thành thị là 853.700 
người, chiếm 64,4% dân số toàn tỉnh. Quảng Ninh hiện là một trong số các địa 
phương có mức độ đô thị hóa cao nhất Việt Nam, vượt xa cả Thủ đô Hà Nội. 



136

Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX - 2022

Điểm cực Đông phần đất liền tại: mũi Gót, phường Trà Cổ, thành phố 
Móng Cái.

Điểm cực Đông phần hải đảo tại: mũi Sa Vĩ.
Điểm cực Tây tại: thôn Đồng Lâm, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều.
Điểm cực Nam tại: đảo Hạ Mai, xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn.
Điểm cực Bắc tại: thôn Mỏ Toòng, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu.
Quảng Ninh là 1 trong số 7 tỉnh thành tại Việt Nam có đường biên giới với 

Trung Quốc, nhưng lại là tỉnh duy nhất có cả đường biên giới trên bộ và trên biển 
với nước này.

Vùng biển và hải đảo của Quảng Ninh là một vùng địa hình độc đáo. Hơn hai 
nghìn hòn đảo chiếm hơn 2/3 số đảo cả nước (2078/ 2779), đảo trải dài theo đường 
ven biển hơn 250 km chia thành nhiều lớp và diện tích các đảo chiếm 11,5% diện 
tích đất tự nhiên. Có những đảo rất lớn như đảo Cái Bầu, Bản Sen, lại có đảo chỉ 
như một hòn non bộ. Có hai huyện hoàn toàn là đảo là huyện Vân Đồn và huyện 
Cô Tô. Trên vịnh Hạ Long và Bái Tử Long có hàng ngàn đảo đá vôi nguyên là vùng 
địa hình karst (Karst là hiện tượng phong hóa đặc trưng của những miền núi đá 
vôi bị nước chảy xói mòn) bị nước bào mòn tạo nên muôn nghìn hình dáng bên 
ngoài và trong lòng là những hang động kỳ thú. Vùng ven biển và hải đảo Quảng 
Ninh ngoài những bãi bồi phù sa còn những bãi cát trắng táp lên từ sóng biển. Có 
nơi thành mỏ cát trắng làm nguyên liệu cho công nghệ thủy tinh (Vân Hải), có nơi 
thành bãi tắm tuyệt vời (như Trà Cổ, Quan Lạn, Minh Châu, Ngọc Vừng...)

Quảng Ninh là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu Việt Nam, giàu 
tiềm năng du lịch, sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Hoạt động du 
lịch có bước tăng trưởng ấn tượng trong năm 2017 với gần 10 triệu lượt khách, 
trong đó khách quốc tế tăng mạnh với 4,3 triệu lượt. Tổng doanh thu du lịch ước 
đạt gần 18.000 tỷ đồng, đã góp phần tăng tỷ trọng dịch vụ lên 41,2% trong cơ 
cấu kinh tế. Đăng cai và tổ chức thành công Hội nghị Đối thoại chính sách cao 
cấp APEC về Du lịch bền vững tạo tiền đề tích cực, sẵn sàng tổ chức Năm Du lịch 
quốc gia 2018.

Vịnh Hạ Long: một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới (N7W), di sản thiên 
nhiên thế giới, có diện tích 1.553 km với 1969 đảo. Trong đó khu di sản thế giới 
được UNESCO công nhận có diện tích trên 434 km với 788 đảo, có giá trị đặc biệt 
về văn hoá, thẩm mĩ, địa chất, sinh học và kinh tế. Trên vịnh có nhiều đảo đất, hang 
động, bãi tắm, cảnh quan đẹp thuận lợi cho phát triển nhiều điểm, nhiều hình thức 
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du lịch hấp dẫn. Vịnh Hạ Long cùng với đảo Cát Bà là khu du lịch trọng điểm quốc 
gia, động lực phát triển vùng du lịch Bắc Bộ.

Vịnh Bái Tử Long nằm liền với vịnh Hạ Long ở phía bắc với nhiều đảo đá trải 
dài ven biển. Một vẻ đẹp hoang sơ cùng với các bãi tắm tại các đảo như Quan Lạn, 
Minh Châu, Ngọc Vừng... (Vân Đồn). Phục vụ các du khách thích khám phá tận 
hưởng vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên.

Hàng chục bãi tắm bãi tắm đẹp hiện đại như Trà Cổ (Móng Cái), Bãi Cháy, đảo 
Tuần Châu được cải tạo, nâng cấp với nhiều loại hình dịch vụ phục vụ đa dạng các 
nhu cầu của du khách.

Đảo Cô Tô (phía đông bắc Quảng Ninh). Các bãi tắm đẹp như Hồng Vàn, Bắc 
Vàn, Vàn Chảy, đảo Cô Tô Con. Được đánh giá là những bãi biển đẹp nhất tại phía Bắc.

Bãi cọc Bạch Đằng thuộc thị xã Quảng Yên, khu vực tiếp giáp với Hải Phòng.
Thương cảng Vân Đồn với trận thủy chiến chống quân Nguyên Mông của tường 

Trần Khánh Dư, nay thuộc khu vực đảo Quan Lạn và Minh Châu, huyện Vân Đồn.
Khu quần thể di tích lăng các vua Trần, nơi ở của tổ tiên Vương triều Trần trước 

khi di cư xuống vùng Thái Bình, Thiên Trường thuộc địa phận thị xã Đông Triều.
Núi Yên Tử, nơi phát tích thiền phái Trúc Lâm do phật hoàng Trần Nhân Tông 

sáng lập thuộc địa phận thành phố Uông Bí. Hiện nay Quần thể di tích danh thắng 
Yên Tử thuộc 2 tỉnh Bắc Giang và Quảng Ninh đang được lập hồ sơ đề nghị công 
nhận di sản thế giới.

Ngoài ra cả tỉnh có gần 500 di tích lịch sử, văn hoá, nghệ thuật... gắn với nhiều 
lễ hội truyền thống, trong đó có những di tích như miếu Tiên Công, đình Phong 
Cốc (thị xã Quảng Yên), đền Cửa Ông (Cẩm Phả), Đình Trà Cổ (Móng Cái), chùa 
Long Tiên (TP. Hạ Long), Đệ tứ chiến khu Đông Triều, chùa Ba Vàng (TP. Uông 
Bí), đình Quan Lạn, chùa Cái Bầu - Thiền viện Trúc Lâm Giác Tâm (Vân Đồn). Đây 
là những điểm thu hút khách thập phương đến với các loại hình du lịch văn hoá, 
tôn giáo, nhất là vào những dịp lễ hội.

Các di tích quốc gia đặc biệt.
Vịnh Hạ Long (thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn)
Yên Tử (thành phố Uông Bí, thị xã Đông Triều)
Bãi cọc Bạch Đằng (thị xã Quảng Yên)
Khu di tích nhà Trần tại Đông Triều (thị xã Đông Triều)
Đền Cửa Ông (thành phố Cẩm Phả)
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Hà Nội là thủ đô, thành phố trực thuộc trung ương và là một đô thị loại đặc 
biệt của Việt Nam. Hà Nội nằm về phía Tây Bắc của trung tâm vùng đồng 
bằng châu thổ sông Hồng, với địa hình bao gồm vùng đồng bằng trung 

tâm và vùng đồi núi ở phía Bắc và phía Tây thành phố. Với diện tích 3.359,82 km 
và dân số 8,33 triệu người, Hà Nội là thành phố trực thuộc trung ương có diện tích 
lớn nhất Việt Nam. 

Hà Nội đã sớm trở thành một trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa ngay từ 
những buổi đầu của lịch sử Việt Nam. Với vai trò Thủ đô, Hà Nội là nơi tập trung 

Hà Nội
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nhiều địa điểm văn hóa giải trí, công trình thể thao quan trọng của đất nước, đồng 
thời cũng là địa điểm được lựa chọn để tổ chức nhiều sự kiện chính trị và thể thao 
quốc tế. 

 Những địa điểm du lịch Hà Nội hấp dẫn nhất không thể bỏ qua
1. Quảng trường Ba Đình - Lăng Bác:  Nếu đã đặt chân tới mảnh đất ngàn năm 

văn hiến thì Lăng Bác - Quảng trường Ba Đình là địa điểm du lịch ở Hà Nội mà các 
bạn không thể bỏ qua. Nơi đây là trung tâm chính trị của Việt Nam với nhà Quốc 
hội, Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh

2. Hồ Gươm: Hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm là một trong những nơi nên đến ở 
Hà Nội khi du lịch thủ đô. Nằm ở giữa trung tâm, Hồ Gươm được ví như trái tim 
của thành phố ngàn năm tuổi này.

3. Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Đây là một quần thể kiến trúc văn hoá hàng đầu 
và là niềm tự hào của người dân Thủ đô khi nhắc đến truyền thống ngàn năm văn 
hiến của Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội.

4. Nhà thờ lớn Hà Nội: Nhà thờ được thiết kế theo phong cách kiến trúc Gothic 
trung cổ châu Âu với bức tường xây cao, có mái vòm và nhiều cửa sổ.

5. Chùa Trấn Quốc: Chùa Trấn Quốc là một trong những ngôi chùa cổ nhất ở 
Hà Nội và Việt Nam, nằm trên một bán đảo phía Nam của Hồ Tây, ở gần cuối 
đường Thanh Niên, quận Ba Đình, Hà Nội. 

6. Hồ Tây - điểm du lịch Hà Nội thú vị: Khung cảnh ven hồ Tây vô cùng thi vị, 
mơ mộng. Bao quanh hồ là những hàng cây xanh cao thẳng tắp, rồi những bồn 
hoa, thềm cỏ xanh mướt mọc xung quanh đã tạo ra một khung cảnh đặc biệt cho 
hồ Tây.

7. Hoàng thành Thăng Long: Hoàng thành Thăng Long là quần thể di tích gắn 
liền với sự phát triển của Thăng Long - Hà Nội, được các triều vua xây dựng trong 
nhiều giai đoạn lịch sử. Đây cũng là di tích quan trọng bậc nhất trong hệ thống các 
di tích lịch sử của Việt Nam. Đến Hoàng thành Thăng Long du khách có thể tham 
quan những địa điểm nổi bật như khu khảo cổ học số 18 Hoàng Diệu, Đoan Môn, 
Điện Kính Thiên, Bắc Môn (thành Cửa Bắc).
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Hải Phòng là thành phố cảng quan trọng, trung tâm công nghiệp, cảng biển, 
đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học, 
thương mại và công nghệ thuộc Vùng duyên hải Bắc Bộ của Việt Nam. 

Không chỉ là một thành phố cảng công nghiệp, Hải Phòng còn thành phố có 
tiềm năng du lịch rất lớn, lưu giữ nhiều nét hấp dẫn về kiến trúc, bao gồm kiến 
trúc truyền thống với các chùa, đình, miếu cổ và kiến trúc tân cổ điển Pháp tọa 
lạc trên các khu phố cũ. Đồng thời, Hải Phòng hiện đang sở hữu một khu dự trữ 

Hải Phòng
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sinh quyển thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc 
(UNESCO) nằm tại Quần đảo Cát Bà, cùng với các bãi tắm và khu nghỉ dưỡng ở 
Đồ Sơn. Thành phố còn có những nét đặc trưng về văn hóa, đặc biệt là ẩm thực và 
các lễ hội truyền thống.

Các danh lam, thắng cảnh nổi bật của Hải Phòng: 
Khu du lịch biển Đồ Sơn: Đây là một bán đảo nhỏ được bao quanh bởi núi, 

vươn dài ra biển có những bãi cát mịn trên những bờ biển rợp bóng phi lao. Trong 
lịch sử, Đồ Sơn là nơi nghỉ ngơi của vua chúa, quan lại đô hộ; với ngôi nhà bát giác 
kiên cố của Bảo Đại - ông vua cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam. Đồ Sơn 
còn có casino duy nhất ở Việt Nam, cùng với hệ thống sân golf đạt chuẩn quốc tế.

Quần đảo Cát Bà: Cát Bà là đảo lớn nhất trong hệ thống quần đảo gồm 366 đảo 
nhỏ thuộc vịnh Lan Hạ. Cát Bà có những bãi biển trong xanh trải dài trên những 
bãi cát trắng mịn màng và hệ thống sinh thái rừng ngập mặn, nhiệt đới xanh quanh 
năm. Đến Cát Bà du khách có thể đến thăm vịnh Lan Hạ, động Trung Trang, động 
Trung Sơn, động Phù Long, vườn quốc gia Cát Bà hay tham gia tắm biển, chèo 
thuyền kayak, lặn biển và thưởng thức đặc sản biển nổi tiếng. Đặc biệt trong khu 
rừng nguyên sinh Cát Bà có loài Voọc đầu vàng, loài thú cực quý hiếm trên thế giới 
chỉ có tại Cát Bà. 

Quần đảo Cát Bà đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế 
giới, di sản thiên nhiên thế giới. 

Hòn Dáu: Là một đảo nhỏ nằm cách Đồ Sơn 1 km về phía Đông Nam. Nét hấp 
dẫn của Hòn Dáu là nét hoang sơ tĩnh mịch cách biệt hẳn với Đồ Sơn ồn ào với 
những gốc si cổ thụ khổng lồ. Hệ thực vật nguyên vẹn cả ba tầng cùng với những rễ 
cây lớn tua tủa đam sâu vào lòng đất càng làm cho đảo thêm cổ kính. Nét hoang sơ, 
tĩnh mịch như càng được tôn thêm với Đền Thờ Nam Hải Vương cùng với ngọn 
hải đăng hơn một trăm năm tuổi. Đối với người dân nơi đây, đảo Hòn Dáu là một 
nơi linh thiêng đến mức họ tin rằng không một ai có thể lấy đi ở đây bất cứ thứ 
gì dù đó chỉ là một hòn đá, hay một chiếc lá cây. Chính vì thế, trải qua hàng trăm 
năm, đảo Dáu vẫn giữ được nét hoang sơ kỳ vĩ.
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Hải Dương

Hải Dương thuộc Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, cách thủ đô Hà Nội 57 
km về phía Đông, cách trung tâm thành phố Hải Phòng 45 km về phía 
Tây. Theo quy hoạch năm 2007, Hải Dương nằm trong vùng thủ đô với 

vai trò là một trung tâm công nghiệp của toàn vùng.
 Hải Dương có diện tích 1.662 km, là tỉnh có diện tích trung bình trong số các 

tỉnh thành ở Việt Nam, được chia làm 2 vùng: vùng đồi núi và vùng đồng bằng. 
Vùng đồi núi nằm ở phía bắc của tỉnh thuộc thành phố Chí Linh và thị xã Kinh 
Môn, chiếm khoảng 11% diện tích tự nhiên. Đây là vùng đồi núi thấp, phù hợp với 
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việc trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ và cây công nghiệp ngắn ngày. Vùng đồng bằng 
còn lại chiếm 89% diện tích tự nhiên do phù sa sông Thái Bình bồi đắp, đất màu 
mỡ, thích hợp với nhiều loại cây trồng, sản xuất được nhiều vụ trong năm.

Tên gọi Hải Dương chính thức có từ năm 1469. Hải là biển. Dương là ánh sáng, 
ánh mặt trời. Hải Dương nằm ở phía đông kinh thành Thăng Long. Hướng Đông 
cũng là hướng mặt trời mọc. Vì vậy Hải Dương có nghĩa là ánh mặt trời biển Đông 
hay ánh sáng từ miền duyên hải (phía Đông) chiếu về.

Thời phong kiến (trước năm 1887), Hải Dương là một miền đất rộng lớn, phía 
Tây đến Bần Yên Nhân, Đạo Khê - bên cầu Lực Điền (thuộc Mỹ Hào, tỉnh Hưng 
Yên), phía Đông đến vùng biển An Dương (nay thuộc thành phố Hải Phòng), phía 
Bắc từ Trạm Điền xuống núi Tam Ban, Yên Tử (nay thuộc tỉnh Quảng Ninh), phía 
Nam đến Tứ Kỳ, Vĩnh Bảo. Miền đất Hải Dương luôn ở vị trí chiến lược trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong Dư địa chí, Nguyễn Trãi đã đánh giá Hải 
Dương là trấn thứ nhất trong bốn kinh trấn và là phên giậu phía Đông của kinh 
thành Thăng Long.

Các đặc sản, ẩm thực ở Hải Dương như: vải thiều Thanh Hà, bánh đa Lộ Cương, 
rươi Tứ Kỳ, thịt trâu chợ Vé, nếp cái hoa vàng Kinh Môn, rượu Phú Lộc, bún cá rô 
đồng, mắm cáy An Thanh, bánh gai Ninh Giang, bún tươi Đông Cận, chim cút Hà 
Tràng, na Hoàng Tiến, bánh cuốn Hàn Giang, cốm làng Thạc, táo thiện phiến Gia 
Lộc, bánh đậu xanh Hải Dương, bột sắn dây Kinh Môn, mì gạo Tống Buồng, thịt 
chó An Xá, hành sấy Mạn Đê, gà đồi Chí Linh...

Một số di tích được Bộ văn hóa thông tin xếp hạng (gắn liền với nhân vật lịch 
sử, sự kiện lịch sử hay văn hóa địa phương):

Đền Kiếp Bạc ở xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh
Kính Chủ - An Phụ ở xã phường An Phụ, thị xã Kinh Môn
Đền Cao ở An Lạc, thành phố Chí Linh
Bến Bình Than - Trần Xá, ở xã Nhân Huệ, thành phố Chí Linh
Đình Mộ Trạch ở xã Tân Hồng, huyện Bình Giang
Văn miếu Mao Điền ở xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng
Chùa Giám ở xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Giàng
Chùa Côn Sơn ở phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh.
Khu danh thắng Phượng Hoàng (Văn An, Chí Linh)
Đảo cò (Chi Lăng Nam, Thanh Miện)
Cụm di tích danh thắng Côn Sơn (Cộng Hòa, Chí Linh)



144

Sổ tay tuyên truyền ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX - 2022

Bắc Ninh

Bắc Ninh là tỉnh có diện tích nhỏ nhất đất nước, với vị trí nằm trong Vùng 
Thủ đô Hà Nội, thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng, nằm trong Vùng kinh 
tế trọng điểm Bắc bộ.

Bắc Ninh là trung tâm của xứ Kinh Bắc xưa, với 44 làng quan họ cổ, là cái nôi 
của Dân ca Quan họ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của 
nhân loại. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có khoảng 41 lễ hội lớn được duy 
trì. Trong đó có những lễ hội lớn như: hội chùa Dâu, Hội Lim, hội Đền Đô (Đền Lý 
Bát Đế - thờ 8 vị vua nhà Lý), hội đền Bà Chúa Kho. Con người Bắc Ninh với truyền 
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thống văn hoá, cần cù và sáng tạo, với những bàn tay khéo léo mang đậm nét dân 
gian của vùng trăm nghề như tơ tằm, gốm sứ, đúc đồng, trạm bạc, khắc gỗ, làm 
giấy, tranh vẽ dân gian... nổi bật là những làn điệu dân ca quan họ

Trong lịch sử, Bắc Ninh là tỉnh có nhiều Trạng nguyên nhất Việt Nam dù rằng 
diện tích nhỏ nhất trong nước. Khoa thi đầu tiên là khoa Minh kinh bác học, và 
khoa thi Nho học với tên gọi Trạng nguyên chính thống lần đầu thì người khai khoa 
đều là người Bắc Ninh. Trong những kỳ thi Đình dưới các triều đại phong kiến, cả 
nước chọn được 47 Trạng nguyên và 2991 Tiến sĩ thì riêng Kinh Bắc đã có tới 17 
Trạng nguyên và 622 Tiến sĩ. Riêng thôn Tam Sơn có 2 Trạng nguyên. Có 2 vị được 
đi sứ dự thi cùng các Nho sĩ Trung Quốc, được đỗ đầu trở thành Lưỡng quốc Trạng 
nguyên. Bắc Ninh là mảnh đất địa linh, nhân kiệt với câu vè mang tính ước lệ nói 
về các vị tài danh xứ Kinh Bắc:  

Một giỏ ông Đồ
Một bồ ông Cống
Một đống ông Nghè
Một bè Tiến sỹ
Một bị Trạng nguyên
Một thuyền Bảng nhãn.
Bắc Ninh hiện có hàng trăm di tích lịch sử văn hóa với nhiều đình, chùa, lễ hội 

và những làn điệu dân ca Quan họ. Bề dày lịch sử, văn hóa đã tạo cho Bắc Ninh 
tiềm năng phát triển du lịch văn hóa. Bắc Ninh có 3 khu du lịch là: Khu du lịch văn 
hoá Quan họ Cổ Mễ (thành phố Bắc Ninh); khu du lịch văn hoá Đền Đầm (thành 
phố Từ Sơn); khu du lịch văn hoá Phật Tích (huyện Tiên Du). Bên cạnh đó, theo 
dự kiến sẽ có 3 khu du lịch khác là: Khu du lịch lâm viên Thiên Thai (huyện Gia 
Bình); khu du lịch văn hoá lịch sử Như Nguyệt (huyện Yên Phong); khu du lịch 
tâm linh Hàm Long - Núi Dạm (thành phố Bắc Ninh) và lựa chọn 22 điểm di tích 
quy hoạch phát triển thành điểm du lịch làm động lực cho các tuyến du lịch khép 
kín, liên hoàn và hấp dẫn trên địa bàn. Trong đó có một số di tích lịch sử - văn hóa 
tiêu biểu để hình thành các điểm, các tuyến du lịch hấp dẫn như Văn Miếu Bắc 
Ninh, chùa Phật Tích, lăng Kinh Dương Vương, chùa Dâu, chùa Bút Tháp, đền Đô, 
đền thờ Lê Văn Thịnh, Đền, chùa Cổ Lũng (xã Nội Duệ), Chùa Lim. Ngoài ra, còn 
có du lịch cộng đồng tại làng gốm Phù Lãng (huyện Quế Võ), khu vực chùa Bút 
Tháp (huyện Thuận Thành), làng Quan họ Viêm Xá (Thành phố Bắc Ninh) Làng 
gỗ mĩ nghệ Đồng Kỵ.
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Bắc Giang

Bắc Giang là một tỉnh trung du thuộc vùng Đông Bắc Bộ, Việt Nam. Đây là 
tỉnh nằm trong quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội. Bắc Giang chiếm phần lớn 
diện tích của vùng Kinh Bắc xưa và có nền văn hoá phong phú, đặc trưng 

của Kinh Bắc, là một trong những cái nôi của Dân ca Quan họ với 23 làng quan họ 
cổ được UNESCO công nhận. Tỉnh lỵ là thành phố Bắc Giang, cách trung tâm thủ 
đô Hà Nội 50 km.

Các đặc sản, ẩm thực của Bắc Giang nổi tiếng như: bánh đúc Đồng Quan, khoai 
sọ Lục Nam, bánh vắt vai Lục Ngạn, chè kho Mỹ Độ, chè bát tiên Sơn Động, mì 
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gạo Châu Sơn, bánh chưng Hoàng Vân, xôi trứng kiến Lục Ngạn, giò ngựa Ngọc 
Lý, trám Yên Thế, mật ong hoa vải, rượu men lá Kiên Thành, bánh hút Lục Ngạn,  
bánh đa nem Thổ Hà, bánh đa nướng Thổ Hà, gạo thơm Yên Dũng, rượu làng 
Vân, nem Liên Chung, gỏi cá mè Lý Viên, vải thiều Lục Ngạn, thịt trâu Phúc Lâm, 
sâm nam núi Dành, gà đồi Yên Thế, mì gạo Kế, bánh đa nướng Kế.

Danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất của Bắc Giang là Chùa Vĩnh Nghiêm, còn 
được gọi là chùa Đức La, là một trung tâm Phật giáo, nơi đào tạo tăng đồ cho cả 
nước, nơi phát tích Tam Tổ phái Thiền Trúc Lâm của Phật giáo Việt Nam. Năm 
2015, chùa được Nhà nước Việt Nam công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt.

Tọa lạc nơi hợp lưu của sông Lục Nam và sông Thương (gọi là ngã ba Phượng 
Nhãn). Chùa nhìn ra ngã ba sông, phía Lục Đầu Giang - Kiếp Bạc, vùng Cẩm Lý cửa 
ngõ ra vào núi Yên Tử. Bao quanh chùa là núi non trong đó có núi Cô Tiên. Bên kia 
sông là vương phủ của Trần Hưng Đạo, đền Kiếp Bạc.

Chùa Vĩnh Nghiêm xưa là nơi đào luyện tăng đồ Phật giáo nên là nơi tàng trữ 
để các bộ ván kinh xưa rộng tới 10 gian nhà. Đó là những bộ ván kinh có từ 700 
năm nay, là kho sách cổ vô cùng quý giá, như: Sa di tăng Sa di lì tỷ khiêu lỵ (348 
giới luật), bộ Yên Tử nhật trình từ thế kỷ 15 (quá trình hình thành phái Trúc Lâm), 
Hoa nghiêm sớ, Di đà sớ sao, Đại thừa chỉ quán, Giới kinh ni... Nhiều kệ ván in 
kinh vẫn còn. Đó là kho ván khắc in, người xưa gọi là mộc thư khố là hiện vật minh 
chứng chùa Vĩnh Nghiêm từng thống lãnh 72 chốn tùng lâm. Hiện nay, kho mộc 
thư vẫn lưu giữ được 34 đầu sách với gần 3000 bản khắc, mỗi bản có hai mặt, mỗi 
mặt 2 trang sách khắc ngược (âm bản) khoảng 2000 chữ Nôm, chữ Hán. Những 
bản khắc có niên đại sớm nhất, nhiều sách nhất, chữ chuẩn đẹp nhất và đạt đến độ 
tinh xảo, trong số mộc thư còn lưu giữ được ở nước ta. Các bản mộc thư chủ yếu 
ghi chép kinh luật nhà Phật, lịch sử hình thành và phát triển thiền phái Trúc Lâm, 
trước tác của 3 vị tổ thiền phái là Trần Nhân Tông, Pháp Loa và Huyền Quang; 
ngoài ra còn có các tác phẩm thơ, phú, nhật ký của Mạc Đĩnh Chi và một số vị cao 
tăng. Nghiên cứu mộc thư khố. 

Từ đây, chúng ta có lượng thông tin phong phú, đa dạng về lịch sử Phật giáo, 
tư tưởng hành đạo, nhập thế của thiền phái Trúc Lâm, văn học, phong tục tập 
quán cùng sự phát triển của nghề khắc in mộc thư và nghệ thuật chạm khắc gỗ 
của Việt Nam.
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Hòa Bình

Là một tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc Bộ, Việt Nam, nằm cách trung tâm 
thủ đô Hà Nội 73 km, tỉnh Hòa Bình có diện tích lớn thứ 29 trong 63 tỉnh 
thành của Việt Nam và là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 49 về số dân.

Trong nhiều năm qua, tỉnh Hòa Bình luôn xếp thứ hạng tốt về Tổng sản phẩm 
trên địa bàn (GRDP),  về GRDP bình quân đầu người, đứng thứ 20 về tốc độ tăng 
trưởng GRDP. Với 846,1 nghìn dân, GRDP đạt 40.867 tỉ Đồng (tương ứng với 
1,7749 tỉ USD), GRDP bình quân đầu người đạt 48,3 triệu đồng (tương ứng với 
2.098 USD), tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,36%.

Hòa Bình là mảnh đất mà các nhà khoa học đã chứng minh có người Việt cổ 
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sinh sống. Nơi đây đọng lại nhiều dấu ấn của một nền văn hóa rực rỡ qua việc tìm 
thấy 47 chiếc trống đồng cổ trong đó có trống đồng sông Đà và Miếu Môn (địa 
danh nay thuộc Hà Nội giáp ranh Hòa Bình) thuộc loại đẹp và cổ.

Trên địa bàn tỉnh cơ bản có bảy thành phần dân tộc sinh sống. Các dân tộc vừa 
giữ gìn bản sắc văn hóa riêng của mình, vừa bảo tồn tính đa dạng của văn hóa các 
dân tộc khác trong cộng đồng. Người Tày Thái sinh sống trong tỉnh có nhiều nét 
giống nhau trong phong tục và sinh hoạt. Dân tộc Mường có nền văn học dân gian 
phong phú như: hát ví Mường với nhạc trống đồng, nhạc cồng, trường ca Đẻ đất 
đẻ nước... Dân tộc Thái có làn điệu dân ca Thái tính cộng đồng cao. Số ít người 
Mông trong tỉnh có múa khèn, múa ô... Sản phẩm rượu cần trong các dịp lễ tết, 
hội hè tiếp khách quý của người Mường, người Thái là nét văn hóa độc đáo không 
thể thiếu trong bản sắc của con người sinh sống trên mảnh đất miền hạ sông Đà.

Hòa Bình là tỉnh chuyển tiếp giữa vùng đồng bằng sông Hồng và vùng núi Tây 
Bắc, Việt Bắc, vùng Bắc Trung Bộ. Là nơi có nhiều dân tộc sinh sống nên đặc sản, 
ẩm thực của tỉnh rất phong phú: cơm lam Hòa Bình, cam Cao Phong, lợn mán thui 
luộc, chè san tuyết Pà Cò, rượu Đù Địn, bánh uôi, mận Hang Kia, gà đồi Hương 
Nhượng, khoai sọ Phúc Sạn, rau rừng đồ, quýt đường Ôn Châu, rượu cần Mường, 
tiết canh Hòa Bình, ong rừng xáo măng Mai Châu, su su Lũng Vân, rau sắn nấu 
chua, rượu cần, hạt dổi Lạc Sơn, cá nướng sông Đà, sâu Lạc Sơn, canh loóng chuối, 
mía tím Hòa Bình, quất hồng bì Kỳ Sơn, dê núi, bánh dày Hang Kia, chả rau đáu, 
hạt dổi Chí Đạo, khoai lang Ba Khan, măng đắng Hòa Bình, mật ong Tự Do, lợn 
rừng xiên nướng bản Lác, canh rau đắng Lạc Sơn, bí đao Kim Bôi, chả cuốn lá bưởi, 
rượu Mai Hạ, nậm pịa Mai Châu, nhãn Sơn Thủy, quả lặc lè, vịt bầu Bến, cá ngần 
sông Đà, mật ong Lạc Sỹ, quýt Nam Sơn, thịt trâu lá lồm, dưa bở Mỵ Hòa, thịt lợn 
muối chua, rau sắng, gà chạy bộ Thung Nai, ốc núi Hòa Bình, củ dong Cao Sơn, 
xôi nếp nương Mai Châu, gà ri Lạc Thủy, tỏi tía Thành Sơn, gà nấu măng chua hạt 
dổi, bưởi đỏ Tân Lạc.

Ngoài ra, khi đến với Hòa Bình, du khách muôn phương còn có cơ hội được 
thưởng thức nhiều lễ hội đặc sắc như: Hội xên bản, xên mường; Hội cầu mưa (dân 
tộc Thái), Lễ cầu phúc bản mường, Lễ cơm mới, Lễ khẩn chiêm.
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Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc là một tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng, Việt Nam, nằm ở chính 
giữa trung tâm hình học trên bản đồ miền Bắc. Đây là tỉnh nằm trong quy 
hoạch vùng Thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Năm 2019, Vĩnh Phúc là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 37 về số dân, 
xếp thứ 13 về Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), xếp thứ 09 về GRDP bình quân 
đầu người, đứng thứ 31 về tốc độ tăng trưởng GRDP. Với 1.151.154 người dân[8], 
GRDP đạt 118.400 tỉ Đồng (tương ứng với 5,147 tỉ USD), GRDP bình quân đầu 
người đạt 105 triệu đồng (tương ứng với 4.500 USD), tốc độ tăng trưởng GRDP 
đạt 8,06%.
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Trong thời kỳ Pháp tạm chiếm đóng miền Bắc giai đoạn 1946-1954, tỉnh này 
còn có tên gọi là tỉnh Vĩnh Phúc Yên. Trước đây, tỉnh Vĩnh Phúc vốn bao gồm các 
tỉnh Vĩnh Yên và Phúc Yên cũ. Tuy nhiên, ngày nay tỉnh chỉ còn bao gồm phần đất 
của tỉnh Vĩnh Yên cũ và một phần đất của tỉnh Phúc Yên cũ - thành phố Phúc Yên, 
sau khi tất cả các huyện thuộc tỉnh Phúc Yên cũ đã lần lượt sáp nhập vào thành phố 
Hà Nội là Đông Anh, Yên Lãng (nay là huyện Mê Linh), Đa Phúc và Kim Anh (hai 
huyện này đã hợp lại thành một huyện Sóc Sơn).

Vĩnh Phúc có nhiều cảnh quan và danh thắng kỳ thú như khu danh thắng Tây 
Thiên với Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên (là một trong 3 thiền viện lớn nhất Việt 
Nam cùng với Yên Tử và Đà Lạt), khu nghỉ mát Tam Đảo, tháp Bình Sơn, đền Gia 
Loan - chùa Biện Sơn, là nơi để phát triển các loại hình du lịch như tham quan, 
nghỉ mát. Ngoài ra còn có trên 500 di tích lịch sử, văn hoá với 170 di tích được xếp 
hạng, trong đó 67 di tích được xếp hạng cấp quốc gia. Vĩnh Phúc còn có nhiều đầm 
hồ ở những địa thế đẹp có thể phát triển thành điểm du lịch nghỉ dưỡng hấp dẫn.

Về với Vĩnh Phúc quanh năm du khách sẽ được dịp tham gia vào nhiều lễ hội 
thú vị như: Hội bơi trải Tứ Yên, Đút bụt làng Phù Diễn, Lễ hội chọi trâu Hải Lựu ở 
xã Hải Lựu, Hội vật làng Hà, Lễ hội vật, Đánh cờ người làng Hoàng Chung xã Đồng 
Ích, Lễ hội Kéo Co.
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Ninh Bình

Ninh Bình là một tỉnh thuộc Nam Đồng bằng Sông Hồng và nằm ở cửa 
ngõ cực Nam miền Bắc, Việt Nam. Năm 2021, Ninh Bình là đơn vị hành 
chính Việt Nam đông thứ 44 về số dân, xếp thứ 21 về Tổng sản phẩm trên 

địa bàn (GRDP), xếp thứ 29 về GRDP bình quân đầu người. Với 973.300 người 
dân, GRDP đạt 72.035 tỉ Đồng (tương ứng với 3,13 tỉ USD), GRDP bình quân đầu 
người đạt 72,04 triệu đồng (tương ứng với 3.118 USD), tốc độ tăng trưởng GRDP 
đạt 5,71%.
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Ninh Bình thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng dù chỉ có 2 huyện là Yên 
Khánh và Kim Sơn có địa hình bằng phẳng. Quy hoạch xây dựng phát triển kinh 
tế xếp Ninh Bình vào vùng duyên hải Bắc Bộ. Vùng đất Ninh Bình xưa là kinh đô 
của Việt Nam giai đoạn 968-1010 với 3 triều đại Đinh, Tiền Lê,Tiền Lý và cũng là 
địa bàn quan trọng về quân sự qua các thời kỳ lịch sử. Với vị trí đặc biệt về giao 
thông, địa hình, lịch sử văn hóa đồng thời sở hữu hai khu vực là di sản thế giới và 
khu dự trữ sinh quyển thế giới, Ninh Bình hiện là một trung tâm du lịch có tiềm 
năng phong phú và đa dạng. Ninh Bình là tỉnh đầu tiên ở đồng bằng sông Hồng có 
2 thành phố trực thuộc (Ninh Bình, Tam Điệp). 

Ninh Bình có tiềm năng du lịch rất lớn, là nơi có tới 4 danh hiệu UNESCO với 
quần thể di sản thế giới Tràng An, ca trù, tín ngưỡng thờ Mẫu và khu dự trữ sinh 
quyển thế giới Bãi ngang - Cồn Nổi. Nơi đây sở hữu nhiều danh lam, thắng cảnh và 
di tích lịch sử văn hoá nổi tiếng như: Cố đô Hoa Lư, chùa Bái Đính, Quần thể danh 
thắng Tràng An, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, vườn quốc gia Cúc Phương. 
Quy hoạch du lịch Việt Nam đến năm 2030 xác định Ninh Bình là một trung tâm 
du lịch (Ninh Bình và phụ cận) với khu du lịch quốc gia là quần thể di sản thế giới 
Tràng An và 2 trọng điểm du lịch vườn quốc gia Cúc Phương và khu bảo tồn thiên 
nhiên Vân Long. Ninh Bình cũng là nơi được đăng cai năm năm Du lịch quốc gia 
2021 với chủ đề Hoa Lư - cố đô ngàn năm.

Vùng đất Ninh Bình là kinh đô của Việt Nam thế kỷ X, mảnh đất gắn với sự 
nghiệp của 6 vị vua thuộc ba triều đại Đinh - Lê - Lý với các dấu ấn lịch sử: Thống 
nhất giang sơn, đánh Tống - dẹp Chiêm và phát tích quá trình định đô Hà Nội. Do 
ở vào vị trí chiến lược ra Bắc vào Nam, vùng đất này đã chứng kiến nhiều sự kiện 
lịch sử oai hùng của dân tộc mà dấu tích lịch sử còn để lại trong các đình, chùa, đền, 
miếu, từng ngọn núi, con sông. Đây còn là vùng đất chiến lược để bảo vệ Thăng 
Long của triều đại Tây Sơn với phòng tuyến Tam Điệp, là căn cứ để nhà Trần 2 lần 
chiến thắng giặc Nguyên - Mông với hành cung Vũ Lâm, đất dựng nghiệp của nhà 
Hậu Trần với đế đô ở Yên Mô, các căn cứ quân sự khác như thành nhà Mạc, thành 
nhà Hồ hiện vẫn còn dấu tích ở Yên Mô...
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Nam Định

Nam Định là một tỉnh nằm ở phía Nam đồng bằng Bắc Bộ (còn gọi là đồng 
bằng Sông Hồng), Việt Nam, giáp tỉnh Thái Bình về phía Đông Bắc, tỉnh 
Ninh Bình về phía Tây Nam, tỉnh Hà Nam về phía Tây Bắc và giáp vịnh 

Bắc Bộ về phía Đông Nam. Nam Định có diện tích lớn thứ 52 trong 63 tỉnh thành.
Năm 2021, Nam Định là đơn vị hành chính Việt Nam đứng thứ 13 về số dân, 

xếp thứ 35 về Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), xếp thứ 31 về GRDP bình 
quân đầu người, đứng thứ 11 về tốc độ tăng trưởng GRDP. Với 1.836.268 người 
dân, GRDP đạt 84.097 tỉ Đồng (tương ứng với 3,66 tỉ USD), GRDP bình quân đầu 
người đạt 45,8 triệu đồng (tương ứng với 1.982 USD), tốc độ tăng trưởng GRDP 
đạt 7,7%.
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Nam Định là nơi bảo tồn nhiều giá trị văn hóa truyền thống của nền văn minh 
lúa nước với ẩm thực đặc trưng, các làng nghề, lễ hội, đình, chùa, thánh đường. 
Nam Định là trung tâm của văn hóa xứ Sơn Nam, cũng như vùng Sơn Nam 
Hạ.Một số lễ hội nổi bật ở Nam Định phải kể đến là: Hội chợ Viềng, khai ấn Đền 
Trần. Nghệ thuật nổi tiếng có Sơn mài Cát Đằng.

Chợ Viềng ở huyện Vụ Bản mỗi năm có một phiên vào ngày 8 tháng giêng Tết 
Âm lịch hằng năm. Chợ Viềng Nam Giang (thị trấn Nam Giang, Nam Trực) vào 
ngày 7 tháng giêng (ÂL) hằng năm.

Ở tỉnh Nam Định còn có nhiều di tích tín ngưỡng thờ quốc sư Minh Không 
thời Lý như: chùa Cổ Lễ (Trực Ninh), chùa Xuân Trung (Xuân Trường). Ở Ý Yên, 
Thánh tổ nghề đúc đồng Nguyễn Minh Không được thờ ở đình Cổ Hương xã Yên 
Phương; đình Phúc Thọ xã Yên Thành và đền Tống Xá xã Yên Xá. Ông còn được 
phối thờ cùng Lý Thần Tông và Giác Hải tại chùa Nghĩa Xá ở xã Xuân Ninh Xuân 
Trường. Lễ hội chợ Viềng hàng năm gắn liền với việc thờ ông Nguyễn Minh Không, 
ông tổ đúc đồng, nên trước đình ông Khổng, người dân thường bày bán đồ đồng, 
đồ sắt.
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Thanh Hóa

Thanh Hóa là một tỉnh ven biển nằm ở cực bắc của vùng Bắc Trung Bộ, miền 
Trung Việt Nam. Đồng thời là một tỉnh lớn của Việt Nam, có dân số đứng 
thứ 3, diện tích đứng thứ 5 cả nước.

Hiện nay, Bộ Chính Trị, Trung Ương Đảng, Quốc Hội, Chính Phủ định hướng 
xây dựng Thanh Hoá là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; một trong những 
trung tâm lớn của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước về công nghiệp năng lượng và 
chế biến, chế tạo; nông nghiệp giá trị gia tăng cao; dịch vụ logistics, du lịch, giáo 
dục và đào tạo, y tế chuyên sâu và văn hoá, thể thao; một cực tăng trưởng mới 
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cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía 
Bắc của Tổ quốc. 

Thanh Hóa hiện nay là tỉnh có quy mô kinh tế đứng thứ 8 cả nước, cao nhất các 
tỉnh thành khu vực miền Trung, Tây Nguyên và đồng thời cũng là địa phương có 
tổng vốn đầu tư FDI, giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu, 
thu ngân sách nhà nước hàng năm lớn nhất tại miền Trung. 

Tại Thanh Hóa có nhiều hình thức văn hóa truyền thống, phần nhiều vẫn còn 
tồn tại và đang được phát huy. Về dân ca, dân vũ, được nhiều người biết đến nhất 
là các làn điệu hò sông Mã, dân ca, dân vũ Đông Anh, trò diễn Xuân Phả. Ngoài ra 
còn có ca trù, hát xoan... Các dân tộc ít người cũng có nhiều loại hình văn nghệ dân 
gian khá đa dạng như hát xường của người Mường, khắp của người Thái...

Kho tàng truyện cổ cũng khá đặc sắc như truyện cổ về sự tích về các ngọn núi, 
truyện dân gian của ngư dân ven biển Hậu Lộc, Sầm Sơn, Tĩnh Gia. Đặc biệt là các 
sự tích về nguồn gốc dân tộc Mường.

Các lễ hội cũng rất đặc sắc như lễ hội Pôồn Pôông của người Mường, lễ hội cầu 
ngư, lễ hội đền Sòng...

Thanh Hóa là tỉnh có tiềm năng về du lịch.. Hiện tại, tỉnh Thanh Hóa xác định 
đưa du lịch thành ngành kinh tế quan trọng. Tỉnh đã thực hiện quy hoạch hạ tầng, 
nâng cao năng lực cạnh tranh du lịch. Các khu du lịch, di tích lịch sử và danh thắng 
nổi tiếng của tỉnh bao gồm: Các khu du lịch biển: Bãi biển Sầm Sơn, Bãi biển Hải 
Hòa, Biển Hải Tiến; Các khu bảo tồn thiên nhiên: Vườn quốc gia Bến En, Vườn 
quốc gia Cúc Phương.  Các khu bảo tồn: Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, Khu bảo 
tồn thiên nhiên Pù Luông, Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, Khu bảo tồn thiên 
nhiên rừng sến Tam Quy.
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BỘ NHẬN DIỆN
1.  Logo Đại hội 2.  Pano chính

4.  Pano chính môn thi đấu3.  Biển dẫn đoàn

5.  Thẻ đeo ngực 6.  Pano Trung tâm báo chí
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7.  Pano Họp báo

8.  Sổ tay tuyên truyền

10.  Bục trao thưởng: cá nhân

11. Bục trao thưởng: tập thể

9.  Giấy mời Lễ khai mạc
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12.  Phướn

13.  Pano tam giác ghép (trang trí ngoài trời)

14.  Băng zôn
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TRUNG TÂM BÁO CHÍ
Trần Quốc Nghiễn, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh


